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FỜI NÓI ĐẦU 


Đức Phật dạy bốn Chân nghĩa pháp (Paramatthadhamma): Tâm (Citta), 
Tâm sở (Cetasika), Sắc pháp (Rũpa) và Niết bàn (Nibbãna) là những pháp cần thiết và 
quan trọng để đưa đến mục đích tối hậu của người học Phật, tu Phật, đó là giác ngộ, 
giải thoát khỏi tử sinh luân hồi. Những giáo huấn của Ngài được lưu lại trong Tam 
tạng (Tipitaka) bằng Thánh ngữ Pali, rồi được chư vị Thánh Tăng cùng các đệ tử giữ 
gìn và trao truyền cho lớp lớp hậu bối đến tận ngày hôm nay. 


Do vậy để dễ dàng tiếp cận và thấu hiểu chính xác kim ngôn của Đức 
Phật trong Tam tạng, Chú giải ([ikã), Phụ Chú giải (Anutikä) mà không bị ảnh hưởng 
bởi tư kiến cá nhân cũng như những yếu tố khách quan khác từ các bản dịch thuật 
thì việc học tập ngôn ngữ Pali là rất cần thiết đối với những người con Phật. Bởi vì ba 
đời chư Phật đều sử dụng tiếng Pali để truyền bá giáo pháp, cho nên một khi thông 
thạo ngôn ngữ này chúng ta sẽ có nhiều thuận lợi trong việc góp phần duy trì Pháp 
học và Pháp hành, gieo duyên để được gặp Chánh Pháp ở kiếp này và vô lượng kiếp 
về sau cho đến ngày thành tựu đạo quả Niết bàn. 


Tuy nhiên vì Pãli là một Thánh ngữ, là ngôn ngữ của chư Phật nên việc 
học tiếng Päli cần phải có sự chỉ dạy đúng đắn từ những bậc thầy được đào tạo 
chính thống và người học phải có tỉnh thần tầm cầu Chánh Pháp mạnh mẽ, sự quyết 
tâm và tinh cần học hỏi lâu dài thì việc học đó mới đem lại những lợi ích thù thắng. 


Năm 2019 chúng tôi đã biên soạn cuốn Päliveyyäkarana Văn Phạm Pali 
dựa trên giáo trình của Ngài Tăng vương Thái Lan Somdej Phramahãsamanachao, 
đồng thời kết hợp một số điểm ở các sách bộ: Kaccäyanaveyyäkarana, 
Moggallänaveyyäakarana, Saddanitipakarana, Padaripasiddhi của chương trình nội 
điển ở quốc độ Phật giáo Miến Điện. Với mục đích giúp cho các học viên hiểu rõ 
hơn và rành rẽ những kiến thức đã học từ quyển sách này, chúng tôi tiếp tục biên 
soạn sách /uyện dịch FãÍi - Việý, Việt — FãÍí. Trong đó, chúng tôi đưa vào những bài 
tập luyện dịch từ cấp độ dễ đến nâng cao đi kèm theo phần từ vựng và những cụm 
từ liên quan ở mỗi bài tập sẽ góp phần làm cho việc học và nghiên cứu được dễ 
dàng, để từ đó mỗi học viên sẽ cảm thấy tự tin và yêu thích hơn khi tiếp cận môn 
Thánh ngữ PäÌi này. 


Tất nhiên việc giải các bài tập dịch xuôi và dịch ngược Päli - Việt, Việt - 
Päli này không phải là việc làm đơn giản và dễ dàng, người học cần phải có nhiều nỗ 


lực tự thân cùng với tinh thần đam mê và một khả năng ghi nhớ khá tốt cũng như 
cần dành thêm thời gian đầu tư mới có thể nắm bắt được loại ngôn ngữ đặc biệt 
này. Bởi vì Thánh ngữ Pali là ngôn ngữ chuyển tải những Phật ngôn, Thánh ngôn và 
mỗi từ, mỗi câu đều có chứa chi pháp riêng - điều mà không một ngôn ngữ nào trên 
thế gian có được. 


Trong quá trình biên soạn tất nhiên không tránh khỏi những sơ suất, lầm 
lỗi trên tất cả mọi mặt, cầu mong các bậc thức giả lượng tình chỉ dạy cho. 


Phần phước thiện này chúng con xin hồi hướng đến cho tất cả chúng 
sinh, nhất là thầy tổ, ông bà, cha mẹ, bà con quyến thuộc, bạn bè, cùng tất cả chư 
thiên và nhân loại. Cầu mong tất cả quý vị nhận lãnh phần thiện phước thanh cao 
này rồi được thoát khỏi khổ ách, an lạc lâu dài, ... 


Huế, mùa hè 2020 
Tường Nhân Sư 
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Luyện Dịch Pali - Việt 


PHƯƠNG PHÁP DỊCH THUẬT 


A. CÁCH DỊCH PÄLI SANG TIẾNG VIỆT 


Trước khi dịch một đoạn văn tiếng Päli sang tiếng Việt, người học cần xem 
xét cho thấu đáo những điều sau: 

1, Câu văn mà cần dịch đó dài đến đâu, có những từ gì. 

2, Nếu có từ ở hô cách (älapana) thì phải dịch từ này trước tiên. 

3, Nếu có phân tự (nipäta) là từ đứng đầu nội dung câu thì nên dịch tiếp theo 
sau khi dịch hô cách. 

4, Rồi tiếp đến dịch từ ở cách thứ nhất (pathamä vibhatti) là từ làm chủ từ 
trong câu. 

5, Xong phải tìm xem những tính từ bổ nghĩa cho từ làm chủ từ đó, nếu có 
thì dịch theo sau chủ từ đó rồi tìm dịch cho hết các từ cùng đi với tính từ đó. 

6, Tiếp theo là dịch động từ của chủ ngữ. Ở đây, thường trong một câu dài 
có nhiều động từ thì động từ chính (akhyäta) sẽ là động từ làm hành động cuối cùng, 
còn các động từ hành động trước đó gọi là động từ thành phần (kiriyäkita) thì sẽ 
được dịch trước theo tuần tự cho đến động từ chính cuối cùng. 

Nếu trong câu không có hô cách thì tìm phân tự để dịch trước, nếu không có 
phân tự thì tìm chủ từ của câu để dịch đầu tiên. 

Một điều quan trọng là trong việc dịch thuật này thì phải lấy chuẩn mẫu của 
ngôn ngữ làm nền tảng, tức là dịch thế nào để đạt được nội dung dễ hiểu, câu chữ 


trong sáng, phù hợp với ngữ cảnh. 


Luyện Dịch Việt — Pli 


Bên cạnh đó, một từ có thể dịch nhiều kiểu, nhiều cách khác nhau, nếu 
không cẩn trọng sẽ dễ dẫn đến sai lầm hoặc hiểu nhầm, bởi vì một từ trong tiếng Päli 
được chia theo nhiều cách (vibhatti) khác nhau mà đôi khi lại có dạng giống nhau 
nhưng mang nghĩa khác nhau. Chẳng hạn từ /22ssa có dạng giống nhau ở hai cách là 
cách thứ tư (catutthï vibhatti) và cách thứ sáu (chatth vibhatti), nếu muốn dịch chính 
xác nghĩa của nó thì cần dựa vào từ đi kèm với nó, ví dụ: /22ssa øehø, phải dịch là 
nhà của dân, như vậy /anassa phải được dịch ở cách thứ sáu bởi vì ge/ñoø là cách thứ 
nhất làm chủ từ, còn /z2assa là từ liên quan với øe/o chứ không thể dịch ở cách thứ 


tư là „hà nhấm dân, nhà đôi với dân, v.v... 


B. CÁCH DỊCH TIẾNG VIỆT SANG PÄLI 


Việc dịch ngược từ tiếng Việt sang Päli là một điều khó đối với những người 
mới bước vào học tiếng Pãli, bởi vì họ chưa hiểu hết tính chất, cách tiến hành, cấu 
tạo từ vựng và câu chữ thì sẽ thiếu sự tự tin trong lúc dịch. Chưa kể đây là một loại 
ngôn ngữ mà bản thân chưa tiếp xúc hoặc tần suất tiếp xúc còn ít và tất nhiên là 
chưa thông thạo. Do vậy, trước khi bước vào dịch ngược thì cần từ từ quán sát từng 
từ ngữ rồi mới tìm từ Pãli mà có nghĩa tương đồng; tức là phải tìm ra từ nào, có giống 
hay tính (lihga), số (vacana), cách (vibhatti) phù hợp rồi ghép vào cho đúng với giống, 
số, cách ấy theo luật văn phạm Päli. 


À.„⁄ 


Ví dụ câu: “Các học frò của vị thẩ/” trong tiếng Việt thì cần xem xét từ ñøc 
frò tương ưng với từ nào trong Pali, từ v/ /ây là tương ưng với từ nào trong Päli và cả 
hai từ này có giống, số, cách như thế nào. Từ Øøc /rò tiếng Pãli là s⁄«s2 là nam tính 
(pullihga), có thêm từ các để chỉ số nhiều (bãhuvacana), và phải ở cách thứ nhất 
(pathamä vibhatti) vì là chủ từ trong câu; cho nên cần tạo từ s⁄4s2 này ở cách thứ 
nhất, số nhiều, đó là: s4 Từ v/ //ẩy tiếng Pali là ãczz/⁄a, ở đây có từ kết nối 
(äyatanipäta) cda dùng để chỉ cách thứ sáu (chatthï vibhatti), do vậy từ 4caz/⁄4 phải 
chia ở cách thứ sáu và ở số ít (ekavacana), tạo thành từ: ãcar/⁄assa. Kết lại, ta có phần 


À.„⁄ 


dịch của “Œác học trò của vị thấy là ZÃcarjyassa s/ssã”. Ngoài ra, còn có một việc 


2 
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nữa là thứ tự sắp xếp các từ trong tiếng Päli, đây là một vẫn đề cần phải học tập và sẽ 


được nói đến ở phần dưới đây. 


1, Thứ tự trong câu Pali: 

Không giống như tiếng Việt, đa phần thứ tự trong tiếng Pali là ngược lại với 
cách sắp xếp thứ tự từ ngữ trong câu của tiếng Việt. Ví dụ tiếng Việt sẽ nói: đệ #ứ của 
Đức Phật còn tiếng Päli sẽ là của Đức Phật đệ tứ (Buddhassa sävako). 


2, Cách dùng và vị trí của tính từ (gunanñm4): 

Tính từ bổ nghĩa cho danh từ (nãmanäma) nào thì sẽ có giống (lihga), số 
(vacana) và cách (vibhatti) giống như của danh từ đó và được đặt trước danh từ đó. 
Ví dụ: 

— Úcco rukkho: Cây cao. 
— Ucce rukkhe sakunä: Những con chim trên cây cao. 


3, Cách dùng và vị trí của phân động từ (kiriyäkita) không phải là bắt biến từ: 
* Phân động từ không phải là bất biến từ của danh từ nào sẽ có giống (lihga), 
số (vacana) và cách (vibhatti) giống như của danh từ đó và được đặt sau danh từ đó. 
Ví dụ: 
—Putto /Z/ø; Đứa con trai đã sinh. 
-Pitã ho: Người cha đã vui mừng. 
* Phân động từ không phải là bất biến từ nếu khi đi với động từ có, /3 /øf/) 
thì được đặt trước động từ cớ, /3 ấy; đôi khi động từ có, /2 không cần nêu ra. Ví dụ: 
- Setthino lãbho øøpøammo hoti. 
Lợi lộc là đã p/áf s/nh đến ông phú hộ. 
Câu này cũng mang nghĩa như câu: 
- Setthino lãbho œoamwo. 
Lợi lộc đã p/áf sinh đến ông phú hộ. 
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4, Cách dùng số từ (sahkhayä): 
* #&a (1) là số từ ở dạng số ít mà thôi. 
* Từ ZW/(2) đến affharasa (18) luôn ở dạng số nhiều (bãhuvacana). 


* Từ e&znavaf/ (19) đến aƒfhanavui/ (98) luôn là nữ tính (itthilinga), dẫu cho 
đi với từ ở dạng số nhiều và khác giống thì nó vẫn giữ ở dạng số ít và nữ tính mà thôi, 
không thay đổi theo. Ví dụ: 

— #Ko jano: một người dân 
- ve janã: hai người dân 
- Fañcaffimsaya janänam lãbho uppanno. 
Lợi lộc đã phát sinh đến 60a mươï /ăm người dân. 


3, Cách dùng đại từ nhân xưng (purisasabbanữmd) ngôi thứ ba: 


* Đại từ nhân xưng ngôi thứ ba (pathamapurisa) dùng thay thế danh từ nào 
thì phải có giống và số như giống và số của danh từ đó, còn cách thì giống cũng được 
mà khác cũng được. Ví dụ: 


— Eko uyyäne rukkho, so vätena pahato, tassa pannäni patitäni. 
Một cái cây trong vườn, cây ấy đã bị gió làm gãy, những chiếc lá của nó 
đã rụng xuống. 


6, Cách dùng đại từ: “1e”, “1ne”, “n0”, “®o 


1% 
° 


* Các đại từ: /6 me, nơ, vo ở ngôi thứ nhất (uttamapurisa) và ngôi thứ hai 
(majjhimapurisa) cần có từ khác dẫn trước mới đem ra dùng được. Ví dụ: 


— ÄCariyO 7Ø: Thầy của chúng f4. 
- Ayan# putto: Đứa con trai này cáa 6an. 


Cách dùng đại từ chỉ định (visesanasabbanäma): 


* Đại từ chỉ định của danh từ nào thì sẽ có giống, số và cách chia theo như 
giống, số và cách của danh từ ấy. Ví dụ: 


- Yasnim Bhavagøaf mayam abhippasanna #zm 8/avaga2in saranam gatã. 
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Chúng ta tin tưởng ở Đức 7ñế Tôn nào thì chúng ta đi đến nương tựa øơí 
Đức Thế Tôn ấ/. 
* Đôi khi không cần nêu danh từ ra, chỉ nêu đại từ chỉ định cũng được. Ví dụ: 


- Yassa lãbho_uppanno, /2ssa alabho_uppanno. 
Lợi lộc phát sinh đến người nào thì thất lợi cũng phát sinh đến người Ấ⁄ 
— Yassã putto jãto, sZ tutthã. 


LÝ 


Con trai của người nữ nào đã sinh ra, người nứ ây vui mừng. 

ổ, Cách dùng động từ chính (ñkhyñfq) trong câu: 

* Trong câu Päli, động từ chính của danh từ nào hoặc đại từ nào phải có số 
(vacana) và ngôi (purisa) phù hợp với số và ngôi của danh từ hay đại từ làm chủ ngữ 
đó. Chẳng hạn như: 

— Puriso yäti, purisãä yanti, so yäti, te yanti. 
- Tumhe yãtha, aham yämi, mayam yäma. 

* Thông thường động từ chính sẽ xếp ở vị trí cuối cùng trong câu Päli, song 
đôi khi cũng được đặt ở đầu câu. Ví dụ: 

- Buddham s2/apam gacchãm/. 
Con x/n guy y Phật. 

— 6/afu me bhante sangho. 
Bạch Ngài, xin Tăng ñấy ngñe con. 

* Đối với ngôi thứ nhất và ngôi thứ hai có khi cũng không cần phải ghi các 
đại từ nhân xưng làm chủ từ, chỉ cần nhìn vào cách chia của động từ chính là biết 
ngay chủ từ là đại từ nào rồi. Ví dụ: 

- Tasmim ävãse vassam vasasi. ( 71⁄47m) 
s nhập hạ tại chùa nào? 


- Dhammacakkäräme vassam vasämi. (4/277) 


7ô/ nhập hạ tại chùa Pháp Luân. 
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9, Cách sắp xếp thuộc từ đi với động từ: có, là (hot): 
* Thuộc từ đi với động từ có, 3 (hof/) được đặt sau chủ từ và đặt trước động 
từ ấy. Ví dụ: 
- Sugandham puppham sabbesam /manäpz/n hoti. 


Hoa thơm là vật đáng yêu của tất cả mọi người. 
* Đôi khi cũng không cần đưa động từ vào: 


-Attahi attano øã/ơ. 
Chính ta là ơ/ nương f;⁄a của mình. 


* Nếu có nhiều thuộc từ liên đới đến các động từ có, 3 thì đặt một thuộc từ 
đứng trước động từ cớ, /3 ấy, còn lại thì đặt sau. Ví dụ: 


- Sãvatthiyam kira A⁄ahãuvanno nãma kufumbiKo ahosi aggho 
mahaddhano mahãbhogo apulako. 
Nghe rằng, tại thành Sãvatthï có một gia trưởng tên là A⁄a/2suva/rna, là 


người giàu có, nhiêu tài sản, nhiêu của cải, (nhưng) không có con. 


10, Cách dùng danh từ thành tính từ: 


Danh từ có khi được dùng như tính từ (thuộc từ) cần có số và cách chia giống 
như chủ từ nhưng giống thì giữ lại theo giống ban đầu của mình. Ví dụ: 


- Buddho me varam s2/2/z/7 (hoti). 
Đức Phật là øơ/ nương nhờ tôi thượng của con. 


11, Câu xen vào (anädara, lakkhana) và cách sắp xếp: 


Trong câu Päli, khi có một nội dung khác xen vào thì câu xen vào đó gọi là 
câu a/ãđara hoặc câu /a&&hapa. Ở câu xen vào này, chủ ngữ là danh từ còn vị ngữ 
thì sử dụng một phân động từ (kiriyäkita) có giống, số và cách giống như danh từ ấy. 
Câu anãdaza thì chủ ngữ và vị ngữ chia ở cách thứ sáu còn câu /2&&/ña/a thì chia ở 
cách thứ bảy và nội dung xen vào chỗ nào thì xếp câu này vào chỗ ấy. Ví dụ: 

- ðurye affharigafe cando uggacchati. 
Khi mà mặt trời đã lặn xuống, mặt trăng mọc lên. 
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- Dãrakassa rudanfassa, pitã pabbaji. 


túc cậu bé đang khóc, người cha đã xuất gia. 


12, Cách sứ dụng “tra” duyên tự (paccqayd): 

* Trong một đoạn văn Päli có cùng nội dung, nếu có nhiều động từ thành 
phần liên tiếp nhau và tận cùng là một động từ chính (ãkhyäta), phần đông người ta 
sử dụng phân động từ (kiriyäkita) có khi là bất biến từ (abyayasadda), có khi không 
phải bất biến từ làm động từ thành phần. Các phân động từ nếu là bất biến từ thì đa 
số sẽ kết nối với /ã duyên tự hơn các dạng khác. Ví dụ: 

- Sabbe sakunä pubbanhe attano kulavakä ø0⁄44°am/vã, sakalam 
divasam œ⁄vã säyanhe patinivattanti. 
Tất cả các con chim bay ra khỏi tổ của mình vào buổi sáng, rong ruồi 
suốt ngày rồi trở về vào ban tối. 

* Đôi khi phân động từ dùng duyên tự z4 để chỉ nguyên nhân, khi đó chủ từ 
của phân động từ này sẽ khác với chủ từ của động từ chính trong câu. Ví dụ: 

- SIiham vã bhayam upajjati. 
Sự lo sợ sinh khởi øđ/ w? ##ấ/con sư tử. 


13, Cách sử dụng bắt biến từ (abyayasadda): 

* Các bất biến từ trong tiếng Päli chính là phân tự (nipäta) và duyên tự 
(paccaya). Khi sử dụng trong câu sẽ giữ nguyên dạng của nó như vậy, không phải chia 
theo giống, số, cách, thì, ... gì cả. Ví dụ: 

- ðace pãpam na kareyyäsi, sukham labhissasi. 
Nếu bạn không làm điều ác, bạn sẽ được an lạc. 

* Các phân tự (nipäta) đứng đầu nội dung câu thường được đặt ở vị trí thứ 
hai trong câu Pali. Ví dụ: 

- Kuhim øana tvam vasasi? 


Lại nữa, bạn sông ở đâu? 
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14, Cách sắp xếp hô từ (ñlapana): 
* Thông thường các hô từ được xếp ở vị trí thứ hai trong câu Pali. Ví dụ: 
- Sangham Ó/anfe upasampadam yäcämi. 
Bạch Ngài, con xin Tăng cho tu lên bậc trên (thọ đại giới). 
* Nếu có đại từ hoặc phân tự thì hô từ xếp ở vị trí thứ ba hoặc thứ tư cũng 
được. Ví dụ: 
- Dhammam hi vo 6//&&have desessämi. 
Và này các # khu, ta sẽ thuyết pháp cho các con. 
- Kuhim pana tvam ấwso vassam vuttho? 
Lại nữa, này #iên hữu, Sư đã nhập hạ ở đâu? 
* Trong các bộ Chú giải (Atthãkathã), có khi các hô từ đặt ở đầu câu, khi thì 
ở cuối câu. Ví dụ: 
- Bhaníe mã mam nãsetha. 
Bạch Ngài, xin Ngài đừng làm cho con khốn khó. 


- Evam karohi /mahãrZ2. 
Tâu đại vương, xin Ngài hãy làm như thế. 


15, Cách dùng từ “mã” (dừng): 
* Trong tiếng Päli, từ /mZ dịch là đzø được dùng với động từ ở pañcami 
vibhatti (mệnh lệnh cách) hoặc ajjattanï vibhatti (hiện khứ cách) mà thôi. Ví dụ: 


- Bhante mã mam nãsetha. 
Bạch Ngài, xin Ngài đờø làm cho con khốn khó. 


16, Cách sắp xếp câu hỏi: 

Trong câu hỏi, nếu có từ &/m hoặc các từ biến thể bởi nó thì xếp 4/7 ở vị trí 
đầu tiên. Nếu không có từ như thế ở trước thì nên xếp động từ lên đầu câu rồi từ 
pana ở vị trí thứ hai, tiếp đó là chủ từ hoặc từ liên đới đến chủ từ. Ví dụ: 

— Ấm tayä pabbajitum na vattati? 
Việc mà bạn xuất gia (là) không nên saoZ 
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- Kaccíttha parisuddhã? (kaccittha = kacci + attha) 
Ông là người đã thanh tịnh /ay sao? 


- Sakkhasi pana tvam gahapati ekena pasena satta mãse nipajjitum? 
Này gia chủ, ông có thể nằm một bên suốt bảy tháng không? 

- Dfyati pana gahapati kule dãnam? 
Này gia chủ, việc bố thí ở nhà (mà) ông vẫn thường cho chứ? 


17, Cách dùng và sắp xếp bố ngữ động từ (kiriyñvisesana): 

Bổ ngữ động từ (kiriyävisesana) là từ nói lên tính chất của động từ, khi dùng 
cách thứ hai (dutiyã vibhatti) làm bổ ngữ cho động từ thì được đặt trước động từ đó, 
hoặc trước từ có liên đới với động từ mà nó bổ nghĩa. Ví dụ: 

- Dhammacãi s47 seti. 


Người thực hành pháp sẽ ngủ a/ /ạc. 


- ukkham seti paräjito. 
Người thất bại thì ngủ ðát an. 


18, Cách dùng từ “ft” ở cHôi cân: 


Nếu trong một đoạn văn Päli, có nhiều nội dung xen lẫn, chẳng hạn đó là 
một câu chuyện có nhiều nhân vật, người này nói thế kia, người kia nói thế nọ thì tất 


“ 


phải dùng đến từ Z/ Trong tiếng Việt, nó có nghĩa là : “....” (hai chấm mở ngoặc 
kép... đóng ngoặc kép). Ở đây, / chính là dấu đóng ngoặc kép đó, có khi có dạng: ?/ 
(phẩy trên và ti); còn mở ở chỗ nào thì ngày nay trong văn bản Päli được viết bằng 
mẫu tự Roman đã có ghi thêm dấu mở ngoặc kép ấy rồi. Riêng các văn bản Päli của 
ngôn ngữ khác, đa phần không có mở ngoặc kép, cho nên người đọc, người dịch 
phải tự mình tìm ra. Ví dụ: 

- Ekasmim samaye Bhagaväa Rãjagahato nikkhamitã, cha disã 
namassantam Singälakam mãnavam disvãa, “Kisa tvam gahapatiputta disä 
namassasfti pucchi. Sutvã Singälako mãnavo “Pitã me bhante kãlam karonto 


evam avaca “Disãä tãta namasseyyäsrti. So aham pitu vacanam karonto disã 
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namassamrti äha. Atha nam Bhagavãä “Na kho gahapatiputta ariyassa vinaye 
evam disä namassitabbäti vatvã, tena pucchito gihivinayam kathesi. 

Một thuở nọ, Đức Thế Tôn rời khỏi thành Vương Xá, thấy thanh niên 
Singala đang lễ bái sáu phương bèn hỏi: “Này con trai gia chủ, cậu lễ bái các phương 
để làm gì?”. Thanh niên Singãla nghe xong rồi đáp: “Bạch Ngài, cha của con lúc gần 
chết đã nói như vây: “Này con, con cần lễ bái các phương”. Con đây làm theo lời 
của cha nên lễ bái các phương”. Tiếp đó, Đức Thế Tôn nói với cậu ấy: “Này con trai 
gia chủ, trong luật pháp của bậc Thánh, lễ bái các phương không phải như vậy đâu”, 


được thanh niên ấy hỏi Ngài liền thuyết về luật pháp của cư sĩ. 


19, Cách dùng chaffhikamma: 

Một số danh động từ có túc từ trực tiếp (kamma) là đối tượng của hành động 
thì túc từ đó phải được chia ở cách thứ sáu (chatthï vibhatti) thay vì sử dụng ở cách 
thứ hai (dutiyã vibhatti) như thường lệ. Ví dụ: 

- Puññassa karanam: Việc làm phước 


- Ariyasaccänam dassanam: Sự thấy các Thánh đề. 


20, Trường hợp nội dung lặp lại: 

Trong văn phong Päli, khi các câu sau có nội dung lặp lại phần nào đó của câu 
trước thì sẽ được cắt bỏ, không viết lại nữa, chỉ giữ lại những từ ngữ không trùng lặp và 
từ ngữ bị cắt bỏ vẫn không làm ảnh hưởng đến nội dung của vấn đề. Ví dụ: 

- Kuto. gacchasi: Bạn đến từ đâu? 


— Janapadato, bhante: Từ nông thôn, bạch Ngài. 


21, Cách dùng từ biểu thị sự tôn trọng: 
Khi biểu thị sự tôn trọng trong việc thưa gửi, nói năng thì lời của bậc dưới nói 
với bậc trên cho dù chỉ là một vị cũng phải sử dụng ngôi thứ hai, số nhiều 


(majjhimapurisa, bãhuvacana). 
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22, Cách dùng tính từ và động từ của danh từ: 


Trong tiếng Pali, tính từ và động từ của danh từ mà dễ tìm thấy, dễ biết được thì 
chỉ viết ra tính từ hoặc động từ mà thôi còn danh từ không nêu ra cũng được. Ví dụ: 


— Sisso ãcariyam upasahkamitvä, “Imam pannam vãäcehfti vutte, tam 
Vivaritvã vãcesl. 
Học trò vào gần vị thầy, khi câu: “(Œo» hãy đọc sách này” zmà /hâ/ đã 


nói, bèn mở ra rồi đọc sách ấy. 


23, Cách dùng động từ trong chuyện kể: 

Trong văn học Päli, động từ chính của các câu chuyện kể thường dùng hai 
cách là vafamanã - tiến hành cách và aj/attanï - hiện khứ cách và ta thường thấy được 
dùng nhiều nhất là ajjattan. Ví dụ: 

- Tena samayena Buddho Bhagava Rãjagahe w⁄22/ Cijijhakite pabbate. 
Thuở ấy, Đức Phật, bậc Thế Tôn zøự/ tại núi Linh Thứu, gần thành 
Vương Xá. 

—Atha kho Bhagavä bhikkhũ Zmares/ 

Khi đó, Đức Thế Tôn ZZ gø/ các tỳ khưu. 

- Atha kho samaneränam etada/os/ “Kati nu kho amhäkam 
sikkhãpadani, kattha ca amhehi sakkhitabban ti. 

Bấy giờ, vẫn đề này đã ø/ên khởi (có) đến các vị sa di: “Các điều học 


của chúng ta có bao nhiêu vậy? Lại nữa, chúng ta cần học ở điều nào?” 
s ` , v 


24, Cách dùng tính từ và danh từ dùng như tính từ liên đới đến “tu” duyên tự: 
Tính từ cũng như danh từ được sử dụng như tính từ khi đi với các động từ cớ 
/à kết hợp với #ưm duyên tự thì có khi dùng ở cách thứ nhất (pathamä vibhatti), có khi 
dùng ở cách thứ ba (tatiyä vibhatti). Ví dụ: 
-Nãyam øãøo hotum arahati. 
Người này không nên là &é ác. 
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- Pamaffena bhavatum na vaffati. 


Không nên là người đế đuôi. 


25, Cách dùng tính từ và động từ của danh từ khi có từ “ca”: 

Nhiều danh từ ở số ít nếu có nội dung theo nhau và được từ ca kết hợp lại 
thì các tính từ, các động từ của các danh từ đó đa phần được sử dụng ở dạng số 
nhiều. Ví dụ: 

- Desanävasane kumäro ca kumärikã ca so/ãpannã ahesui. 
Khi kết thúc thời pháp, cậu trai và cô gái đế ở hành bậc Nhập Lưu. 


tk) *ŒC4CŒ( 
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NHỮNG TỪ VIẾT TẮT 


n = nam tính 

nữ = nữ tính 

tr = trung tính 

đt = đại từ 

tt = tính từ 

St = số từ 

sn = số nhiều 

bbt = bất biến từ 

dt = duyên tự 

đợt = động từ 

dắt = danh động từ 

pđt = phân động từ 
22k 3X Œ4Œ4ŒŒ4 
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BÀI MỘT 


A. DỊCH PALI- VIỆT 


Buddhassa sävako 


sävaka (n): đệ tử, người nghe 


Dhamme pasädo 
pasäda (n): tin tưởng 


Savakãnam sahgho 


sahgha (n): hội chúng 


Ảcariyassa sissã 


sissa (n): học trò, đệ tử 


Gãme ävãso 


ävãsa (n): chùa 


Cãmesu dãärakã 


dãraka (n): 


Äcariyamhi gãravo 


gärava (n): 


Sahghassa vihãro 


vihãra (n): tịnh xá 


Buddha (n): Đức Phật 


Dhamma (n): Pháp 


sãvaka (n): đệ tử, người nghe 


ãcariya (n): thầy 


gâma (n): ngôi làng 


bé trai 


sự kính trọng 


Sangha (n): Tăng 
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10, 


11, 


12, 


13, 


14, 


15, 


16, 


17, 


18, 


Upajjhãyassa patto 
patta (n): bình bát 


Khattiyanam kumärã 


kumära (n): hoàng nam, bé trai 


Aggino khandho 


khandha (n): đồng, uẩn, bó 


lsinam assamo 


assama (n): am, thất 


Arimhä uträso 


uträsa (n): sự sợ hãi 


Rukkhassa susire ahi 


ahi (n): con rắn 
rukkha (n): 


Kotthe vihayo 


vihi (n): thóc, lúa 


Karino dantã 


danta (n): răng, ngà 


Mantinam samägamo 


samägama (n): hiệp hội 


Rukkhe sikhï 


sikh (n): chim công 


upajjhäya (n): thầy tế độ 


khattiya (n): vua chúa 


aggi (n): lửa 


¡si (n): đạo sĩ 


ari (n): kẻ thù 


susira (n): cái bọng (cây) 


cây cÔi 


kottha (n, tr): cái bồ 


kari (n): con voi 


manii (n): nhà cố vấn 


rukkha (n): cây cối 


19, 


20, 


21, 


V} 


TỜ; 


24, 


2Ó; 


26, 


27, 


28, 


Dandissa hatthe dando 


danda (n): cây gậy 
dandi (n): 


Setthimhi vissãso 


vissäsa (n): sự thân cận 


Vaje pasavo 


pasu (n): vật nuôi 


Pabbatassa sikhare ketu 


ketu (n): lá cờ 
pabbata (n): 


Setumhi ratho 


ratha (n): chiếc xe 


Garuno putfã 


putta (n): người con trai 


Kumärãnam garavo 
kumära (n): bé trai 
Viññũnam ovädo 
ovaäda (n): lời dạy 


Loke sayambhũ 


loka (n): thế giới, thế gian 


Vedãänam päraguno 
päragũ (n): bậc đến bờ 
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hattha (n): tay 
người già, người cầm gậy 


setthï (n): phú hộ 


vaja (n): chuồng 


sikhara (n): đỉnh 
ngọn núi 


setu (n): cây cầu 


garu (n): thầy giáo 


garavo [garu] (n): các thầy giáo 


sayambhũ (n): đắng tạo hóa, đắng tự hữu 


Veda (n): Vệ-đà 
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29, 


30, 


31, 


32, 


33, 


34, 


35, 


36, 


Sayambhuno dhammo 
sayambhũ (n): 


Viññũhi upasamsevo 


upasamseva (n): sự đến giao tiếp 


đắng tạo hóa, đắng tự hữu 


B. DỊCH VIỆT - PÄLI 


Đức tin nơi Đức Phật 
đức tin: saddhä (nữ) 


Quả của Pháp 
quả: vipãka (n) 


Các cốc liêu của Tăng 
cốc, liêu, thất: kuti (nữ) 


Thầy của các học trò 
thầy: äcariya (n) 


Các khu phố trong thành 
làng, khu phố: gãma (n) 


Các bé trai trong chùa 
bé trai: dãraka (n) 


Nhóm của các phụ nữ 
nhóm: gana (n) 


Đức Phật: Buddha (n) 


Pháp: Dhamma (n) 


Tăng: Sangha (n) 


trò, đệ tử: sissa (n) 


thành phố: nagara (n) 


chùa chiên, tự viện: äväãsa (n) 


đàn bà, phụ nữ: itthï (nữ) 


38, 


39, 


40, 


41, 


A2, 


43, 


A4, 


45, 


46, 


47, 


Những cây côi trên núi 


cây cối: rukkha (n) 


Tịnh xá của thầy tế độ 


tịnh xá: vihära (n) 


Kinh thành của vua chúa 
kinh thành, đất đai: dhänï (nữ) 


Ngọn của lửa 
lửa: agøi (n) 


Các cành của cây 


cành: säkhã (nữ) 


Cơm trong nỗi 
cái nổi: ukkhali (nữ) 


Dây thừng nơi cổ của con chó 


con chó: sunakha (n) 
dây thừng: 
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núi: pubbata (n) 


thầy tế độ: upajjhãya (n) 


vua chúa: khattiya (n) 


ngọn: acci (tr) 


cây cối: rukkha (n) 


cơm: odana (n) 


cái cổ: gïvã (nữ) 


rajju (nữ) 


Cái vá (chỏm tóc) trên đầu của đứa bé 


đầu: sĩsa (n) 


Đống của những hạt thóc 
hạt thóc: vhi (n) 


Nhóm của các con cá trong hỗ 
hồ: sara (n) 


nhóm, đoàn: 


cái vá, chỏm tóc: cu|ã (nữ) 


đồng, nhóm: rãsi (n) 


con cá: maccha (n) 


gana (n) 


Luyện Dịch Việt - Päli 


48, 


49, 


50, 


20 


Những chiếc xe trên đường 
đường, lộ: vithi (nữ) xe cộ: ratha (n) 


Cột của cây cầu 


cây cột: thambha (n) cây cầu: setu (n) 


Chuông của các vật nuôi 


thú, vật nuôi: pasu (n) chuông: vaja (n) 


k2) *ŒC4C4(⁄ 


51, 


2; 


S3, 


54, 


50, 


56, 


57, 


58, 


Luyện Dịch Pali - Việt 


BÀI HAI 


A. DỊCH PALI- VIỆT 


Sattanam aggo Buddho 
agga (tt): tối thượng, cao quý 


Sundaro Dhammo 


sundara (tt): 


Mahanto sävakãnam sangho 


mahanta (tt): lớn 


Aggassa Buddhassa sãsanam 


sãsana (tr): 


Sundarassa Dhammassa vipäko 


vipäka (n): 


Suddhänam sävakãnam sangho 
suddha (tt): 


Kusalo_ äcariyo 
kusala (tt): 


Ảtäãpino. sissä 


ätãpï (tt): siêng năng 


satta (n): chúng sanh 


thiện 


sãvaka (n): đệ tử, người nghe 


lời dạy 


thanh tịnh 


thiện, thông tuệ 


sissa (n): học trò, đệ tử 
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59, 


60, 


61, 


62, 


63, 


64, 


65, 


66, 


67, 


68, 


69, 
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Kusalassa äcariyassa mati 


mati (nữ): kiến thức 


Ảtäpïnam sissänam sikkhä 
sikkhã (nữ): 


Addham kulam 
kula (tr): dòng họ 


Addhassa kulassa putto 


Sugandham puppham 
puppha (tr): hoa 


Sugandhe pupphe bhamaro 


bhamara (n): 


Visalam khettam 


khetta (tr): ruộng đồng 


Visäle khette sassäni 


sassa (tr): 


Dãrunã corä 


cora (n): tên trộm 


Dãrunehi corehi bhayam 
bhaya (tr): 


Dighã rajju 
digha (tt): dài 


äcariya (n): vị thầy 


sự học tập, điều học 


addha (tt): giàu có 


sugandha (tt): mùi thơm 


con ong 


visäla (tt): bao la 


cây mạ 


dãruna (tt): hung dữ 


tai họa 


rajju (nữ): sợi dây thừng 


70, 


7Ì 


72, 


VIt 


74, 


7Ò; 


76, 


77 


78, 


79, 


80, 


Dighäya rajjuyä gulam 
gula (tr): 


Navam sappi 
sappi (tr): bơ lỏng 


Navasmim sappimhi makkhika 
makkhika (nữ): 


Mahantr salä 
sälã (nữ): phước xá 


Mahantiyam sälãyam janã 
jana (n): 


Garukam dhanu 
dhanu (tr): cây cung 


Garukassa dhanussa jiyam 
jya (tr, nữ): 


Nilãni pupphãni 
puppha (tr): hoa 


Nilänam pupphäãnam rãsi 


rãsi (n): 


Sukko sälnam odano 
sãli (n): lúa mì 


Sukkassa odanassa pãti 
pầti (nữ): cái mâm 


Luyện Dịch Pali - Việt 


nava (tt): mới 


con ruôi 


mahanf (tt): to, lớn 


người dân 


garuka (tt): nặng 


dây cung 


nïla (tt): màu xanh 


bó, nhóm, đống 


sukka (tt): trắng 


odana (n): cơm 
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81, 


62, 


83, 


ö4, 


Ổ5, 


66, 


87, 


88, 


89, 


24 


B. DỊCH VIỆT - PÄLI 


Đức Phật bậc nương nhờ của các chúng sanh 
nương tựa: nãtha (n) chúng sanh: satta (n) 


Uy lực của Đức Phật bậc nương nhờ của các chúng sanh 


uy lực: anubhäva (n) 


Pháp cao quý trên thế gian 
thế gian, thế giới: loka (n) cao quý: agga (tf) 


Đức tin nơi Pháp cao quý trên thế gian 
đức tin, lòng tin: pasãda (n) 


Những con người (là) bậc thánh nhân 
bậc thánh: ariya (n) người: puggala (n) 


Đức hạnh của các bậc thánh nhân 


công đức, đức hạnh: guna (n) 
Nữ chúa 
người nữ, đàn bà: nãrï (nữ) vua chúa: khattiyä (nữ) 


Hoàng tử (con trai) của nữ chúa 


hoàng tử (con trai): putfa (n) 


Đức vua Ma-kiệt-đà 
(xứ) Ma-kiệt-đà: Magadha (n) đức vua: rãja (n) 


90, 


91, 


92, 


93, 


94, 


95, 


96, 


97, 


98, 
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Hoàng tử trưởng của đức vua Magadha 
trưởng, đứng đầu: jettha (tt) 


Ánh sáng của mặt trời nóng 


nóng: tapa (ft) mặt trời: ãdicca (n) 
ánh sáng: äbhã (nữ) 


Ánh sáng của mặt trăng mát 


mát, lạnh: sĩta (tt) mặt trăng: canda (n) 


Những cây cối lớn 
cây cối: rukkha (n) lớn, to: mahanta (tt) 


Những cây cối lớn trên ngọn núi 


ngọn núi: pubbata (n) 


Ngôi tháp cao 
Cao: ucca (ft) ngôi tháp: thũpa (n) 


Ngọn cờ trên đỉnh của ngôi tháp cao 


đỉnh: sikhara (n) ngọn cờ: dhaja (n) 


Những xương xẩu của con trâu trắng tuyển 


xương: a{thi (tr) con trâu: mahisa (n) 
trắng tuyển: sabbaseta (tt) tuyển, toàn bộ, tất cả: sabba (tt) 


Da của những con bò đen 


đen: kanha (tt) con bò: gona (n) 


da: taca (n) 
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99, Cung điện của phạm thiên lớn 


phạm thiên: brahma (n) cung điện: vimäna (tr) 


100, Những vì sao trên bầu trời tối 


tối: tama (tt) bầu trời: nabha (n) 
ngôi sao: tärã (nữ) 
ke) ŒŒ4CŒ4Œ4 
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101, 
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¬ 


103, 


104, 


106 


¬` 


107, 
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BÀI BA 


A. DỊCH PALI- VIỆT 


Buddho loke uppanno. 
uppanna (pđit): đã sinh ra 


Suriyo nabhe uggato. 
suriya (n): mặt trời 


Rãjã uyyänam gato. 
gata (pđt): đã đi, ngự 


Äcariyo sissänam sippam väcento. 


ãcariya (n): vị thầy 
sippa (tr): nghệ thuật 


Vãnijo dhãniyã nikkhanto. 


vãnija (n): nhà buôn 
dhãnï (nữ): 


Brahmano nahänäya nadim gato. 


brahmana (n): bà-la-môn 
nadi (nữ): sông 


Bhikkhũ gãmam pindäya pavitthä. 


bhikkhu (n): tỳ khưu 
gãma (n): làng 


loka (n): thế gian 


uggata (pđt): đã lên 


uyyãna (tr): vườn ngự uyển 


vãcenta (pđt): đang nói 
sissa (n): học trò, đệ tử 


nikkhanta (pđU: đã ra đi, rời khỏi 
thành phố 


gata (pđụ): đã đi 


nahãna (tr): việc tắm 


pavittha (pđt): đã đi vào 
pinda (n): nắm cơm, sự nuôi mạng 
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108, Setthino bhariyä rathena vithiyam gatä. 


bhariyä (nữ): người vợ setthï (n): phú hộ 
vithi (nữ): con đường ratha (n): xe cộ 


109, lsayo assamesu nisinnä. 


isỉ (n): đạo sĩ nisinna (pđt): đã ngồi 


assama (n): am thất 


110, Rãñño putto jäto. 
rãja (n): đức vua jãta (pđt): đã sinh 


111, Phaläni rukkhã patităni. 
phala (tr): trái cây patita (pđt): đã rụng 


112, Vadhũ gabbhe nisinna. 


vadhũ (nữ): thiếu nữ nisinna (pđt): đã ngồi 
gabbha (n): căn phòng 

113, Sobhanani pupphãni milãtãni. 
puppha (tr): bông hoa sobhana (tt): đẹp đế 
milãta (pđt): đã héo tàn 


114, Hatthï jinnãya salãya thito. 


hatthï (n): con voi thita (pđĐ: đã đứng 
salã (nữ): phước xá jinna (pđU: đã hư mục 


115, Cando puriso attano ñãthi bhinno. 


canda (tt): hung bạo bhinna (pđt): đã chia lìa 


ñãti (n): bà con atta (n): mình, ta, ngã 
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118, 
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TÔI, 
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Pitãä puttena gãmam gato. 


pitu (n): người cha putfa (n): con trai 


Gilãno sayane nipanno. 


gilầna (n): người bệnh nipanna (pổt): đã nằm 


sayana (n): chỗ nằm, giường 


Tãpaso phalãnam atthãya vanam gato. 
tãpasa (n): đạo sĩ vana (tr): rừng 


attha (n): mục đích, lợi ích phala (tr): quả, trái cây 


Daliddassa dhanam nittham. 


dhana (tr): tài sản dalidda (n): người nghèo 
nittha (pđt): tiêu hại rồi 


RãjinI nãrnam maijjhe thitã. 
räjinï (nữ): hoàng hậu thita (pđU: đã đứng 
majjha (n): khoảng giữa nãrï (nữ): phụ nữ 


Amaccassa gelaññam jätam. 


gelañña (tr): bệnh hoạn amacea (n): vị quan, quan lại 


Tinãni bhũmiyam ru|häni. 

tina (tr): cỏ ru|ha (pđĐ: đã mọc 
bhũmi (nữ): mặt đất 
Acchariyam kãranam jãtam. 


kãrana (tr): nguyên nhân acchariya (tt): kỳ diệu 
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124, 


125 


¬ 


126, 


127 


128, 


129, 


130 
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Rukkhassa sakhä bhaggä. 
sakhã (nữ): cành cây 


Ambassa phalãni pakkäni. 


amba (n, tr): cây xoài 


Kãkã rukkhesu nilïnã. 


kãka (n): con quạ 


Bhiruko maranasmä bhito. 


bhïruka (n): người nhát gan 


marana (tr): 


BhikkhU attano santakena tuftho. 
tuttha (pđt): đã hoan hỷ 


Dãrikã nadiyam nimugsgä. 
dãrikã (nữ): bé gái 
nadï (nữ): 


Sappissa bhäjanam bhinnam. 


bhäjana (tr): cái mâm 


Sappi (n): 


bhaggã (pđi): gấy rồi 


pakka (pđt): đã chín 


nilïna (pđt): đã núp 


bhïto (pđt): đã sợ 


cái chết 


santaka (tr): đồ hiện có, tài sản 


nimugga (pổt): đã lặn xuống 
dòng sông 


bhinna (pđt): bể, vỡ rồi 
bơ lỏng 


15T, 
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133, 


134, 
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B. DỊCH VIỆT - PÄLI 


Đức Phật đã sinh khởi trên thế gian. 
Buddho loke uppanno. 


Pháp đã trụ trong nội tâm của các bậc chân nhân. 


chân nhân: sappurisa (n) nội tâm, sự tiếp tục: santãna (tr) 
đã đứng, đã trụ: thita (pđĐ 


Đức Thế Tôn đã đến thành Rãjagaha theo tuần tự. 

Đức Thế Tôn: Bhagavantu (n) tuần tự: anupubba (ft) 

đã đến: patta (pđt) thành Rãjagaha: Rãjagaha (n) 
Các đạo sĩ đã ở trong vườn (ngự uyển) của đức vua. 

đạo sĩ: isỉ (n) VƯờn: uyyäna (tr) 

đã ở: vuttha (pđt) của đức vua: rañño (n) 

Hoa sen xanh đã mọc trong nước. 

xanh: nïla (tt) hoa sen: upala (tr) 

đã mọc (sinh): jãta (pđt) nước: udaka (tr) 

Cành cây khô đã rơi xuống từ cái cây. 

khô: sukkha (tt) cành: sakhä (nữ) 

đã rơi, rụng: patita (pđĐ cái cây: rukkha (n) 

Con voi hung dữ đã trốn chạy khỏi bầy. 

hung dữ: canda (tt) con voi: hatthï (n) 

bầy, đàn: yũtha (n) đã trốn chạy: vũpakattha (pổt) 
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136, 


139, 


140, 


141, 


142, 


143, 


144, 


145, 


146, 
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Đức vua đã rời khỏi kinh thành với đoàn tùy tùng lớn. 

tùy tùng: parivära (n) thành phố, kinh thành: nagara (n) 
đã rời đi: nikkhanta (pđĐ 

Vị quan đã đi trên sông bằng thuyền. 

vị quan: amacca (n) đã đi: gata (pđt) 

sông: nadï (nữ) thuyền: nãvã (nữ) 

Những người bà-la-môn đã đi vào kinh thành để xin ăn. 

vật thực, đồ xin ăn: bhikkhä (nữ) người bà-la-môn: brãhmana (n) 
đã đi vào: pavittha (pđĐ 

Lửa bừng lên (dựng lên) từ mái của căn nhà. 

lửa: agøi (n) bừng lên (dựng lên): utthita (pđt) 
mái: chadana (tr) căn nhà: geha (n, tr) 


Các phụ nữ đã đi (để) vui chơi nơi dòng sông. 

phụ nữ (nữ): itthï sự vui chơi: kilã (nữ) 
Những bộ y đã phát sinh đến (đối với) Tăng. 

y: CiVara (tr) đã phát sinh: uppanna (pđt) 
Y của chú sa di mất rồi. 


sa di: sämanera (n) đã mất: nattha (pổt) 


Con gái của phú hộ chết rải. 


con gái: dhitã (nữ) đã chết: mata (pđị) 


Những cây cối đã mọc lên trong vườn ngự uyển của đức vua. 


mọc lên: rũ|ha (pđt) vườn, ngự uyển: uyyäna (tr) 


147, 


148, 
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Thiếu nữ đã đi 


về nhà (dòng tộc) của chồng. 
thiếu nữ: kaññã (nữ) chồng, ông chủ: pati (n) 


Các tỳ khưu đã ngồi trong tịnh xá lớn. 
đã ngồi: nisinna (pđt) tịnh xá: vihãra (n) 


Người đàn ông đã nằm tại phước xá cao gần làng. 


người đàn ông: nara (n) nằm: nipanna (pđt) 


phước xá: sãlã (nữ) Cao: ucca (ft) 


Mặt trăng đã lên trên bầu trời vào ban đêm. 


mặt trăng: canda (n) ban đêm: ratti (nữ) 
bầu trời: nabha (n, tr) đã lên: uggata (pổt) 
x)k2k)k 3š @Œ4C4Œ5 
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154 


¬ 


155, 


157, 
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BÀI BÓN 


A. DỊCH PALI- VIỆT 


Atthannam Bhagavato sãvakãnam samuho. 

samuha (n): sự tụ họp attha (st): tám (8) 
Cattäro bhikkhũ pindäya gãmam pavitthã. 

cattäro (st): bốn (4) pavittha (pđt): đã đi vào 
Pañca mãsä atikkantä. 

mãsa (n): tháng pañca (st): năm (5) 
atikkanta (pđủ: đã trôi qua 


Tni upalani udake jãtãni. 


upala (tr): hoa sen tỉ (sÐ): ba (3) 

jãta (pđU: đã mọc (sinh) ra udaka (tr): nước 

Ekũnavisati nãriyo nahänäya nadim gatã. 

nãrï (nữ): phụ nữ ekũnavrsati (nữ): hai mươi bớt một (19) 
Ekam phalam rukkhã patitam. 

eka (sÐ: một (1) patita (pđt): đã rơi 

Catupaññäsäya bhikkhũnam cwaräni dãyakehi dinnãni. 

catupañfñäsa (st): năm tư (54) dãyaka (n): thí chủ 

dinna (pđt): đã cúng dường Civara (tr): y 


158, 


159, 


160, 


161, 


162, 


163, 


164, 


165, 
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Satta isayo nagarä nikkhantã. 


satta (sÐ): bảy (7) ¡si (n): đạo sĩ 
nikkhanta (pđt): đã rời nagarã (n): khỏi thành phố 


Amacco chahi sahãyehi uyyãnam gato. 


sahäya (n): bằng hữu, bạn bè cha (st): sáu (6) 
amacea (n): vị quan uyyäna (n): vườn 


Dvinnam kufnam antare mahanto saro. 


sara (n): hồ nước antara (tt): giữa 
dvi (st): hai (2 ) kuti (nữ): cốc, liêu 


Tevisatiyä kumärãnam äcariyo gãmam pavittho. 
tevisati (nữ): hai mươi ba (23) pavittha (pđĐ: đã đi vào 


Bhagavä catassannam parisãnam majjhe nisinno. 


Bhagavantu (n): Đức Thế Tôn majjha (ft): giữa 
parisä (nữ): hội chúng catassannam [catul(nữ): bốn (4) 


Nadiyä dvisu pãresu gãmä thitã. 
gâma (n): ngôi làng thita (pđt): đã tọa lạc, đứng tại 
pära (tr): bờ nadï (nữ): con sông 


Navannam puttãnam mãtarä dhanam dinnam. 


dhana (tr): tài sản mãtu (nữ): mẹ 
dinna (pđt): đã cho nava (st): chín (9) 


Solasa sissä attano satthãram upagatã. 


sissa (n): đệ tử solasa (st): mười sáu (16) 


upagatä (pđt): đã đến gần satthu (n): đạo sư, thầy 
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B. DỊCH VIỆT - PÄLI 


166, Sáu mươi mốt vị A-ra-hán đã sinh khởi trên thế gian. 


sáu mốt (61): ekasatthï (nữ) A-ra-hán: arahanta (n) 


167, Tám mươi vị đại đệ tử của Đức Thế Tôn. 
tám mươi (80): asiti (nữ) đại đệ tử: mahanta (tt) sävaka (n) 


168, Bảy báu vật của vị chuyển luân vương. 


bảy (7): satta (st) chuyển luân vương: cakkavatti (n) 


báu vật, bảo: ratana (tr) 


169, Vị tỳ khưu đã đi vào phía năm ngôi làng để khất thực. 
năm (5): pañca (st) để khất thực: pindãya (n) 


170, Hai lăm ngày đã trôi qua. 


hai lăm (25): pañcavisati (nữ) ngày: divasa (n, tr) 
đã trôi qua: atikkanta (pđt) 


171, Bốn cành cây đã gãy từ cái cây. 
bốn (4): catasso [catu] (nữ) đã gãy: bhagga (pđt) 


172, Mười bốn người đàn ông đã đi trên đường với hai mốt phụ nữ. 
mười bốn (14): catuddasa (st) hai mốt (21): ekavisati (nữ) 


173, Cơm mà cha của đứa bé đã cho đến bốn mươi bốn người bà-la-môn. 


bốn bốn (44): catucattãïsa (nữ) cơm, bữa ăn: bhatta (tr) 


đã cho: dinna (pđt) mà cha của đứa bé: dãrakassa pitarã 
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174, Hai người con gái của phú hộ đã ngồi trong phòng. 
hai người con gái: dve dhïtaro phòng: gabbha (n) 


175, Chức vụ mà đức vua đã ban cho đến ba mươi tám người. 


ba tám (38): atthatimsa (nữ) chức vụ, địa vị, chỗ: thãna (tr) 


mà đức vua đã ban: raññä dinnam người: jana (n) 


k2) *ŒC4CŒ( 
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BÀI NĂM 


A. DỊCH PALI- VIỆT 


176, Bhagavä Anuttaram Sammäsambodhim patto, tassa sãsanam 
patthatam. 
patta (pđĐ: đã chứng ngộ Anuttara (n): Vô thượng 
Sammäsambodhi (nữ): Chánh Đẳng Chánh Giác 
säsana (tr): lời dạy, giáo pháp tassa [ta] (đt): của vị ấy 
patthata (pđù): đã lan truyền 
177, Bahum rañño dhanam, tassa nãgarehi suñkã dinnã. 
dhana (tr): tài sản bahu (tt): nhiều 
suäka (n): thuế thân dinna (pđt): đã nộp, đã cho 
178, Tayo janã pabbajitä, te sãsane vuddhim pattã. 
tayo [t] (n): ba (3) pabbajita (pđt): đã xuất gia 
te [ta] (đt): những... ấy vuddhi (nữ): sự tăng tiến, sự phát triển 
179, Setthino mãtã sãsane pasannä, tãya Sanghassa dãnam dinnam. 
pasannä (pđĐ: đã tin tưởng sãsana (tr): giáo pháp (Phật giáo) 
dãna (tr): lễ vật tãya (mãtuyä) (đt): mà (người mẹ) ấy 
dinna (pđi): đã cúng dường 
180, Catasso vänijassa dhitaro, tã sämikãnam kulam gatã. 
catasso [catu] (nữ): bốn (4) vänija (n): thương gia 
sãmika (n): người chồng 
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181, 


182, 


183 
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¬ 
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Dve brähmanassa gonä, tesu eko mato. 


tesu (dvisu gonesu) (đt): trong số (2 con bò) ấy 
eko (gono): một con (bò) mata (pđt): đã chết rồi 


Bahũni cwarani Sanghassa uppannãni, tãni bhikkhũnam vibhattäni. 


vibhatta (pđt): đã chia tăni [ta] (tr, sn): những... Ấy 


Uccam khattiyassa kulam, tam janehi mãnitam. 


ucca (tf): cao quý mãnita (pđt): đã kính phục rồi 


Suriyo pubbanhe uggato, so sảyanhe atthahgato. 


ảnTtãn!. 


187 


¬ 


suriya (n): mặt trời ugøata (pđt): đã lên (mọc) 

pubbanha (n): buổi sáng atthahgata (pđt): đã xuống (lặn) 

sayanha (n): buổi chiều 

Eko poto dhãniyã titham sampatto, tamhã bahini bhandäni vänjjehi 
pota (n): tàu thủy sampatfa (pđt: đã đến 

tittha (tr): bến cảng dhänï (nữ): thành phố 

bhanda (tr): hàng hóa ảnita (pđt): đã đem tới 

Mahanto nigrodho araññe jãto, sakunä tasmim nilinã. 

nigrodha (n): cây sỉ arañña (tr): rừng 

sakuna (n): con chim nilina (pđt): đã núp 


Bhikkhũ dãyakassa gehe nisinnã, tesam bhojanam tena dinnam. 
geha (tr): căn nhà dãyaka (n): thí chủ 

bhojana (tr): vật thực dinna (pđt): đã cúng dường 
nisinna (pẩt): đã ngồi 
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188, 


189, 


190 


¬ 


191, 


192, 


193, 
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Matikãya udakam paripunnam, tam kilittham. 

udaka (tr): nước mãtikã (nữ): con mương 
paripunna (pđt): đã đầy kilittha (pđt): vần đục rồi 
Udake padumam pupphitam, bhamaro tam upagato. 
paduma (tr): hoa sen pupphita (pđt): đã nở rồi 
bhamara (n): con ong upagata (pđt): đã vào tới 


Daliddassa kharo äbãdho uppanno, so muhuttena mato. 


äbadha (n): bệnh tật khara (tt): nặng 
uppanna (pđit): đã sinh ra dalidda (n): người nghèo 
mata (pổt): đã chết muhutta (n, tr): chốc lát, thời gian ngắn 


B. DỊCH VIỆT - PÄLI 


Mặt trăng đã lên trên bầu trời, mặt trăng ấy đã bị mây che rồi. 

mặt trăng: canda (n) đã lên: uggata (pđt) 

mây: megha (n) đã bị che chắn: paticchanna (pđị) 
Những cận sự nữ đã đi đến chùa, giáo pháp mà họ đã được nghe rồi. 
cận sự nữ: upasikä (nữ) đã đi: gata (pđt) 

chùa: ävãsa (n) đã được nghe: sunita (pổt) 

Mưa đã rơi, những giọt của nó đã đầy (trong) lu rồi. 


mưa: deva (n) đã rơi: vuttha (pđĐ 
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giọt, chấm: bindu (tr) lu, chum, vại: cãfi (nữ) 


đã đầy rồi: paripunna (pđt) 


194, Con gái của phú hộ đã được sinh hạ, ông ta đã vui mừng. 


con gái: dhïtu (nữ) phú hộ: setthï (n) 
đã được sinh hạ: jãta (pđU) đã vui mừng: tuttha (pđt) 


195, Thuyền đã đi (chạy) trên sông, bốn vị tỳ khưu đã ngồi trên thuyền ấy. 


thuyền, tàu: nãvã (nữ) con sông: nadï (nữ) 


196, Các đệ tử đã vào gần vị thầy, lời dạy mà vị ấy đã cho (truyền) đến họ. 


đã đến gần: upagata (pđt) lời dạy, giáo huấn: oväda (n) 
đã cho, đã truyền: dinna (pđt) 


197, Cỏ đã mọc trong vườn, cỏ ấy mà dân làm vườn đã cắt rồi. 


cỏ: tia (tr) đã lên, đã mọc: ru|ha (pđĐ) 


người làm vườn: uyyänaka (n) đã cắt: chinna (pđt) 


198, Những đóa hoa của cây vañjula đã nở, chúng đã bị những con sâu bọ ăn (nhai). 


hoa, bông: puppha (tr) đã nở: pupphita (pđt) 
sâu bọ, châu chấu: kita (n) đã bị ăn, nhai: khadita (pđt) 
chúng: tăni [ta] (đt, sn) 


199, Quả của cây xoài đã rụng từ cành, quả ấy mà đứa bé đã nhặt rồi. 


quả, trái cây: phala (tr) cây xoài: amba (n, tr) 
cành cây: säkhã (nữ) đã rơi, rụng: patita (pđĐ 
đứa bé: dãraka (n) đã nhặt, lấy, lượm, thu hái: gahita (pđt) 


200, Tài sản của người nghèo đã mất, tài sản ấy mà tên trộm lẫy (đánh cắp) rồi. 
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của cải: dhana (tr) đã bị mất: nattha (pổt) 

người nghèo: dalidda (n) tên trộm: cora (n) 

đã nhặt, lấy, đánh cắp: gahita (pđt) 
te) 3# ŒŒ4CŒ4Œ4 
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BÀI SÁU 


A. DỊCH PALI- VIỆT 


Aññataro bhikkhu gãmam pindäya pavittho. 


aññatara (đt): một vị nào đó pavittha (pđĐ: đã đi vào 

gãma (n): làng pindäya (n): để khất thực 
lmassa purisassa putto pabbajito. 

imassa [ima] (đt): này pabbajita (pđt): đã xuất gia 
Yassa sukham uppannam, tassa dukkham uppannam. 

sukha (tr): sự hạnh phúc yassa [ya] (đt): đến (người) nào 
dukkha (tr): sự khổ đau tassa [ta] (đĐ: đến (người) Ấy 
Mama ãcariyo amukasmim ävãse vassam vuttho. 

ãcariya (n): thầy mama [amha] (đt): của tôi 
vuttha (pđÐ: đã nhập vassa (n, tr): mùa mưa, năm, hạ 
ävãsa (n): trú xứ, chùa amukasmim [amu] (đt): kia 

Esä itthï nahãnaya nadim gatã. 

esã [eta] (đt): này nahãna (tr): việc tắm 

Kena etäni cwaräni tuyham dinnani? Mayham upatthakena. 
civara (tr): tấm y, y phục kena [ko] (đt): mà ai 

dinna (pđt): đã cúng dường tuyham [tumha] (đt): đến Ngài 
upatthaka (n): người hộ độ mayham [amha] (đt): của tôi, của ta 
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207, Añño me äkappo karaniyo. 
äkappa (n): cử chỉ, thái độ añña (tt): khác 
karanTyo (pđÐ: nên làm me [amha] (đt): mà tôi, mà ta 
208, Cando ayam sunakho, kasmim kãrane so tayä posio? Tasmim 
anukampäya. 
sunakha (n): con chó ayam [ima] (đU: này 
canda (tt): dữ tợn tayã [tumha] (đt): mà anh 
posita (pđĐ: đã nuôi nắng kãrana (tr): nhân, nguyên nhân 
kasmim [kim] (tt): gì, nào anukampaä (nữ): lòng yêu mến 
209, Eso rukkho vätena pahato, tassa pannani patitäni. 
vãta (n): gió pahata (pổt): đã bị thổi, đánh, giết, gãy đổ 
panna (tr): chiếc lá patita (pđt): đã rụng 
210, Âcariyena no attano piyo sisso tava santikam pesito. 
sissa (n): đệ tử piya (tt): đáng yêu 
attano [ata] (n): của ta, của mình  äcariyena no: mà thầy của chúng tôi 
pesita (pđt): đã gởi đi santika (tr): tu viện, trú xứ 
211, Patto me nattho. lmissam kutiyam so sämanerena nikkhitto. 
patta (n): bình bát me [amha] (đt): của tôi 
nattha (pđt): đã mất rồi so (patto) (đt): bình bát ấy 
sãmanera (n): vị sa di nikkhitta (pđt): đã cất giữ 
kuti (nữ): cốc, liêu imissam [ima] (đĐ: ở, tại,... này 
212, Putto te vayam patto. 
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putfa (n): con trai te [tumha] (đĐ: của anh 
patta (pđt): đã tới rồi vaya (n, tr): tuổi (thành niên), sự suy hoại 


DI 
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ldam pannam mama sahäyena tuyham pesitam. 

panna (tr): quyển sách idam [ima] (đt): này 

sahäya (n): người bạn pesita (pổt): đã gửi 

Imasmim madhumhi makkhikã patitä. 

makkhika (n): con ruồi patita (pđt): đã bị rơi xuống 

madhu (tr): mật ong 

Mayam iminä purisena rañño uyyänam gatä. 

gata (pđt): đã đi mayam [amha] (đt): chúng tôi, chúng ta 
uyyãna (tr): vườn, ngự uyển rañño [raja] (n): của đức vua 

iminä (đt purisena (n): với người đàn ông này 


B. DỊCH VIỆT - PÄLI 


Niết bàn rồi. 


Lời dạy của Đức Thế Tôn nào đã truyền bá trên thế gian, Đức Thế Tôn ấy đã 
lời dạy: sãsana (tr) của Đức Thế Tôn nào: yassa Bhagavato 
đã truyền bá: patthata (pđï) thế gian: loka (n) 


Đức Thế Tôn ấy: so (Bhagavä) (đt) đã Niết bàn rồi: parinibbuta (pđt) 


217, Sự ngợi khen đã phát sinh đến người nào, sự chê bai cũng đã phát sinh đến 
người ấy. 

sự ca tụng: pasamsä (nữ) đã phát sinh: uppanna (pđt) 

sự chê bai: nindã (nữ) đến (người) nào: yassa [ya] (đt) 

đến (người) ấy: tassa [ta] (đt) 
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224, 


46 


Tất cả các con trai của phụ nữ này đã xuất gia trong giáo pháp. 


tất cả: sabba (tt) của phụ nữ này: imissä (đt) itthiyä (nữ) 
đã xuất gia: pabbajita (pđt) giáo pháp: sãsana (tr) 


Vị quan kia đã đi về phía cung điện của nhà vua. 


vị quan: amacca (n) kia: asuka (đt) 


cung điện: nivesana (tr) của nhà vua: rañño [raja] (n) 


Con trai của bạn đã đi về phía rừng với con trai tôi. 


của bạn: tava [tumha] (đt) đã đi: gata (pđt) 


rừng: vana (tr) với con trai tôi: mama (đt) puttena (n) 


Những đóa hoa này mà mẹ của tôi đã cho (tặng) đến thầy của bạn. 


những đóa hoa này: imäni (đĐ pupphãäni (tr) 
mà mẹ của tôi: me (đt) mãtarã (nữ) đã tặng: dinna (pđt) 


đến thầy của bạn: tava (đủ) ãcariyassa (n) 


Pháp này mà Đức Đạo Sư của chúng ta đã thuyết rồi. 
mà Đức Đạo Sư: satthärä (n) đã dạy, thuyết: desita (pđï) 


Nước đã đầy trong chiếc thuyển này. 


nước: udaka (tr) trong ... này: etissam [eta] (đU 
thuyền: nãvã (nữ) đã đầy: punna (pđt) 


Ai đã nằm trong phòng kia? Một vị tỳ khưu mới. 


ai: ko (kim) (đĐ đã nằm: nipanna (pđt) 
căn phòng: gabbha (n) trong ... kia: asukasmim [asuka] (đĐ 
một vị tỳ khưu: eko bhikkhu mới: navaka (t†) 
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225, Con trâu này hung dữ, nhiều người đã bị nó húc chết rồi. 


con trâu: mahisa (n) này: ayam [ima] (đĐ 

hung dữ, dữ tợn: canda (tt) nhiều: bahu (tt) 

bị nó giết rồi: tena pahata (pđt) 
t2) 3š @@C4C⁄C3 
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BÀI BẢY 


A. DỊCH PALI- VIỆT 


226, Äcariyo attano sissänam ovädam deti, te sunanti. 
ãcariya (n): vị thầy deti (đgt): cho, ban, tặng 
ovãda (n): lời giáo huấn sissa (n): đệ tử 
te [ta] (đĐ): họ, các vị ấy sunäti (đøt): nghe 
227, Dãrakã divase divase sippam sikkhant, te anukkammena vuddhim 
päpunanti. 
dãraka (n): bé trai sikkhanti (đgÐ): học tập 
sippa (tr): môn học divasa (n, tr): ngày 
pãpunanti (đt): đạt đến vuddhi (nữ): sự tiến bộ 
anukkammena (ft): theo tuần tự 
228, Paññäya pabha sabbahi pabhãähi virocati. 
pabha (nữ): ánh sáng, hào quang  paññã (nữ): trí tuệ 
virocati (đgt): chói lọi sabba (tt): tất cả 
229, Yo bãÌe sevati, so vinäsam pãpunäti. 
sevati (đợt): thân cận bãla (n): kẻ xấu 
päpunäti (đợt): đến nơi, đắc vinäsa (n): sự hư hoại 
230, Sappuriso sabbesu sattesu mettam karonti. 
sappurisa (n): bậc chân nhân karoti (đợt): thực hiện, làm, rải truyền 
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232 


¬ 


233 


¬ 


234, 


236, 
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mettä (nữ): lòng từ sabba (tt): tất cả 
satta (n): chúng sanh 
Yo dhammam carati, so tassa vipäkam anubhoti. 


yo [ya] (đĐ (puggalo): (người) nào  carati (đợt): thực hành, hành 
so [ta] (đt) (puggalo): (người) Ấy anubhoti (đợt): hưởng 


vipäka (n): quả tassa [ta] (đU (dhammassa): của pháp ấy 


Viriyena attãnam attano nãtham karoti. 


puggala (n): con người karoti (đgt): làm, tạo ... thành 
attãnam (n): bản thân mình nãtha (n): nơi nương nhờ 
attano (n): của chính mình viriya (tr): sự tỉnh tấn, nỗ lực 


Tasmim Bhagavati brahmacariyam carãma. 


mayam [amha] (đt) : chúng ta caräma (đgt): thực hành 
brahmacariya (n): phạm hạnh Bhagavati (n): nơi Đức Thế Tôn 
Mãtã attano puttam anusäsati, so tassä ovãde tifthati. 
mãtä [mätu] (nữ): mẹ anusäsati (đợt): dạy dỗ 
titthati (đgt): đứng vững, trụ oväda (n): lời dạy 
Katarena maggena rañño nivesanam gacchasi? 

tvam [tumhal(đt): bạn, anh, chị,...  gacchasi (đgĐ): (sắp) đi 
nivesana (tr): chỗ ở katara (tt): nào 

Asukena maggena gacchãmi. 

aham [amha] (đt): tôi gacchãmi (đợt): (sắp) đi 
magøa (n): lối, đường asuka (đt): kia 
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237, 


239, 


240 


` 


241, 


Katarasmim gãme vasatha? Nagarassa samipe vasäma. 

tumhe [tumha](đt): các anh vasatha (đợt): ở, sống 

katara (tt): nào mayam [amha] (đt): chúng tôi 

samipa (ft): gần nagara (tr): thành phố 

Ambassa phalãni sãkhäya patanti, dãrakä tăni vilumpanti. 

phala (tr): trái, quả amba (n, tr): cây xoài 

patanti (đgt): rụng vilumpati (đgt): giành nhau 

ambaphala (tr): trái xoài tãni (ambaphaläni): những (trái xoài) Ấy 


Rãjã mahantena parivärena ãrãmam gacchati. 


rãja (n): nhà vua gacchati (đpt): ngự, đi 
ärãma (n): chùa, tự viện parivära (n): tuỳ tùng 


mahanta (tt): đông đảo, nhiều 


Brahmanäa bhikkhãya nagaram pavisanti. 


brãhmana (n): người bà-la-môn pavisati (đgt): đi vào 
bhikkhä (nữ): đồ xin được, vật thực 


B. DỊCH VIỆT - PÄLI 


Đức Phật thuyết pháp nhằm lợi ích, nhằm an lạc của dân chúng. 
dân chúng: jana (n) sự lợi ích: hita (tr) 
sự an lạc: sukha (tr) thuyết, giảng: deseti (đợt) 


242, Những người nào thực hành (pháp) một cách tôn kính, những người ấy thoát 
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khỏi khổ đau. 


những người nào: ye janã một cách tôn kính: sakkaccam (bbÐ) 
thực hành: patipajjati (đgt) vượt thoát: pamuccati (đợt) 


243, Người nào giữ mình, người ấy tránh khỏi tội lỗi. 


ta, mình: atta (n) giữ gìn: saññamati (đgt) 
tội lỗi: päpa (n, tr) tránh, trừ bỏ: viramati (đgt) 


244, Đức tin nơi giáo pháp của người nào hiện hữu, người ấy đang thực hành giáo 
pháp ấy. 


đức tin: pasäda (n) có, hiện hữu: atthi (đợt) 
thực hành: carati (đợt) giáo pháp ấy: tam dhammam 


245, Người nào làm điều tội lỗi, tội lỗi ấy cho quả đến người ấy. 


tội lỗi ấy: tam pãpam cho: deti (đợt) 
quả: vipäka (n) đến người ấy: tassa (puggalassa) 


246, Con trai của phú hộ có bốn người, trong số ấy một người đã chết. 


có, là: honti (đgt) trong số các người con ấy: tesu putfesu 
đã chết: mata (đợt) bốn người con trai: cattãro puttã 


247,. Vị tỳ khưu học thuộc lòng giáo pháp trong tịnh xá. 


tịnh xá: vihära (n) thuộc lòng: sajjhãyati (đợt) 


248, Người bệnh nằm trên giường, y sĩ cho thuốc đến người bệnh ấy. 


bệnh nhân: gilãna (n) chỗ nằm, cái giường: sayana (tr) 
nằm: nipajjati (đợt) thầy thuốc, y sĩ: vejja (n) 
thuốc men: bhesajja (tr) cho: deti (đøt) 
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249, Các bà-la-môn cúng tế đống lửa nhằm lợi lộc. 
lợi lộc: labha (tr) lửa: agøi (n) 


đồng, nhóm, cục, ...: rsi (n) cúng tế: pũjeti (đợt) 


250, Các bậc chân nhân kính lễ Tam Bảo với đức tin. 


chân nhân: sappurisa (n) Tam Bảo: Tĩni Ratanäni (tr) 


te)kx)k)e) 3š CC2C4C# 
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BÀI TÁM 


A. DỊCH PALI- VIỆT 


Rãjã attano ratthe janänam issaro hoti. 


räja (n): đức vua hoti (đợt): là 
issara (n): người có quyển lực jana (n): dân 
rattha (tr): quốc độ, bang 


Ayam dãrako setthino nattã hoti. 
naftu (n): cháu setthï (n): phú hộ 


Buddho sattänam nãtho hoti. 
nãtha (n): đắng nương nhờ satta (n): chúng sanh 


Dhammo no uftamam saranam. 


sarana (tr): nơi nương nhờ uttama (tt): tối thượng 
no [amha] (đỊ): của chúng ta 


Yasmim Bhagavati brahmacariyam caräma, so no Bhagavãä Satthä. 


mayam [amha] (đt): chúng ta caräma (đgÐ) : thực hành 
brahmacariya (n): phạm hạnh Bhagavati (n): nơi Đức Thế Tôn 
yasmim [yal (đt): nào so _Bhagavä: Đức Thế Tôn ấy 
hoti (đgt): là Satthu (n): Đức Đạo Sư 


Manussänam jwitam appam hoti. 


jMita (tr): cuộc sống manussa (n): loài người 
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257, 


258, 


259, 


260, 


261, 


262, 


263, 
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appa (ft) / (tr): ít ỏi, ngắn ngủi / sự ít ỏi, phần nhỏ 


Sabbe sañkhärã anicca. Ye uppajjanti, te nirujjhanti. 


sañkhära (n): pháp hữu vi honti (đợt): là 
anicca (tt): vô thường uppajjati (đgt): sinh khởi 
nirujjhati (đgt): diệt tận ve lya] (đt) (sahkhãrä): các pháp (hữu vi) nào 


Sabbesam sattãnam maranam niyatam. 


manara (tr): sự chết hoti (đgt): là 
niyata (tt): (chuyện) thường, rõ ràng, chắc chắn 


Sangho anuttaram lokassa puññassa khettam. 


Sangha (n): Tăng hoti (đợt) : là 
khetta (tr): ruộng puñña (tr): phước 
anuttara (tt): cao thượng loka (n): thế gian 


~= 


Puññãni sattãnam patitthä honti. 


patittha (nữ): nơi nương nhờ, nơi bám víu / sự giúp đỡ 


Pamädo maccuno padam. 


pamäda (n): sự dễ duôi hoti (đợt): là 
pada (tr): con đường maccu (n): tử thần 


Ayam rukkho imasmim vane sabbehi rukkhehi uttamo hoti. 


uttamo (ft): cao vana (tr): khu rừng 


Yam mãtu dhanam, tam puttassa santakam hoti. 


dhana (tr): tài sản yam [ya] (đủ: nào 
tam [tal(đt) (dhanam): (tài sản) ấy  santaka (tt): sở hữu, hiện có 
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203, 


266, 


267, 


268, 


269, 


270, 
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Rãjã manussänam mukham. 
mukha (tt): đứng đầu manussa (n): dân, người, loài người 


Bhikkhu paññavã hoti. 
paññavantu (tt): bậc có trí tuệ 


B. DỊCH VIỆT - PÄLI 


Cha là người đáng yêu của chúng ta. 


cha: pitu (n) của chúng ta: amhãkam [amha] (đĐ) 
đáng yêu: piya (ft) là: hoti (đgt) 


Thanh nữ là đáng yêu thích của người già. 


thanh nữ: yuvatï (nữ) người già cả: mahallaka (n) 
vừa lòng, đáng yêu thích: manäpa (tt) 


Tôi là (người) đáng yêu của mẹ tôi. 


tôi, ta: aham [amha] (đỤ của tôi: mama [amha] (đt) 
của mẹ: mãtuyã [mätu] (nữ) (tôi) là: homi (đợt) 


Sự không dễ duôi là con đường của Niết bàn. 


sự không dễ duôi: appamäda (n)  Niết bàn: nibbäna (n) 
con đường: pada (tr) 


Lửa là cửa ngõ của sự cúng tê. 


lửa: agøi (n) sự cúng tế: yañña (n) 
cửa ngõ, miệng: mukha (tr) 
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271, 


272. 


273, 


274, 


275, 
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Sự không hiện hữu của bệnh tật là lộc của loài người. 


bệnh tật: roga (n) sự không hiện hữu: abhäva (n) 


lợi lộc: lãbha (n) của loài người: janänam (n) 


Thành phố Thiên thần là (nơi) giàu có. 
thành phố thiên thần: devanagara (tr) 
giàu có: addha (tt) 


Chùa cách xa khỏi những ngôi làng là an lạc. 


cách xa: dũra (tt) ngôi chùa: ävãsa (n) 
an lạc, thoải mái: phasuka (tt) là: hoti (đợt) 


Đât là nơi sinh sông của tât cả chúng sinh. 


đất: pathavĩ (nữ) nơi ở, nơi sinh sống: nivãsa (n) 
của tất cả: sabbesam [sabba] (ft) chúng sinh: satta (n) 


Các cây cối là chỗ nương tựa của những con chim. 


cây cối: rukkha (n) con chim: sakuna (n) 
nơi nương tựa: patitthä (nữ) là: honti (đgt) 
t2) 3š @@C4C⁄C 


Luyện Dịch Pali - Việt 


BÀI CHÍN 


A. DỊCH PALI- VIỆT 


276, Raãjã janehi mãnito hoti. 
rãja (n): đức vua hoti (đgt): là 


janehi (n) mãnito (pđù): bậc mà dân chúng đã kính trọng 


277, Buddho viññũhi pũjito hoti. 
Buddha (n): Đức Phật 


viññũhi (n) pũjito (pđủ: bậc mà các hiển trí đã kính lễ 


278, Sãvatthiyam aññataro bhikkhu ahinä dattho kãlakato hoti. 


aññatara (đt): nào Ấy Sãvatthi (nữ): thành Xá-vệ 
ahi (n): con rắn dattha (pđt): đã bị cắn 
kãlakata (pđt): (người) đã làm sự chết (đã chết) 


279, Setthino äbadho uppanno hoti. 


¬ 


äbadha (n): bệnh tật uppanna (pđt): (trạng thái) đã phát sinh 


280, Sahnghassa cvaram ussannam hoti. 


¬ 


civara (tr): y phục ussanna (pổt): vật dụng dày lên (đầy đủ) 


281, Bhikkhu attano santikena tuftho hoti. 


tuttha (pđt): người đã vừa lòng santika (tr): vật sở hữu 


attano [atta] (n): của mình 
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282, Pãpo Jãtosi 


päpa (n, tr): tội lỗi asỉ (đợt): là 

jãta (pđD: (thực tánh) phát sinh rồi 
283, Bhagavato sãvakãnam sahgho supatipanno hoti. 

sahgha (n): hội chúng sävaka (n): đệ tử 

supatipanna (pổẩt): người khéo tu tập rồi 


284, lmasmim ävãse vassam vutthomhi. 


aham [amha] (đt): tôi amhi (đgÐ: là 
vuttha (pđÐ: người đã ở (nhập) vassa (n, tr): hạ, mùa mưa, năm 
ävãsa (n): ngôi chùa, trú xứ imasmim [ima] (đt): tại... này 


285, Desanavasäne bahũ janä Sotãäpannä ahesum. 


bahu (tt): nhiều jana (n): người dân 
ahesum (đợt): đã là, trở thành Sotäpanna (n): bậc thánh Nhập Lưu 
desanävasäna (n): chấm dứt bài pháp 


286, Appamattä hotha. 


tumhe [tumha] (đt): các vị hotha (đgÐ: hãy là 
appamatta (tt): người không dễ duôi 

287, Arahanto paramäya visuddhiya visuddhã honti. 
arahanto (n): các vị A-ra-hán visuddha (pđt): bậc đã thanh tịnh 
visuddhi (nữ): sự thanh tịnh paramä (tt): tối thượng 

288, Navakassa bhikkhuno anabhirati uppannä hoti. 
anabhirati (nữ): niềm vui uppanna (pđ): pháp đã sinh 
bhikkhu (n): vị tỳ khưu navaka (tt): mới 
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ldam sikkhapadam Bhagavatä bhikkhũnam paññattam hoti. 

sikkhãpada (tr): điều học 

Bhagavatä paññatta: mà Đức Thế Tôn đã chế định rồi 

Imäni kãranäni mama äcariyena ditthani honti. 

kãrana (tr): sự kiện imäni [ima] (đĐ: những... này 

mama äcariyena difthäni: (những sự kiện) mà thầy của tôi đã thấy 


B. DỊCH VIỆT - PÄLI 


Cây sỉ to lớn này là (cây mà) chư thiên tá vào rồi. 


to lớn: mahanta (tt) cây sỉ: nigrodha (n) 
chư thiên: devatä (nữ) đã tá vào, đã chiếm cứ: adhivattha (pđi) 


Đoàn quân của kẻ thù là đoàn quân mà nhà vua đã chiên thắng rồi. 


kẻ thù: ari (n) đoàn quân: khandhavära (n) 


mà đức vua đã chiến thắng: raññã jita 


Nghệ thuật này là môn mà học trò của ta đã học rồi. 


nghệ thuật, học thuật: sippa (tr) học trò: sissa (n) 
đã học rồi: sikkhita (pđt) là: hoti (đợt) 


Lời này là lời mà thầy tế độ của Sư đã nói rồi. 


lời nói: vacana (tr) của anh, của Sư: tava [tumha] (đt) 


thầy tế độ: upajjhãya (n) đã nói: kathita (pđt) 
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295, 


296, 


297, 


298, 


299, 


300, 
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Những tắm vải này là lễ vật mà thí chủ đã cúng dường đến Tăng. 


tấm vải: vattha (tr) thí chủ: dãyaka (n) 
đã cúng dường: dinna (pđt) là: honti (đgt) 


Con kênh ấy là con kênh mà cha của chúng ta đã đào. 


con kênh: pasäkha (n) đã đào: khanita (pđt) 


mà cha của chúng ta: no pitarä 


Của cải của người nghèo là đồ mà tên trộm lấy cắp rồi. 


người nghèo: dalidda (n) của cải: dhana (tr) 
tên trộm: cora (n) đã lẫy cắp: gahita (pđt) 


Con trai của anh là người mà kẻ xấu đã đánh. 


của anh: tuyham [tumha] (đt) kẻ xấu: bãla (n) 
đã đánh: pahata (pđt) 


Tât cả các phiên não là pháp mà các bậc A-ra-hán đã đoạn trừ rồi. 


tất cả: sabba (tt) phiền não: kilesa (n) 
đã đoạn trừ: pahĩna (pđt) mà các bậc A-ra-hán: arahantehi (n) 


Pháp này là pháp mà các bậc thiện trí đã đạt đến rồi. 


pháp này: ayvam dhammo là: hoti (đgÐ) 


mà các bậc hiền trí: munThi (n) đã đạt đến: adhigata (pổt) 


te)k)k)e) 3š CC2C4C# 
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¬ 
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¬ 
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BÀI MƯỜI 


A. DỊCH PALI- VIỆT 


Raññe ãgate, sabbe janä pakkamanti. 


pakkamati (đgt): tránh đi 


raññe  ägate: lúc mà nhà vua đã ngự đền 


Ayam itthi, attano sämike mate, aññam sãmikam labhi. 


itthï (nữ): phụ nữ 
sãmika (n): chồng 
labhi (đạt): đã được, có, nhận 


ayam [ima] (đU: này 
mata (pđt): chết rồi 


añña (tt): khác 


Nigrodhassa pattäni, deve vutthe, phalanti. 


patta (tr): chiếc lá 
deva (n): mưa, cơn mưa 
phalati (đgD): 


nigrodha (n): cây si 
vuftha (pđt): đã rơi 


Ẩ Ầ 
nây mầm 


Therassa niddam anokkamantassa, akkhimhi rogo uppajji. 


therassa niddam anokkamantassa: khi vị trưởng lão còn chưa ngủ 


niddã (nữ): sự ngủ 
roga (n): bệnh tật 
akkhi (tr): 


anokkamanta (pđt): chưa rơi vào, đi vào 
uppajji (đgt): đã phát sinh 


con mắt, con ngươi 


Ambassa phalesu sảkhảya patitesu, dãrakã vilumpanti. 


amba (n, tr): cây xoài 
patita (pđĐ: đã rụng, rơi 


dãraka (n): bé trai 


phala (tr): trái, quả 
sãkhã (nữ): cành cây 
vilumpati (đgt): tranh nhau 
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306, Pitä, attano putte vuddhim patte, tassa atthãya kumarikam ãnesi. 


pitu (n): người cha patta (pđt): đã đến 
vuddhi (nữ): sự trưởng thành ảneti (đgt): đem tới, mang lại 
kumärikã (nữ): thanh nữ attha (n): sự lợi ích, sự nhu cầu, sự cần dùng 


307, Daliddã, attano dhane natthe, socanti. 


dalidda (n): người nghèo dhana (tr): của cải 
nattha (pđt): bị mất rồi socati (đgt): buồn rầu, khóc than 


308, Dãrakã, attano hatthe phale mãtarä gahite, rodanti. 
hattha (n): tay rodati (đgt): khóc 


309, Sãmanerassa dhammam kathentassa, andhakäro. jãto. 


säãmanera (n): vị sa di kathenta (pổt): đang thuyết 
andhakära (n): sương mù, vật tạo sự mù mịt 


310, Padumäni, suriye uggate, pupphanti; tasmim atthahgate, pattäni pidahanti. 


paduma (tr): đoá hoa sen suriya (n): mặt trời 
uggata (pẩt): mọc lên rồi pupphati (đợt): (thì) nở ra 
tasmim (suriye) atthahgate: khi mặt trời ấy đã lặn rồi 
patta (tr): cánh hoa pidahati (đt): (sẽ) úp lại 


B. DỊCH VIỆT - PÄLI 


311, Mặt trăng, lúc mà mây đi khỏi rồi, đã tỏa rạng ánh sáng. 


mặt trăng: canda (n) mây: megha (n) 
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314, 


315, 


316, 
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đã đi khỏi: apagata (pđĐ ánh sáng: obhäsa (n) 
tỏa rạng: visajjeti (đgt) 


Mặt trời, lúc mưa đang rơi, (thì) u tối. 


lúc mưa đang rơi: deve vassante  utối: kilissati (đợt) 


Con trai trưởng, lúc mà cha chết rồi, được nhận tài sản của người cha ấy. 


trưởng, lớn nhất: jettha (tt) khi cha chết rồi: pitari mate 
tài sản: sampatti (nữ) nhận, được: labhati (đgt) 


Các học trò, lúc vị thầy của mình đã đến, đứng dậy từ chỗ ngồi một cách tôn kính. 


đã đến: ägata (pđt) một cách tôn kính: sakkaccam (trt) 
chỗ ngồi, tọa cụ: ãsana (tr) đứng dậy, nổi lên: utthahati (đợt) 


Đức vua, khi một tháng đã trôi qua, ban tiền bạc cho quần thần của mình. 


khi một tháng đã trôi qua: mãse atikkante 
quần thần, bầu đoàn: parivära (n) - tài sản, tiền bạc, của cải: dhana (tr) 
cho, ban, tặng: deti (đgt) 


Bọn ngoại đạo, lúc Đức Phật đã ra đời trên thế gian, đã suy giảm (từ) lợi lộc. 


ngoại đạo: titthiya (n) lợi lộc: labha (n) 
lúc Đức Phật đã ra đời trên thế gian: Buddhassa loke uppannassa 
làm suy nhược, suy giảm: parihayati (đgt) 


Bầy nai, lúc sư tử chúa tới rồi, bèn trốn chạy khỏi chỗ ấy. 


con nai: miga (n) bầy, nhóm, đoàn: yũtha (n) 
sư tử chúa: sĩha (n) đã đến: ägata (pđĩ) 
chỗ, vị trí: thãna (tr) trốn chạy: palayati (đợt) 
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316, 


319, 


320, 
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Lúc vị trưởng lão đang nói pháp, bình minh đã lên rồi (ló dạng). 
bình minh: aruna (n) đã lên, đã mọc: uggacchi (đợt) 


Những con kiến cánh, lúc mưa rơi xuống rồi, đi (bay) lên từ lỗ của mình. 


con kiến cánh: indagopaka (n) hang động, lỗ: bila (tr) 
lúc mưa rơi xuống rồi: devassa vutthassa 


Người nam này, lúc mà vợ của mình chết rồi, đã lẫy (được, có) vợ khác. 


lúc mà vợ của mình chết rồi: attano bhariyäya matäya 

khác: añña (tt vợ, phu nhân: bhariyä (nữ) 

đã lẫy, được, có: labhi (labhati) (đợt) 
tt) X* Œ4@C4C4 


Luyện Dịch Pali - Việt 


BÀI MƯỜI MỘT 


A. DỊCH PALI- VIỆT 


321, Aññataro bhikkhu attano upajjhäayam upasañkamitã, vanditva, patiripe 


äsane nisiditvã, pañham pucchi. 
bhikkhu (n): tỳ khưu 
upasañkamitvã (pđt): vào tìm rồi 
vanditvä (pđt): đảnh lễ xong 
äsana (tr): tọa cụ 


pucchi (đgt): đã hỏi 


322 


¬ 


kathetvä (pđt): sau khi đáp 
uyyojesi (đgt): đã tiễn 


aññatara (đt): một vị nào đó 
upajjhäya (n): thầy tế độ 

nisĩditvä (pẩt): sau khi ngồi xuống 
patirũpa (tt): thích hợp 


pañha (n, nữ): câu hỏi 


So tassa pañham kathetvä tam uyyojesi. 


tassa (bhikkhuno): cho vị (tỳ khưu) ấy 
tam [ta] (đt): vị ấy 


323, Sũdo tandulam dhovitvãa ukkhaliyam pakkhipitva udakam datã uddhanam 


äropetvä, bhatte pakke, otãresi. 


sũda (n): người đầu bếp 
tandula (tr): gạo 

ukkhali (nữ): nồi 

udaka (tr): nước 
uddhana (tr): lò 

otãresi (đgt): 


dhovitvã (pổđt): sau khi rửa (vo) 
pakkhipitvä (pđt): sau khi đã bỏ vào rồi 
datvã (pđt): đã cho rồi 

ãropetvä (pđĐ: nâng (bắc) lên 

bhatte pakke: lúc mà cơm chín rồi 


đã truống (bắc) xuống 


324, Amacco rañño nivesanam gantvä, tassa kiccam katv3, attano geham nivattati. 
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amacca (n): vị quan gantvä (pổt): sau khi đã đi 
nivesana (tr): hoàng cung rañño [raja] (n): của nhà vua 
katvã (pđt): làm rồi kicca (tr): công tác, công việc 
nivattati (đợt): trở về geha (n, tr): dinh, nhà 


325, Siho migam hantvã, tassa mamsam khãdati. 


siha (n): sư tử hantvã (pđï): sau khi giết xong 
miga (n): con nai khädati (đợt): nhai nuốt 
mamsa (tr): thịt tassa (migassa) (đt): của con nai ấy 


326, Upäsakãä äräamam gantvä, dãnam datva, silam samädayitvã, dhammam 


sunanti. 


upäsakã (sn): các cận sự nam (upäsaka) và cận sự nữ (upãsikä) 


ärãma (n): chùa, tự viện datvã (pđt): sau khi cúng dường 
dãna (tr): lễ phẩm samädayitvä (pđt): đã thọ trì 
sila (tr): giới sunäti (đpt): nghe 


327, Vãnijã videsä bhandãni änetväa, äpanesu vikkinanti. 


vãnija (n): thương gia, nhà buôn änetvä (pđĐ: đem tới rồi 
bhanda (tr): món hàng videsa (n): nước ngoài 
vikkinati (đgÐ): bán äpana (n): ngôi chợ, tiệm bán hàng 


328, Acariyo, veläya sampattãya, attano sissänam ovädam datvä, gabbham 


pavisati. 
veläya sampattäya: lúc mà thời gian đã đến (phải lẽ) 
datvä (pđt): đã ban (cho) oväda (n): huấn từ 
sissa (n): học trò, đệ tử pavisati (đgt): đi vào 


329, Rajã divase divase antepurä nikkhamitvä, amaccänam samägame nisiditvä, 


attano ratthe uppannam kiccam vicãreti. 
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nikkhamitva (pđt): đã ra đi antepura (tr): cung nội 

nisiditvä (pđt): sau khi đã ngồi xuống 
samägama (n): hội chúng amacca (n): quan lại, quần thần 
vicäreti (đgt): suy xét kicca (tr): công việc 

uppanna (pđt): đã phát sinh rattha (tr): quốc độ 

divasa divasa (n, tr): ngày ngày, hằng ngày 


330, Corä rattiyam vicaritvã, arune uggate, aññataram thänam pavisitvã, sayanti. 


cora (n): tên trộm vicaritva (pđt): đã du hành, đi lại 
ratti (nữ): ban đêm arune ugøate: lúc mà bình minh lên rồi 
pavisitvä (pđU: sau khi đã đivào  thăna (tr): chỗ, nơi, vị trí 


aññatara (tt): nào đó sayati (đợt): nằm ngủ 


B. DỊCH VIỆT - PÄLI 


331, Hội chúng của các tỳ khưu, lúc mà ngày âm lịch thứ 15 đến rồi, đã tụ họp 


nhau tại giới trường, hành bế-tát. 
hội chúng: sangha (n) thứ 15: pannarasĩ (st) 

ngày âm lịch: tithi (nữ) sau khi đã tụ họp: sannipatitvã (pđt) 

giới trường: simã (nữ) bố-tát, ngày tụng giới: uposatha (n) 


làm, hành: karoti (đgt) 


332, Tất cả các pháp hữu vi vô thường, sinh lên rồi diệt. 


tất cả: sabba (tt) pháp hữu vi: sañkhãra (n) 
vô thường: anicca (tt) đã sinh lên: uppajjitvã (đợt) 
diệt: nirujjhati (đợt) 
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333, Những người nghèo đã đi vào thành phố, đã làm việc, khi tiền công mà bản 


thân nhận rồi, đã mua thức ăn bằng tiền công ấy rồi đã ăn uống. 


người nghèo: dalidda (n) 

sau khi đi vào: pavisitvä (pđt) 
khi tiền công mà mình đã nhận: 
giá, tiền công: bhãti (nữ) 

thức ăn: ähãra (n) 


đã ăn uống: 


thành phố: nagara (tr) 

công việc: kammanta (tr) 

bhatiyã attanä laddhäya 

bằng tiền công ấy: tâya (bhãtiyä) 
đã mua rồi: kĩnitvã (pđ) 
paribhuñjimsu [paribhuñjati] (đgĐ) 


334, Các nông dân, lúc mà mùa mưa đến rồi, đã cày ruộng, đã gieo hạt giống, lúc 


mà lúa chín rồi, đã gặt những cây lúa ấy bằng liềm, đã cột thành bó, đem về rồi, đã 


đập tại sân, đã thu lẫy những hạt thóc. 


nông dân: kasaka (n) 

ruộng đồng: khetta (tr) 

hạt giống: bija (tr) 

lúc mà lúa chín rồi: 

cái liềm: dãta (tr) 

bó: kaläpa (n) 

đã mang về, đem về: änetvã (pđï) 
nghiền, đập: parimadditvã (pđt) 
thu lấy, lấy: 


khi mùa mưa đã đến: vasse sampatte 
đã cày: kasitvã (pđĐ) 

đã gieo rồi: vapitvã (pđt) 

sassesu pakkesu 

gặt: lunitvä (pđt) 

cột: bandhitva (pđt) 

sân đập lúa: khala (tr) 

hạt thóc: vihi (n) 

ganhimsu [ganhati] (đpt) 


335, Các thợ săn đã đi về phía rừng, đã thấy con nai, bắn nó bằng cung, lúc mà nó 


đã ngã xuống chết rồi, đã thu lấy thịt của nó, đem bán. 


thợ săn: luddaka (n) 

sau khi đã đi: gantvã (pđt) 
đã thấy: disvã (pổt) 

đã bắn: vijjhitvã (pđt) 

đã chết: mata (pổt) 

sau khi thu lấy: gahetvä (pđt) 
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rừng: vana (tr) 

Con nai: miga (n) 

cây cung: dhanu (tr) 

đã ngã xuống: patitvã (pđï) 
thịt: mamsa (tr) 

bán: vikkinäti, vikkInäti (đgÐ) 


336, 
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Cận sự nữ đã đi đến chùa, sau khi cung thỉnh chư tỳ khưu, đã chuẩn bị vật 


£ + ` z ° ~ ẨẦ ` 2 ® Ầ» ^ x Ầ» ° Mr 
phẩm; lúc mà các vị đã đền nhà của mình ngôi trên các tọa cụ rồi, sau khi cúng 


dường vật thực, đã khiến (mời) các vị ấy độ thực. 


337, 


cận sự nữ: upäsikäã (nữ) đã cung thỉnh, mời: nimantetvä (pđt) 
vật phẩm: dãna (tr) chuẩn bị, sửa soạn rồi: sajjetvä (pổt) 
nhà: geha (tr) đã đến rồi: ägantvã (pđt) 

tọa cụ, chỗ ngồi: äsana (tr) đã ngồi: nisinna (pđt) 

vật thực: bhojana (tr) đã cho, đã cúng dường: datvä (pđt) 


đã thỉnh (khiến) các vị ấy độ thực: te bhojesi 


Các thương gia đã đi về phía đại dương bằng thuyển, lúc mà thuyền ấy đã đến 


bến của thành phố rồi, đã đi lên bờ của thành phố ấy. 


338, 


thương gia: vãnija (n) thuyển: nãvã (nữ) 
biển, đại dương: samudda (n) đã đi rồi: gantvã (pđt) 
lúc thuyền ấy đã đến bến của thành phố rồi: tâyam dhãniyã titham sampattäya 


bờ, mé sông: tira (tr) đã đi: gacchimsu [gam+a+um=imsu](đgpt) 


Dân chúng, lúc mà mùa mưa tới rồi, đã mời chư tỳ khưu, thỉnh các vị thuyết 


pháp trong nhà của mình của mình (trong từng nhà của mình). 


339, 
hoá. 


người dân: jana (n) khi mùa mưa đến rồi: vasse sampatte 
sau khi mời: nimantetvä (pđt) nhà: geha (tr) 
thỉnh các vị thuyết pháp: desäpenti [desati] (đgt) 


Trước tiên, các vị trưởng lão đã nhập hết 3 tháng hạ, tự tứ xong, ra đi hoằng 


trước tiên: pubba (n) trưởng lão: thera (n) 

đã nhập hạ hết 3 tháng: tayo mãse vassam vasitvä 
sau khi tự tứ xong rồi: päväretvã (pổt) 

hoằng hóa: cãrikã (nữ) ra đi, du hành: vicarati (đg†) 
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340, Kẻ xấu đã làm điều ác, lúc mà tội lỗi dày lên, sẽ nhận quả của nó. 


70 


kẻ xấu ác: bãla (n) tội ác, tội lỗi: pãpa (n, tr) 

lúc mà tội lỗi dày lên: päpe ussanne 

quả: vipäka (n) nhận, được, có: labhati (đgt) 
te) 3* ©@C4C4C4 


341, 


342, 


344, 
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BÀI MƯỜI HAI 


A. DỊCH PALI- VIỆT 


Dveme bhikkhave antã pabbajitena na sevitabbä. 

bhikkhave (n): này các tỳ khưu dveme = dve + ime 

dve (st): hai (2) ime [ima] (đt): những... này 

anta (n): cực đoan pabbajita (n): thầy tu, người xuất gia 

na sevitabba (pđt): không nên thụ hưởng 

Ime kho pan'ãyasmanto dvenavuti pãcittiya dhamma uddesam ägacchanti. 
äyasmanto (n): này các vị pana (bbÐ: lại nữa 

päcittiya (tr): ưng đối trị ime kho: những... này đây 

dvenavuti (st, nữ): 92 ãgacchati (đợt): tới, đến 

uddesa (n): sự giải thích, xiển minh 

Upajjhäayo me bhante hohi. 

bhante (bbt): bạch Ngài tvam [tumha] (đt): Ngài 

hohi (đợt): hãy là upajjhäya (n): thầy tế độ 

me [amha] (đt): của con 

Aham ävuso sambahulã dukkatãyo äpattiyo äpanno hutvã tã patidesemi. 
ävuso (bbt): hiền hữu hutxã [hoti] (pđt): đã là 

äpanna (pđt: đã phạm äpatti (nữ): tội, tội lỗi 

dukkata (tr): (tội) tác ác sambahula (tt): nhiều, nhiều loại 
patideseti (đgt): trình lại tã (ãpattiyo): các (tội) ấy. 
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345, Sakkhasi pana tvam gahapati ekena passena satta mãäse nipajjitum? 


Sakkom'ham äcariya. 


gahapati (n): này cư sĩ sakkhati (đøt): dám, có thể 
nipajjitum (dđt): để nằm satta (st): bảy (7) 

mãäsa (n): tháng passa (n, tr): bên, phía 

ãcariya (n): thưa thầy aham sakkomi (đgt): con dám 


346, Mayham kho deva tãdiso äbãdho. Sadhu devo Jwakam vejjam änãpetu. 


So mam tikicchissati. 


deva (n): tâu thiên tử äbadha (n): bệnh 

tãdisa (tt): như thế atthi (đt): hiện hữu, có 

mayham kho: đến con vậy sädhu (bbt): kính xin Ngài cơ hội 
ãnäpetu [ănäpeti] (đợt): hãy truyền lệnh 

vejja (n): y sĩ, thầy thuốc Jivaka (n): tên là Ji-vá-ká 

so (Jivako): vị Ji-vá-ká Ấy tikicchissati [tikicchati] (đpt): sẽ chữa chạy 
mam [amha] (đt): cho con 


347, Abhiññaya vo bhikkhave dhammam desemi. 


aham [amha] (đị): ta (Như Lai) desemi (đgt): (sẽ) thuyết 
vo [tumha] (đt): cho các người abhiññä (nữ): thắng trí 


348, Yatoham bhagini ariyäya jãtiyã jãto, nãbhijãnämi sañcicca pãnam jMwitã 


voropetã. Tena saccena sotthi te hotu, sotthi gabbhassa. 


bhagini (nữ): này em gái aham [amha] (đĐ: ta (đức Angulimäla) 
jãta (pđt): đã sanh jãti (nữ): chủng tộc, dòng dõi 

ariya (n): cao thượng, Thánh yato kãlato: từ lúc nào 

tato kãlato: từ lúc ấy sañcicca voropetã: cố tình đoạt, lấy đi 
pãna (n): chúng sanh jMt (tr): sự sống, mạng sống 

na abhijãnãmi: không biết rõ, không có 

sotthi (n): sự an lạc hotu (đgt): hãy phát sinh (có) 
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te [tumha] (đt): đến cô sacca (tr): sự thật, chân lý 
gabbha (n): bào thai, chúng sanh trong thai 


349, Yagghe eyye jãneyyäsi: “Sudinno anupatto” 


eyye [eyyä] (nữ): này bà yagphe (bbt): thưa lệnh bà 
tvam [tumha] (đt): bà jãneyyãsi [janati] (đợt): nên, cần biết 
Sidinno (n): sư Sudinna anupatta (pđt): đã tuần tự đến 


350, Yasma ca kho bhikkhave rũủpam anattä, tasmä rũpam äbãdhãya 


samvattatI. 


bhikkhave (n): này chư tỳ khưu ca (bbÐ: lại nữa 


rũpa (tr): sắc hoti (đợt): là 

anatfa (n, tt): không phải ta, vô ngã 

yasmä kho: bởi cớ gì tasmä [ta] (đt): do nhân ấy 
samvattati (đt): diễn tiến äbadha (n): bệnh tật, đau khổ 


B. DỊCH VIỆT - PÄLI 


351, Này con, bệnh của ta là bệnh nặng. Ta chắc chắn sẽ chết. Lúc ta chết rồi, con 
hãy nuôi mẹ của con. 
này con: tãta (n) bệnh tật: äabädha (n) 
nặng, trọng: garuka (tt) không tránh khỏi, chắc chắn: avassam (bbt) 
ta sẽ chết: marissämi [marati] (đợt) khi ta chết rồi: mama matassa 


hãy nuôi: popesi [poseti] (đgt) mẹ của con: tava mãtaram 
352, Này hiền hữu, bạn hãy xúc tiến hai phận sự trong tôn giáo này. Nếu như bạn làm 
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theo lời của ta, bạn sẽ đạt đến sự tăng tiến trong (tôn giáo) này. 


này hiển hữu: ävuso (bbt) trong tôn giáo (Phật) này: idha säsane 
phận sự: dhura (tr) bạn hãy xúc tiến: yojehi [yojetil (đợt) 
nếu như: sace (bbt) lời, lời nói: vacana (tr) 

bạn làm: karosi (đợt) gia tăng, thịnh vượng: vuddhi (nữ) 

sẽ đạt đến, đắc đạo: päpunissasi [päpunatil (đø†) 


353, Bạch Ngài, ý nghĩa của từ này như thế nào? 
như thế nào: katham (bbt) nghĩa, nội dung, ý nghĩa: attha (n) 


354, Này cô, cô làm như thế vì cớ gì? 


vì sao, vì lý do gì: kasmã (đt) này cô: bhadde (bbt) 


như vậy, như thế: evam (bbt) cô làm: tam karosi 


355, Này chư tỳ khưu, tám pháp này diễn tiến theo thế gian, và thế gian cũng diễn 
biến theo tám pháp này. 


tám (8): attha (st) theo thế gian: lokam (n) 
diễn tiến: anuvattati (đợt) 


356, Này con, con đi tới nhà (gia tộc) của chẳng rồi, sau khi thức dậy từ sáng sớm, 
làm công việc của chẳng mình trong mỗi ngày, hãy giữ gìn tài sản mà nó đã đem lại 
từ sự khốn khó. 

này con (gái): amma (nữ) chồng, chủ: pati (n) 


nhà, dòng họ, gia tộc: kula (tr) sau khi đi: gantvã (pđĐ) 


từ sáng sớm: pãto (bbt) sau khi thức dậy: utthãya [utthati] (pđĐ) 
trong mỗi ngày: divase divase (n) _ công việc, nghiệp: kamma (tr) 

đã đem lại: änta [aneti] (pđt) nguy biến, tai hại, khốn khó: antaräya (n) 
tài sản: dhana (tr) hãy giữ gìn: rakkhahi [rakkhati] (đpt) 


357, Này các đạo hữu, hiện thời ngày thứ 8 âm lịch đã đến, do vậy các vị hội họp nhau 
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tại nơi này để nghe pháp. Tôi sẽ tùy thời nói pháp ấy. 


bây giờ, hiện thời: idãni (bbt) 
thứ tám (8): atthami (tt) 

đã đến: sampatta (pđt) 

ở đây: idha (bbt) (thăne) 

để nghe: sotum (sunäti) (dổt) 
thời, thời gian: kãla (n) 


này các đạo hữu: sãdhavo (sädhu) (n) 
ngày âm lịch: tithi (nữ) 

do vậy: tasmä (đt) 

các vị: tumhe [tumha] (đụ) 

tập hợp, hội họp: sannipatita (pđt) 

sẽ thuyết, nói: bhãsissãmi [bhasati] (đợt) 


358, Này bạn, voi trắng tuyển đến rồi, nó đã đứng nơi sảnh đường bên cung điện. 


Ngày mai chúng ta hãy đi để xem nó. 
này bạn: samma (bbt) 
con voi: hatthï (n) 
cung điện: nivesana (tr) 
đã đứng: thita (pđĐ 
(chúng ta) hãy đi: gacchãma (đgt) 


trắng tuyển: sabbaseta (tt) 

đã đến: ägata (pđĩ) 

phước xá, sảnh đường: säÌã (nữ) 
ngày mai: sve (bbt) 


để xem nó: tassa dassanattham 


359, Này ông, ngày mai tôi sẽ cúng dường vật dụng, ông hãy đi đến chùa rồi thỉnh 


năm vị tỳ khưu. 


này ông: bhane (bbt) 


sẽ cúng dường: dassämi [datil (đgt) 


năm vị tỳ khưu: pañca bhikkhũ 


đồ cúng dường, vật dụng: dãna (tr) 
chùa chiễn, sự vui thích: ãrãma (n) 


ông hãy cung thỉnh, mời: nimantehi (đợt) 


360, Thưa ông chủ, hiện giờ các tỳ khưu đã đến, xin ông cung thỉnh các vị ấy vào 


trong nhà. 
thưa ông chủ: sãmi (n) 


thỉnh mời (khiến) các vị ấy vào: 


căn nhà: geha (n, tr) 


te ägacchapehi 


te)k)k)©) 3š CC2C4C 
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BÀI MƯỜI BA 


A. DỊCH PALI- VIỆT 


361, Kati atthavase paticca Bhagavatä bhikkhũnam sikkhãpadam paññattam? 


Dasa. 
sikkhãpada (tr): điều học Bhagavatä (n): mà Đức Thế Tôn 
paññatta (pđU): đã chế định paticca (bbt): do dựa vào, bởi vì, liên quan 
atthavasa (n): năng lực của lợi ích, lý do, sự cần dùng 
kati (bbt): bao nhiêu dasa (st): mười (10) 


362, Atthi pan'äyasmato koci veyyävaccakaro? 


pana (bbÐ: này, lại nữa koci (đt): ai 
atthi (đgÐ): là, có veyyävaccakara (n): người giúp đỡ, trợ lý 
äyasmato [ãyasmantu] (n): của hiển hữu, bạn 


363, Mã äyasmanto evam avacuttha. 


ãyasmantfo (n): này chư hiền hữu  tumhe [tumha] (đỊ): các vị 
mã (bbt): đừng avacuttha [a+vac+a+ttha (ajjat)] (đgÐ): đã nói 
evam (bbt): như thế, như vậy 


364, Ko nãma te upajjhäayo? 


upajjhäya (n): thầy tế độ te [tumha] (đt): của Sư 


ko näãma: tên gì 


365, Upajjhäyo me bhante äyasmä Tissathero nãma. 
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äyasmã Tissathero: 
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nãma (bbt): tên là 


hòa thượng trưởng lão Tissa 


366, Sace aham tam gahapati arogam kareyyam, kim me deyyadhammo? 


Sabbam ca te ãcariya sãpateyyam hotu, aham ca te dãäso. 


367, 


368, 


369, 


gahapati (n): này gia chủ 
aham [amha] (đt): ta, tôi 
tam [tumha] (đU: ông 
deyyadhamma (n): quà cáp 
bhavissati (đợt): sẽ có 
äcariya (n): thưa thầy 
sabba (tt): tất cả 

hotu (đgÐ): hãy có (là) 


ca (bbt): lại nữa, và 


sace (bbt): nếu như 

kareyyam [karotil (đgt): (sẽ) làm cho 
aroga (n): người hết bệnh 

kim (tĐ: gì 

me [amha] (đt): đến ta, tôi 

ca (bbt): dạ, ờ thì 

sãpateyya (tr): tài sản của cải 

te [tumha] (đt): đến (của) thầy 


dãsa (n): nô lệ 


Mã me tvam gahapati sabbam säpateyyam adäãsi, mã ca me dãso. 


mã adäsi: đừng cho 


mã hohi: hãy đừng là 


Ete kho bhane vejjã nãma bahumäyä, mã ca assa kiñci vacanam patigahesi. 


bhane (bbt): này ông 
ete kho: đó nhé 
bahumäyä (nữ): 

ca (bbt): bởi thế 

mã patigahesi: 


kiñci vacanam: lời nào cả 


vejjãä nãma: gọi là các thầy thuốc 

honti (đgt): là 

những người nhiều huyễn thuật, nhiều trò 
tvam [tumha] (đt): ông 

đừng giữ lẫy (đừng tin theo) 


assa (Vejjassa): của thầy thuốc ấy 


Paripunnam te pattacivaram? Ảma bhante. 


pattacivara (tr): bát và y 


paripunna (pđt): đã đầy đủ rồi 


äma (bbt): 


te [tumha] (đt): của con 
bhante (bbt): bạch Ngài 


dạ vâng 
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370, Mã tam lobho ca adhammo ca ciram dukkhäya randhayum. 


lobha (n): sự tham lam ca (bbt): và 

adhamma (n): điều phi pháp mã randhayum: hãy đừng quấy nhiễu 
tam [tumha] (đt): bạn, ông randhayum [radh+ya+antu=um (pañc)] (đgt) 
dukkha (tr): sự khổ não ciram (bbt): dài lâu 


B. DỊCH VIỆT - PÄLI 


371, Này con, con đừng thân cận những kẻ xấu ác. 


này con: tãta (bbt) kẻ xấu ác: bãla (n) 
hãy đừng thân cận, giao du: mã sevahi 


372, Bạch Ngài, Pháp này tên là gì? Này hiền hữu tên là Ädittapariyäya. 


tên là gì?: ko nãma tên là Giải Về Lửa: Ädittapariyäyo_ nãma 


373, Từ nay trở đi, ông đừng đến chỗ này nữa. 


từ nay trở đi: ito patthãya ông, bạn, anh: tvam [tumha] (đt) 
nữa: puna (bbt) chỗ này: idha (bbt) (thãne) 
đến, tỚi: ägacchasi [ä+gam+a+si] (đgt) 


374, Này hiển hữu, đừng (đã) cố gắng nhằm phá hoại Tăng đang hòa hợp. 


này hiền hữu: äyasmä (n) hòa hợp, hợp nhất: samagøa (tt) 
sự chia rẽ, bất hòa: bheda (n) đã cố gắng, nỗ lực: parakkami (đợt) 


375, Bạn sẽ đi tới bờ sông với tôi chăng? 
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sao, chăng: kim (bbÐ cùng với tôi: mayä saddhim 
sông: nadÏ (nữ) bờ sông: pära (tr) 
(bạn) sẽ đi: gacchissasi [gam+a+i+ssasi (kãlãti)] (đgĐ) 


Bạn đừng (đã) nói nội dung ấy với ai nhé. 


bạn, anh: tvam [tumha](đt) với bắt cứ ai: kassaci (đt) 
nội dung, ý nghĩa: attha (n) đã nói, kể: äcikkhi [ã+-cikkh+a+ï (ajat)] (đợt) 


Này con, con đừng dùng những thứ bất lợi. 


này con: tãta (n) bắt lợi, vô ích, không ý nghĩa: anattha (n) 
đã dùng, phụng sự, hợp tác: sevi [si+v(ägama)=sev+T=i(ajjat)] (đgt) 


Các bạn hãy đừng hiệp theo sự dễ duôi. 


sự dễ duôi, sự biếng nhác: pamäda (n) 
(các bạn) đi theo, bắt tay: anuyuñjetha [anu+yuj+a+eyya=etha (pañc)} (đp†) 


Tuổi thọ của Đức Thế Tôn bao nhiêu? Tám mươi. 


bao nhiêu: kati (bbt) tuổi thọ: ãyu (tr) 
của Đức Thế Tôn: Bhagavato tám mươi (80): asti (st) 


Các phiền não đừng khiến các bạn tiến hành dưới quyền lực của mình. 


phiền não, cấu uế: kilesa (n) quyền lực, ảnh hưởng, kiểm soát: vasa (n) 

các bạn: vo [tumha] (đt của mình, của bản thân: attano (n) 

khiến .... hãy tiến hành: vatfäpentu [vatt+näpe (hetukat)+antu] (đợt) 
t2) 3š @@C4C⁄C3 


79 


Luyện Dịch Việt - Päli 


BÀI MƯỜI BÓN 


A. DỊCH PALI- VIỆT 


381, Satta bhikkhave 
sãdhukam manasi karotha, bhãsissämi. 


VO 


desessämi (đợt): (ta) sẽ thuyết 
aparihäniya (tt): 

vo [tumha] (đt): cho các con 
sunätha (đgt): (các con) hãy nghe 
karotha (đgt): hãy làm 

sädhukam (bbt): cho tốt 


aparihäniye 


dhamme  desessämi, tam sunätha, 


satta (sÐ): bảy (7) 

không làm suy thoái 

tumhe [tumha] (đt): các con 
tam dhammanm: pháp ấy 
manasi [mana] (n, tr): trong tâm 
bhãsissãmi (đgt): (ta) sẽ nói 


382, Kena nu kho upäyena sabbe sabrahmacärïr phãsukam vihareyyum? 


sabba (ft): tất cả 
vihareyyum (đợt): nên sống 
upäya (n): phương cách 


383, Yo dandham dandham puññam 
labhati. 

yo (puggalo): người nào 

puñña (tr): phước 

so (puggalo): người ấy 

vipäka (n): quả 


384, Thokam thokam ävuso dehi. 


ãvuso (bbt): này hiền hữu 
dehi (đgt): hãy cho 
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sabrahmacärï (nữ): các đồng phạm hạnh 
phãsuka (tt): hạnh phúc, thoải mái 
kena nu kho: nào đây nhỉ 


karoti,so dandham dandham vipäkam 


karoti (đgt): làm 

dandham (bbt): một cách chậm chạp 
labhati (đgt): nhận 

dandham dandham: chậm chậm 


tvam [tumha] (đt): bạn 
thokam (bbt): một ít 
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385, Agilanena bhikkhunã eko ävasathapindo sakim bhuñjitabbo. Tato ce uttarim 


bhuñjeyya, päcittiyam. 
ävasathapinda (n): 
agilãna (tt): không bệnh hoạn 
sakim (bbt): một lần 
yo bhikkhu: tỳ khưu nào 
uttarim (bbÐ: hơn quá 
päcittiya (tr): tội ưng đối trị 
bhikkhuno (n): đối với tỳ khưu 


nắm cơm ở phước xá 
bhuñjitabba (pđt): nên độ (ăn) 
ce (bbt): nếu 

bhuñjeyya (đgt): độ thực 

tato (bbt): chừng ấy 

siyã (đgt): nên có 

tassa [ta] (đt): vị ấy 


386, Pätimokkham uddisissämi. Tam sabbe*va mayam santã sadhukam sunoma, 


manasi karoma. 
aham (đt) uddisisssãămi (đgt): 
pätimokkha (n): giới bổn 
mayam [amha] (đt): chúng ta 
santa (pđt): đã thanh tịnh 
tam (pätimokkham): 
sädhukam (bbt): cho tốt 
manasi [mana] (n, tr): 


387, Turitaturitam siphasipham kusalam 


¬ 


puggala (n): con người 
kusala (tr): việc thiện 


sighasigham (bbt): 


388, Avassam mayãä maritabbam. 


mayä [amha] (đt): mà ta 


avassam (bbt): 


tôi sế tụng lên 

uddisisssämi = u+dis+a+i+ssämi (bhav) 
sabbeva = sabba+eva: chính tất cả 
sunoma [sunotu[ (đt): hãy lắng nghe 

giới bổn ấy 

karoma (đgt): hãy làm (đưa vào) 


trong tâm 


kareyya. 


kareyya [karoti] (đgt): nên làm 
turitaturitam (bbt): gấp gấp 
nhanh nhanh 


maritabba (pđt): phải chết 


là cái chắc, một cách chắc chắn 


389, Icchitam patthitam tuyham khippameva samijjhatu. 
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icchita (pđt): quả mà bạn muốn có patthita (pđt): quả mà bạn mong cầu 
samijjhatu (đgt): hãy thành tựu tuyham [tumha] (đt): đến bạn 
khippam (bbù: một cách nhanh chóng 


390, Saccam aham äcariya pafisunim, api aham marissämi, na aham sakkomi 


ekena passena satta mäse nipajjitum. 


391 


392 


393 
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¬ 


!, 


¬ 


ãcariya (n): thưa thầy aham [amha] (đt): con 

sacca (tr): sự thật patisunim (đgt): đã nghe, chấp nhận 
api (bbt): vả lại, cho dù marissämi (đợt): sẽ chết 

na sakkomi (đợt): (con) không thể  nipajjitum (dđt): để nằm 

satta mãse: suốt 7 tháng ekena passena: bằng một bên. 


B. DỊCH VIỆT - PÄLI 


Ngươi hãy đi đến làng nọ rồi trở về nhanh. 


nọ, kia: asuka [amu](đt) làng: gãma (n) 
sau khi đi rồi: gantvã (pđt) một cách nhanh chóng: khippam (bbÐ 
hãy trở về: paccägacchähi [pati+gam+a+hi (pañc)] (đgt) 


Người nữ ấy nói sự thật, lời của cô ta mà tôi cần thực hiện. 


phụ nữ: itthï (nữ) ấy: sã [ta] (đt) 
nói: vadati (đợt) lời nói: vacana (tr) 
mà tôi cần thực hiện, cần làm: mayä kätabbam 


Ba chục vị tỳ khưu đã ở hết mùa mưa tại thành Sãketa không được an vui. 


ba chục (30): timsa (st, nữ) mùa mưa, hạ: vassa (n, tr) 
không an vui: aphäsuka (tt) đã ở, trải qua: viharimsu [viharati] (đgt) 
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394, Sa môn đang đi từ từ, bình thường thì đẹp. 
sa môn: samana (n) bình thường, tự nhiên: pakati (nữ) 
từ từ: sanikam (bbt) đang đi: gacchanta (pđĐ 
nhìn xem đẹp, là đẹp: sobhati (đgt) 
395, Người có trí, nhanh chóng biết được Pháp mà Đức Thế Tôn đã thuyết. 
người có trí: pañfñavä [paññavantu] (n) 
Pháp mà Đức Thế Tôn đã thuyết: Bhagavatä desitam dhammam 
nhanh chóng: khippam (bbt) biết: jãnäti (đợt) 
396, Việc nằm rồi ngủ suốt cả ngày vẫn tốt hơn, sự nghĩ ngợi đến bất thiện chẳng tốt 
đẹp gì cả. 
tốt hơn: varatara (tt) trọn vẹn, tất cả, suốt: sakala (tt) 
ngày: divasa (n) đã nằm, sau khi nằm: nipajjitvã (pđt) 
sự ngủ: niddäyana (tr) không, chẳng: na (bbt) 
chẳng tốt đẹp gì cả: na varameva [vara + eva] 
bất thiện, xấu ác: akusala (ft) sự nghĩ ngợi, tư duy: vitakkana (tr) 
397, Nhận ít mà lương thiện tốt hơn; nhận nhiều mà bất hảo chẳng tốt gì đâu. 
tốt hơn, lành hơn: sundaratara (ft) lương thiện: sucarita (pổt) 
việc nhận ít ỏi: appalabhana (tr) không tốt gì cả: na sädhu eva 
bất hảo: duccarita (pổt) việc nhận nhiều: bahulabhana (tr) 
398, Này các cậu bé, các con hãy học tập nghệ thuật cho tốt. 
cho tốt đẹp: sãdhukam (bbt) này các cậu bé: kumärã (n) 
nghệ thuật, mỹ thuật: sippa (tr) hãy lấy, hãy học tập: ganhatha [ganhat] (đợt) 
399, Này cô, cô là người mà những người khác cho là đúng, đừng giận dữ nữa. 


này cô: amma (bbt) hợp lẽ, đúng đắn: dhamma (n) 
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mà những người khác đã nói: aññehi janehi vuttã 
đừng giận: mã kujjhi đã phát sân: kujjhi [kujjhati = kudh+ya+ti] (đgt) 


400, Người có (đi chung với) tâm từ ngủ cũng an lạc, thức cũng an lạc. 


tâm từ: mettã (nữ) hợp với, đi với, có: samannägata (pổt) 

người nam: nara (n) một cách an lạc: sukham (bb) 

ngủ: supati (đgt) thức, thức tỉnh: patibujjhati (đgt) 
tx)k2k2k 3X ©C4C#C4 
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BÀI MƯỜI LĂM 


A. DỊCH PALI- VIỆT 


401, Amhäkam Satthä mahantena ussähena devamanussehi katam sakkäram 
disãä, Ảnandattheam ämanteva “Yo kho Ảnanda tãdisenapi sakkärena 
Tathägatam pũjeti, na so paramäya pũjãya Tathägatam pũjeti nãma. Yo ca kho 
Ảnanda Tathägatena dinnam ovädam karoti, so paramäya pũjãya Tathägatam 


pũjeti nãmãti äha. 


Satthu (n): Đức Đạo Sư amhäkam [amha] (đt): của chúng ta 
disvã (pđt): đã thấy sakkära (n): lễ phẩm 
devamanussehi katam: mà chư thiên và nhân loại đã làm 
ussäha (n): nỗ lực, siêng năng mahanta (tt): to lớn 
Ảnandattheram ãmantetvä: đã gọi trưởng lão Ananda đến 

aha đã dạy (nói) (đgÐ: [a+ah+a (parok)] 

Ảnanda (n): này Ananda yo (puggalo): người nào 

pũjeti (đgt): cúng dường Tathãgata (n): Như Lai 

tãdisa'pi: dù như thế so (puggalo): người ấy 

na nãma: không gọi là pũjã (nữ): sự cúng dường 

parama (tt): cao thượng ca (bbt): về phần, còn, riêng / và 
karoti (đgt): thực hành oväda (n): lời dạy, giáo huấn 
Tathägatena dinnam: mà Như Lai đã ban (cho) 

I= :“... Tí (hai chấm, mở ngoặc kép, đóng ngoặc kép) 


402, Asutavato bhikkhave puthujjanassa uppajjati labho. 5o na “Uppanno kho 
me ayam lãbho, so ca kho anicco, dukkho, viparinäamadhammoit 


patisañcikkhati, iti yathabhũtam na pajänäti. 
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lãbha (n): lợi lộc 
uppajjati (đgt): phát sanh 
ca (bbt): nhưng 

anicca (tt): vô thường 
viparinäamadhamma (tt): 
na pajänäti: không biết 
iti (bbt): 


puthujjana (n): (tỳ khưu) phàm nhân 
asutavantu (tt): không được nghe (học). 
na patisañcikkhati (đgt): không quán xét 
dukkha (tt): khổ não 

biến động là chuyện thường 
yathäbhitam (bbt): đúng như sự thật 
vậy, như thế 


403, Pãtaliputtasmim nagare Sudassano nãma rãjã: “Yo sippam na jãnäti, so 


andho viya hotfti imam attham gahetva giam gãyantassa vacanam sutvä, 


atano putte sippam ajänante 


ñatvä, samviggamänaso hutvã, räjapandite 


sannipatetva “Ko me putte sippam sikkhäpetum sakkhissatfti pucchi. Tam sutvä 


aññataro rãjapandito “Ahante deva putte chahi mãsehi sippam jãnäpessãmfti 


äha. So tusitvã tassa niyyadesi. 
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rãja (n): đức vua 

nagara (tr): thành phố 
gâyanta (pđt): người đang hát 
gahetvä (pđ): đã chấp, đã lấy 
jãnãti (đt): biết 

viya (bbt): giống như 

ñätvã (pđt): đã biết 

hutvä (pđĐ: đã là 

rãjapandite sannipätetvä: 
pucchi [pucchati] (đpt): đã hỏi 
sakkhissati (đợt): (sẽ) có thể sẽ 
putte sippam sikkhãpetum: 
deva (n): tâu thiên tử 

putte sippam jänäpessämi: 


jãnãpessãmi (đgt) = 


tusitvã (pđt): sau khi đã hoan hỷ 


Sudassano nãma: có danh hiệu là Sudassana 
sutvä (pđt): đã nghe 

gita (tr): bài ca 

attha (n): nội dung 

sippa (tr): nghệ thuật 

andho (n): kẻ mù 

putfa (n): con trai, hoàng tử 
samviggamänasa (tt): bậc có tâm ưu tư 
lệnh cho các quân sư tập trung 

ko (đĐ: ai 

aññatara (tt): nào đó 

khiến cho các hoàng tử học nghệ thuật 
chahi mãsehi: qua 6 tháng 

sẽ khiến các hoàng tử biết nghệ thuật 
ñã(jãänä) + nãpe +ssãmi(bhav) 


niyyädesi (đgt): đã trao, giao cho trông nom 
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404, Bhagavä attano parinibbänam ärabbha, Ânandattheram ämantetvã “Yo vo 


Ảnanda dhammo ca vinayo ca mayä desito paññatto, so vo mama accayena 


satthati vatva “Handadani bhikkhave ämantayäami vo, vayadhammä sankhärä, 


appamädena sampädethäti bhikkhũnam 


ärabbha (bbt): đề cập 

ämantetvä (pổt): gọi, mời, thỉnh 
dhammo ca vinayo ca: 

desita (pđt): đã thuyết 

vo [tumha] (đt): cho các con 

adãäsi (đgt): đã ban, đã cho 

handa (bbÐ: này nhé 

ämantayämi [ãä+mant+naya+mi] (đgÐ: 
sañkhära (n): pháp hữu vi 
sampãdetha [sam+pad+ne+tha] (đợt): 


appamäda (n): 


ovädam adäsi. 


parinibbäna (tr): sự nhập Niết bàn 
vatvä (pổÐ: đã nói, đã dạy 

Pháp và Luật 

paññatta (pđt): đã chế định 

accaya (n): sự quá vãng, sự chết 
[a+dã+a+s+ï=i(ajja)] 

idani (bbÐ: bây giờ, hiện giờ 

cố vần, khuyên bảo, kêu gọi 
vayadhamma (n): suy biến là chuyện thường 
hãy cố gắng, hãy hoàn tất 

sự không dễ duôi, sự không phóng dật 


405, Vakkali nama brahmano amhakam Satthu rũpasampattim disvã, dassane 


atitoyeva “Iminä upäyena aham niccakalam Satthäram passtum labhissämrti 


cintetvä, pabbajitvä Satthu santikeyeva vicari. Satthãä tam pavattim ñatva “Kim 


te Vakkali iminãä pũtikãyena? Yofpi Vakkali niccam mama sanghatkannam 


gahetvä vicarat, na so mam passai 


assati, so mam passati nãmãti äha. 
!, H 


brahmana (n): bà-la-môn 

disvä (pổt): đã thấy 

atitta (tt): không biết đủ, không no 
cintetvä (pđĐ): đã nghĩ 
niccakalam, niccam (bbt): 

iminä upãyena: bằng cách này 
ViCari [vi+car+a+ï=i(ajjat)] (đgĐ): 


santi keyeva [santike+y+eva]: 


näma. Yo ca kho Vakkali dhammam 


Vakkali nãma: tên là Vakkali 
rũpasampatti (nữ): sắc dáng toàn hảo 
dassana (tr): cái nhìn, cái thấy 
passitum labhissämi: (ta) sẽ được thấy 
thường xuyên, luôn luôn 

pabbajitvä (pđt): đã xuất gia 

đi loanh quanh, du hành, tu tập (trong bài) 
chính nơi trú xứ, chính nơi cư ngụ 
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pavatti (nữ): câu chuyện aha (đgĐ): đã nói, đã dạy 
kim (payojanam): lợi ích gìchứ  pũtikãya (n): thân thể thối tha 


sañghätikamna (tr): chéo y tăng-già-lê 


B. DỊCH VIỆT - PÄLI 


406, Vào một thời, Đức Thế Tôn gọi các tỳ khưu đến, đã ban cho lời giáo huấn: 
“Này các tỳ khưu, các con là người nhận gia tài của ta theo Pháp, hãy đừng là người 


nhận gia tài của ta theo vật chất vậy.” 


một thuở nọ: ekasmim samaye là, đã là: hutvã (pđt) 
gia tài / người thừa kế gia tài: dãyaja (tr) 
vật chất: ämisa (tt) vậy: eva (bbt) 


407, Ai ai không nên coi thường tội lỗi như thế nầy: “Tội lỗi nhỏ nhặt mà ta đã tạo 


rồi, biết lúc nào tội lỗi đó sẽ cho quả đến ta.” 


ai ai: koci (đĐ nhỏ nhoi, vô giá trị: appamatfa (tt) 

tội lỗi: päpa (tr) mà ta đã làm: me katam 

biết khi nào: kadã (bbt) sẽ cho quả: vipaccissäti [vipaccati] (đợt) 
không nên coi thường: nãvajãneyya = na+avajäneyya (đgt) 


nên coi thường: avajãneyya (đợt) [ava+ñã+nã+eyya(pañc)] 
(tội lỗi) đó: etam (päpam) (đt) 


408, Một ngày, cư sĩ Cấp Cô Độc đi đến chỗ ngự của Đức Đạo Sư, người mà Ngài 
đã hỏi: “Cư sĩ này, việc cúng dường tại nhà mà ông vẫn đang làm (cúng dường) 
chứ?”, đã đáp rằng: “Thưa vâng, bạch Ngài, nhưng con không thể làm thành phẩm 


vật tinh tế.” 


88 


Luyện Dịch Pali - Việt 


một ngày: ekadivase (bbt) trưởng giả Cấp Cô Độc: Anäthapindika (n) 


người mà Ngài đã hỏi: tena puttho này cư sĩ: gahapati (n) 

lễ vật để cúng, đồ vật để cho: dãna (tr) 

mà ông vẫn cúng: dïyati [dayati] (đt) thưa vâng, dạ: äma (bbt) 

nhà, dòng họ, gia tộc: kula (tr) bạch Ngài: bhante (bbt) 

nhưng: pana (bbt) (con) không thể: na sakkomi 

để làm: kãtum (dđĐ (trở nên) tinh tế, ngon lành: panita 


409, Đức Đạo Sư, lúc thuyết giảng cho cư sĩ ấy: “Cúng dường không gọi là 
bởi lễ vật vi tế”, đã dạy rằng: “Này cư sĩ, khi tâm là vi tế, lễ vật đã cúng gọi 


thô thiển là không phải, do vậy ông đừng nghĩ rằng: “Lễ vật của ta là thô thiển 


(t 


vi tê do 
là lễ vật 


"”⁄ 


Đức Đạo Sư: Satthã [Satthu] (n) đã dạy, đã nói: äha [ah=ãh+a+a (parok)] (đgt) 


lúc đang thuyết giảng cho cư sấy: tassa desento 


không gọi là vi tế: na panitam näãma 

lễ vật, phẩm vật, đồ cúng dường: _ deyyadhamma (n) 

khi tâm là vi tế: cittasmim panite sati 

lễ vật đã cúng: dinnadäna (tr) thô thiển, thô kệch: lũkha (tt) 


không phải, không có: natthi (đợt) do vậy, vì vậy: tasmä (bbt) 


đã nghĩ: cintayi (đgt) đừng nghĩ: mã cintayi [cint+naya+1 


=i(ajjat)] 


410, Người tại gia chia tài sản thành 4 phần rồi, tiêu dùng một phần, kết hợp (đầu 


tư) vào nghề nghiệp bằng 2 phần, nên cất giữ phần thứ tư với suy nghĩ rằng: 
nguy khốn khởi sinh ta sẽ được sử dụng”. 


người tại gia: gharäväsa (n) sau khi phân chia: vibhajitvä (pđt) 
tài sản, của cải: bhoga (n) phần, sự chia phần: kotthãsa (n) 
thành 4: catihi (st) tiêu dùng: paribhufjitvã (pđt) 

một (1): eka (st) bằng 2: dvihi (st) 

công việc, việc làm: kammanta (tr) kết hợp: yojetvã (pổt) 

nên cất giữ, nên chú ý: nisämeyya [ni+sam+ne+eyya (pañc)] 
phần thứ tư: catuttha (tt) với suy nghĩ: cintanena (tr) 


“Lúc sự 


(đợt) 
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lúc sự nguy khốn sinh khởi: anfaräyassa uppannassa 


(ta) sẽ được, sẽ có: labhissami (đgt) việc sử dụng, sự thọ hưởng: paribhoga (n) 


t#)k)k)e) 3š CC2C4C 
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BÀI MƯỜI SÁU 


A. DỊCH PALI- VIỆT 


411, Eko navako bhikkhu upajjhayam upasankamitkä vanditväa nisidivä “Kati 
bhante imasmim säsane dhuränrti pucchi. “CGanthadhuram vipassanäadhuran'ti 
dve dhuräni bhikkhũti “Katamam pana bhante ganthadhuram, katamam 
vipassanädhuranfti. “Tipitakam ugganhetvä tassa dhãranam gandhadhuram nãma, 
attabhave khayavayam patthapetvã tini lakkhanäni ãropetvä sankharănam 


sammasanam vipassanadhuram nãma bhikkhũ ti. 


navako (n): mới, tân (tu) upasañkamitvä (pđÐ: sau khi vào gặp 
upajjhãya (n): thầy tế độ vanditvä (pđt): đảnh lễ xong 

nisiditvä (pđt): ngồi xuống rồi pucchi [pucch+a+ï=i(ajat)] (đợt): đã hỏi 
kati (bbt): bao nhiêu? dhura (tr): phận sự 


ganthadhura (tr): phận sự pháp học katama (bbt): sao, thế nào? 
vipassanadhura (tr): phận sự hành minh sát 
Tipitakam ugganhetvä tassa dhãranam: 

việc học lấy Tam tạng rồi ghi nhớ Tam tạng ấy 
gandhadhuram näma: gọi là phận sự pháp học 
attabhäve khayavayam patthapetvã tini lakkhanăni ãropetvã sankhäränam 
sammasanam: việc quy định sự hoại và sự suy nơi tự thân 
rồi đưa lên hàng tam tướng xong quán sát các pháp hữu vi 


vipassanadhuram nãma: gọi là phận sự hành minh sát 


412, Evam patittakena kammena evaripam sampattim labhiwãä idãni mayä 


pamajjitum na vafftati. 


patittaka (tt): nhỏ nhặt evam (bbt): như vậy, như thế này 
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413, Atthi bhante dãnam adatv3, siam asamadayitvä, saccamattam rakkhitva 


evarũpa (tt): có dạng như thế 
labhitã (pđt: đã được, đã nhận 
idani (bbt): vào lúc này, bây giờ 


sapøassa gamanam? 


414, 


415, 
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atthi (đgt): có 

dãna (tr): vật phẩm 

sila (tr): giới luật 

saccamatta (tr): sự chân thật 


gamana (tr): 


Pathaviya ekarajjena 


Sabbalokadhipaccena 


Sotäpattiphala (tr): 

vara (tr): tối thượng 
pathavĩ (nữ): trái đất, đất 
vã (bbt): hoặc, hay là 


Sabbapäpassa akaranam 


Sacittapariyodapanam 


akarana (tr): không làm 
upasampadä (nữ): thành tựu 
sacitta (tr): tâm của mình 
etam [eta] (đt): đó 
Buddhänam (n): 


sampatti (nữ): thành tựu 
pamajjitum (dđt: việc... dễ duôi 


na vatftati: là không nên 


adatvä (pđt): không bồ thí 
asamadayitvã (pđt): không thọ trì 
rakkhitvä (pđt): giữ gìn 

sagøa (n): thiên đàng, thiên giới 


sự đi, việc đi 


Saggassa gamanena vã 


Sotäpattiphalam varam 


Nhập Lưu Thánh quả 

ekarajja (tr): đệ nhất hoàng đề 
sagøa (n): thiên đàng 
ãdhipacca (tr): sự thống lãnh 


Kusalass°ũpasampadä 

Etam Buddhänasäsanam 

sabbapäpa (tr): tất cả việc ác 

kusala (tr): việc thiện 

pariyodapana (tr): làm cho thanh tịnh 
sãsana (tr): (là) lời dạy 

của chư Phật. 
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B. DỊCH VIỆT - PÄLI 


416, Việc người bố thí vật dụng kêu gọi những người khác bố thí (là) thích đáng. 


(người) bố thí: denta (pđĩ) (người) khác: añña (tt) 
dù, dẫu là, cho dù: api, pi (bbt) kêu gọi: samädapetvä (pđt) 
việc... bố thí: dãtum (dđị) (là) nên, thích đáng: vatfati (đợt) 


417, Việc thu nhận kiến thức là tuyệt diệu hơn việc thu nhận tài sản. 


kiến thức, bộ môn: vijjã (nữ) hơn việc thu nhận: labhanato 
tài sản: dhana (tr) hơn: to (dt) 
tuyệt diệu, tốt đẹp: vara (ft) 


418, Việc thức dậy, ăn cơm xong, nằm rồi ngủ suốt cả ngày tốt hơn làm điều tội lỗi. 


việc ngủ, sự ngủ: niddayana (tr) thức dậy: utthãya (pđt) 


bữa cơm: bhatta (tr) sau khi ăn, hưởng, dùng: bhuñjitvã (pđĐ 
đã nằm: nipajjitvä (pđi) suốt ngày: sakalam divasam 
tốt hơn: sãdhutara (tt) hơn làm điều tội lỗi: pãpassa karanato 


419, Việc mà người làm phước khiến cho nội tâm của mình thanh tịnh trước rồi mới 


làm là điều thích đáng. 


người làm phước: puññakära (n) nội tâm: santäna (tr) 
của mình: attano (n) khiến cho thanh tịnh rồi: sodhäpetvä (pđt) 
việc... làm: kãtum (dđt) (là) nên, thích đáng: vattati (đợt) 


420, Việc vào gặp bậc chân nhân, nghe pháp của Ngài, chú tâm một cách hợp lẽ rồi 
hành theo pháp (sẽ) dẫn đến sự tăng tiến. 


bậc chân nhân: sappurisa (n) sau khi vào gặp: upasamsevitvä (pđt) 
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đã nghe: sutvã (pổđt) một cách khôn ngoan, hợp lẽ: yoniso (bbt) 

chú tâm suy xét tới lui: manasikaritvã (pđĐ) 

việc... hành theo pháp: .. dhammassa caranam 

sự tăng tiến: vuddhĩ (nữ) (sẽ) dẫn đến: samvattati (đợt) 
tt)k2k2k 3X C©C4C#C4 
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421, 


Luyện Dịch Pali - Việt 


BÀI MƯỜI BẢY 


A. DỊCH PALI- VIỆT 


Eko bhikkhu Nãnodayäväsam ganvãa Dandhamitam nãma theram 


upasañkamitva vanditva ekamante nisidi. 


Nãnodayävãsa (n): chùa Ñãnodaya_ gantvä (pđt: sau khi đi 


upasahkamitvä (pđt): vào gặp thera (n): vị trưởng lão 

Dandhamittam nãma: tên là Dandhamitta 

vanditvã (pđt): đảnh lễ xong ekamanta (n, tr): một bên thích hợp 

nisidi (đpt): đã ngồi xuống [ni+sad=sid+a+T=i(ajjat)] 
422, Atha nam thero: “Kuto ägatosi ãvusoti pucchi. “Sammohärämato 
bhante ti. 

atha (bbt): bấy giờ nam (bhikkhum) [ta] (đ): vị (tỳ khưu) ấy 

ãvuso (bbt): này hiền hữu tvam [tumha] (đĐ: Sư, anh, chị 

asi (đt): là ägata (pổt): người đã đến 

kuto (bbt): từ đâu so bhikkhu äha: vị tỳ khưu ấy đáp 

aham ägato amii: con là người đến 

Sammohärämato: từ chùa Sammoha 

Sammohärämato = Sammoha (n) + ärãma (n) + to (dt) 
423, “Kimattham idh'ãgacchasi ävusoti. “Vasitum bhante ti. 

idha (thăne) (bbt): nơi đây kimattham (bbt): nhằm mục đích gì? 

kimattham = kim+attham ãgacchasi (ägacchati) (đợt): đến, tới 

vasitum (dổt): để ở lại 


(Vasitum bhante = Aham bhante vasitum ¡idha thăne ägacchämi) 
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424, 


attano sissanam vitthärena tam vãcesrti. 


vasato mahãthero vãceyya, 


“Kim payojanam passanto, idha vasitum icchasi ävuso tỉ?. 


payojana (tr): lợi ích passanta (pđt): (đang) thấy 
icchati (đợt): muốn vasitum icchasi: (Sư) muốn ở lại 


“Tatthã ham bhante mahätherassa kittim assosim: “Mahathero tipitakadharo 


aham bhante payojanam passanto idha vasitum icchänfti. 


425, 


426, 


427, 
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tattha (bbÐ: ở đó, nơi đó mahäthera (n): đại trưởng lão 

kitti (nữ): danh tiếng assosim (đgt): (con) đã nghe 
tipitakadhara (n): vị thuộc lòng Tam Tạng 

vãcesi (đợt): đã thuyết, nói tam (tipitakam) [tal(đt): Tam Tạng ấy 


vitthära (n): sự chỉ tiết, sự rộng rãi  atha (bbt) = evam sante: một khi như thế 


cintesim (đgÐ): (con) đã nghĩ rằng  api, pi (bbt): ngay cả, thậm chí, cho dù 


mama [amha] (đt): lúc mình vasato (pđĐ: đang ở, sống 
mamãäjpi idha vasato: lúc mà mình ở nơi đây 
evam = evam sante: một khi như thế 


labhissämi (đợt): (con) sẽ được uggahetum (dđt): để học 


“Ko näma tvam ävusofti. “Vidhuro bhante'ti. 


tvam (đt: Sư, ông, bạn,... ko nãma: tên gì 


“Kativasso'si tvam Vidhurãti. “Pañcavasso'ham bhante tỉ. 


asi (đợt): là, có vassa (n, tr): hạ lạp, năm, mùa mưa 
kati (bbt): bao nhiêu, mấy 


“Ko nãma te upajjhäyoti. “Mittaduro nãma thero bhante ti. 


Mittaduro nãma thero bhante= Mittaduro nãma thero bhante me 


upajjhãyo hoti. 


Athãham cintesim “Mamäjpi idha 


evamaham uggahetum labhissämiti imam kho 


428, 


429, 


430, 


431, 
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“Suddhipannam te änïtanti. “Âma Bhanteti. 

suddhipamna (tr): thẻ tăng tịch te änitam: mà Sư đã cầm đến chứ 
“Tenahi tam aäharäti. So tassa suddhipannam dassesi. 

tenahi (bbt): vậy thì ähara (đgt): hãy đem tới (đưa ra) 
tam (suddhipannam): thẻ (Tăng tịch) ấy 

dassesi (đgt): đã trình tassa (therassa): cho vị trưởng lão Ấy 
Thero tam oloketva, “Tenahi yathäsukham vasäahi Vidhurãti äha. 


oloketvã (pổt): sau khi xem xét vasähi (đgt): (Sư) hãy ở lại 
yathãsukham (bbù: tùy thoải mái. 


B. DỊCH VIỆT - PÄLI 


Lúc bấy giờ, vị trưởng lão căn dặn một tỳ khưu trẻ: “Con hãy đi, hãy nói với vị 


sư bạn: “Bạn hãy dọn một chỗ nghỉ rồi báo cho tỳ khưu mới tới.'” 


432, 


lúc bấy giờ: atha (bbt) đã đưa đi (căn dặn): änãpesi (đợt) 
tỳ khưu trẻ: daharabhikkhu (n) (con) hãy đi: gaccha, gacchahi (đgt) 
hãy nói, hãy báo: ärocehi (đgt) người bạn, người tốt bụng: suhada (n) 


sửa soạn: paññäpetvä (pđï) chỗ nghỉ, trú xứ: senäsana (tr) 

trình bày, báo: dassehi (đợt) khách, mới đến: ägantuka (tt) 

Tỳ khưu ấy nhận lời của trưởng lão ấy rằng: “Như thế, bạch Ngài” rồi đi báo 
cho tỳ khưu bạn. 

đã nhận lời: vacanam sampaticchitvä 

như thế: evam (bbt) đã đi: gantvä (pổt) 

tỳ khưu bạn: suhadabhikkhu (n) 
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433, Tỳ khưu bạn ấy dọn chỗ nghỉ xong, sau khi đi đến nơi ở của trưởng lão, đã 
thưa với Ngài rằng: “Chỗ nghỉ mà con đã dọn rồi”, lúc mà câu: “Nếu vậy con hãy 


dẫn tỳ khưu này đi rồi chỉ chỗ nghỉ.” (mà vị trưởng lão) nói xong, đã làm như thế. 


sau khi đi đến nơi ở của trưởng lão: therassa santikam ãgantvãä 
đã thưa, đã nói: ärocetvä (pđt) đã dọn, đã sửa soạn: paññatta (pđt) 


“ 


lúc mà câu: “... “ (mà trưởng lão) nói xong:  “... “vacane vutfe 


đã dẫn, đã dẫn dắt: netvã (pđt) đã làm như thế: evamakäsi [evam+akäsi] 


434, Tỳ khưu Vidhura đã hỏi tỳ khưu bạn: “Bạch Sư huynh, nội quy trong chùa này 
có chứ?” “Có đấy, hiển hữu!” 

nội quy, quy ước: katikäã (nữ) trong chùa này: imasmim äväãse 

có, tồn tại: atthi (đợt) 


435, “Nội quy gì, Sư huynh?” 
nội quy gì: kã katikã? 


“Này hiền hữu, nội quy chẳng hạn như vầy: “Lúc mà chuông đánh rồi, chư tỳ 
khưu hội họp nhau, đảnh lễ Tam Bảo trong chánh điện cả sáng lẫn chiều. Các tỳ 
khưu và các sa di đi tới phòng hội của trưởng lão nghe giáo huấn mà Ngài đã ban 
cho. Lúc mà ngày thính pháp đến rồi, các cư sĩ và tu sĩ hội họp nhau tại hội trường, 
một vị tỳ khưu thuyết pháp, người còn lại nghe pháp ấy. Lúc mà ngày bồ-tát đến rồi, 
tất cả các tỳ khưu hành bố-tát; lúc mà ngày tự tứ đã đến, hành lễ tự tứ.” 

nội quy chẳng hạn như vầy: evamädikä [evam+adika] katikã 

lúc mà chuông đánh rồi: gandiyä pahatäya 


cái chuông, cái kẻng: gandi (nữ) đã được đánh: pahata (pđt) 


đã tụ hội: sannipatitvã (pđt) điện thờ, chánh điện: vihãra (n) 
buổi sáng: pubbanha (n) buổi chiều: sãyanha (n) 

cả sáng lẫn chiều: pubbanhe ceva sãyanhe ca 
Tam Bảo: ratanattaya (tr) (họ) đảnh lễ: namassanti (đgĐ) 
các tỳ khưu và các sa di: bhikkhũ ceva sảmanerã ca 
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phòng hội: upatthãnasälä (nữ) nghe: sunanti (đgt) 

giáo huấn mà Ngài đã ban cho: tena dinnam ovädam 

lúc mà ngày thính pháp đến rồi:  dhammassavanadivase sampatte 
các cư sĩ và tu sĩ: gihipabbajitã hội họp nhau: sannipatimsu (đợt) 
người còn lại: avasesajana (n) pháp Ấy: tam (dhammam) 

lúc mà ngày bố-tát đến rồi: uposathadivase sampatte 

hành: karonti (đợt) bố-tát: uposatha (n) 

lúc mà ngày tự tứ đã đến: paväranäya sampatte 

tự tứ: paväranä (nữ) 


436, Buổi chiều, tỳ khưu Vidhura đã đi đến chỗ ở của trưởng lão, đã xin nương nhờ. 
Vị trưởng lão đã cho phép. 

buổi chiều: sayam (bbt) đã xin, cầu xin: yãci [yãcati] (đgt) 

nương nhờ: nissaya (n) đã cho, cho phép: adãsi (đgt) 


437, Kể từ lúc ấy, tỳ khưu Vidhura đã làm bổn phận với thầy tổ chẳng hạn việc dâng 


nước súc miệng đến trưởng lão. 


kể từ lúc ấy: tato patthãya 

đã làm bổn phận với thầy tổ: ãcariyavattamakãsi 
äcariyavattamakäsi = äcariya+vattam+akäsi 

như việc dâng nước súc miệng: mukhodakadänadika 
mukhodakadänadika = mukha+udaka+dãna+aädika 
miệng: mukha (tr) nước: udaka (tr) 

cúng, dâng: dãna (tr) v.v..., bắt đầu, ví dụ, như: ädika (tt) 


438, Trưởng lão đã khiến tâm bi mẫn khởi sinh nơi vị ấy. 


lòng bi mẫn: kãruñña (tr) làm cho khởi sinh: uppädesi (đgt) 


439, Vị ấy thành người đáng mến của các tỳ khưu khác vậy. 


người đáng mến: piya (n) (các vị) khác: aññesam [añña] (tt) 
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440, Vị ấy học pháp và luật tại tu viện của trưởng lão mỗi ngày. 


mỗi ngày: devasikam (bbt) tại tu viện của trưởng lão: therassa santike 
học, học tập: ugganhãäti (đgt) pháp và luật: dhammañceva vinayañca 
tt)k2k2k 3X ©C4C#C4 
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BÀI MƯỜI TÁM 


A. DỊCH PALI- VIỆT 


441, Ekadivasam Vidhuro bhikkhu theram upasankamitva “Kassa putto bhante 


amhäkam Satthãti pucchi. “Kapilavatthusmim Suddhodanamahäräjassa ävuso'ti. 


442, 


443, 


ekadivasam (bbt): một hôm Vidhuro_ bhikkhu (n): tỳ khưu Vidhura 
upasañkamitvã (pđt: đã tìm đến  pucchi (đgÐ: đã hỏi 

Satthã [Saddhu] (n): Đức Đạo Sư amhäkam [amha] (đt): của chúng ta 
hoti (đgt): là kassa putfo: con của ai 
Kapilavatthusmim Suddhodanamahãräjassa = 


Kapilavatthusmim Suddhodanamahäräjassa ãvuso putto amhakam Sattha hoti 


“Kã tassa matãä bhanteti. “Mãyã devr ävuso'ti. 


kã mãtã: ai là mẹ Mayã devi (nữ): hoàng hậu Maya 


“Katarasmim vasse so jãto bhante ti. 


so (Saddhã): Đức Đạo Sư ấy jãta (pđụ): đã sinh 


katarasmim vasse: vào năm nào 


“Ito pubbe pannarasavassapañcasatadhikesu dvisu vassasahassesu ãvuso ti. 


dvisu vassasahassesu: vào hai ngàn năm 
pannarasavassapañcasatadhikesu: thêm năm trăm mười lăm năm 
pubbe (tt): trước ito (kãlato) (bbt): kể từ lúc này 


“Katamiyam bhante tithiyan'ti. 


katamiyam tithiyam: vào ngày nào 
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A44, 


“Visakhapunnamidivase ãvuso'tỉ 


Visakha (tr): tháng Vesak # tháng tư âm lịch (Việt Nam) 


punnamidivasa (nữ): ngày trăng tròn, ngày trăng đầy đặn 


“Kattha, bhante ti. 
kattha (bbt): tại nơi nào 


“Kapilavatthussa ca Devadahassa ca antarä Lumbinivane ävuso tỉ. 


Lumbinivane (tr): tại vườn Lumbinï 


Kapilavatthussa ca Devadahassa ca antarã: ở giữa thành Kapilavatthu và Devadaha 


445, “Kasmä pana bhante dev attano nivesane na vijãyi, tam me kãranam 
dassethã ti. 
pana (bbt): lại nữa devï (nữ): hoàng hậu 
na vijãyi: đã không sinh nivesana (tr): cung điện 
kasmä (bbt): vì nhân gì dassetha [dasseti] (đợt): (Ngài) hãy thuyết 
karana (tr): nhân, cớ, lý do 


“Sä avuso dev paripakkagabbhã, attano nivãsanatthanabhitam 


Devadaham  gantutkämä, räjãnam äpucchivaả pativärena  gacchant, 


Lumbinwanam patväa, tattha kilitukãmä pävisi, tassä kammajavätä calimsu, sä 


tattha vijayT tỉ. 
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paripakkagabbhä (nữ): có thai già tháng rồi 
attano niväsanatthänabhitam Devadaham gantukämä: 


muốn ngự đến thành Devadaha là trú xứ quê nhà của mình 


räjãnam äpucchitvã: sau khi giã từ Đức vua 

pativärena gacchanti: ngự hành với bầu đoàn 

patvä (pđt): đã ngự đến kilitukãmä (nữ): là người muốn du thưởng 
pãvisi (đgt): đã đi vào kammajaväta (tr): gió do nghiệp sinh 


tassä (deviyä): của hoàng hậu ấy  calimsu [calat] (đợt): đã khuấy động 


Luyện Dịch Pali - Việt 


446, “Tassa dãrakakäle kim nãmam karimsu bhante tỉ. 


ñãtayo [ñãtï] (n): các bà con, các hoàng thân quốc thích 
kim näãmam karimsu: đã đặt từ gì thành tên 

tassa (Satthuno): của Đức Đạo Sư ấy 

dãrakakäle (n): vào thuở ấu thời 


“Siddhattho'ti nãmam ävuso tí. 
'Siddhattho'ti nãmam ävuso = Nãtayo ävuso tassa dãrakakäle 


“Siddhattho'ti nãmam karimsu 


447, “Kativassani so gihibhave thito, bhante tỉ. 


so Siddhattho: Đức Siddhatthaấy thita (pđt): đã sống, đã đứng, đã trụ 
gihibhãva (tr): đời sống cư sĩ kativassäni: bao nhiêu năm 


kativassäni = kati (bbt) + vassäni (tr, sn) 


“Ekũnatimsam ävuso tí. 


ekũnatimsam (nữ): hết 29 năm 


448, “Kim nu kho so bhante gharavãäsam ajjhävasanto dãrabharanam karoti 


udãhu noiti. 


kim nu kho: có phải không? udãhu no: hay là không 


gharaväsam ajjhãvasanto: lúc sống đời sống tại gia 
dãrabharana (tr): nuôi dưỡng vợ (con) 


“Karoti ävuso ti. 
so karoti: Ngài thực hành 


449, “Kã tassa devi, bhante'ti. 
kã tassa devï = kã tassa Siddhatthassa devi 


vị hoàng hậu của Đức Siddhattha ấy là ai 
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“Yasodharäa nãma ävuso Suppabuddhassa Koliyassa dhitãti. 
Suppabuddhassa Koliyassa dhitã: công chúa (con) của đức vua Suppabuddha 
quốc độ Koliya 


450, “Atthi pana bhante tassa putto'ti. 


“Ämävusoiti. 


“Ko näma so, bhante ti 


“Rãhulo nãmävuso tỉ 


B. DỊCH VIỆT - PÄLI 


451, “Ngài quán xét đến điều gì rồi từ bỏ gia sản, đi xuất gia, thưa trưởng lão?” 


đã quán xét (để cập) đến điều gì: kim ärabbha 


đã xuất gia: pabbaji (đợt) đã từ bỏ gia sản: sampattim pahãya 


“Đắn già, bệnh, chết, hiển hữu”. 
già: jarã (nữ) bệnh: byadhi (n) 


chết: marana (tr) 


452, “Quán xét thế nào, bạch Ngài?” 


quán xét thế nào: katham ärabbha 
“Quán xét như vầy, hiền hữu: “Tất cả dân chúng đều có sự già, bệnh, chết là 
thường, (nhưng lại) ghét các điều ấy, sống dễ duôi. Việc này không nên đối với ta, ta 


cần phải tìm phương cách giải thoát khỏi chúng.” 
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quán xét như vầy: evam ärabbha tất cả dân chúng: sabbe janã 

có sự già, bệnh, chết là thường:  jarãbyädhimaranadhammä 

ghét các điều ấy: te jigucchivãä (sống) dễ duôi: pamajjanti (đợt) 

việc này không nên đối với ta: etam me na vatfati 

ta cần phải tìm phương cách giải thoát khỏi chúng = việc tìm cách giải thoát 
khỏi chúng (là) cần thiết (nên, phải) đối với ta: tehi me mokkhopäyam 


øavesitum vatfati 


453, “Vì cớ gì Ngài không làm (là) cư sĩ, tìm kiếm (phương cách thoát khổ), bạch 


trưởng lão?” 
vì cớ gì: kasmã (bbÐ) không phải người tại gia: agihibhũta (tt) 
là: hutvã [hoti] (pđt) tìm kiếm: gavesati (đt) 


“Ngài không thể (làm vậy), hiển hữu”. 
Ngài không thể: na so sakkoti 


“Vì sao không thể, bạch trưởng lão?” 


vì sao không thể: kasmã so na sakkoti 


“Vì cư sĩ là nền tảng của sự say mê, hiển hữu”. 

vì cư sĩ là nền tảng của sự say mê:  gharäväsassa madatthänattäya 
454, “Kể từ lúc xuất gia rồi, (lúc mà) thời gian trôi qua bao lâu (thì) Ngài chứng ngộ 
Vô thượng Chánh Đẳng Giác, thưa trưởng lão?” 


kể từ lúc xuất gia rồi: pabbajitakalato patthãya 

(lúc mà) thời gian trôi qua bao lâu: kasmim kãÌe atikkante 

đã chứng ngộ: bujjhi (đgt) [bujjhi = budh+ya › bhujjh+ï=i (ajaÐ)] 
Vô thượng: Anuttara (n) 

Chánh Đẳng Giác: Sammãsambhodhi (n) 
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455, 


456, 


A57, 


458, 


“Sáu năm trôi qua, hiễn hữu”. 


sáu năm trôi qua: chasu vassesu atikkantesu 


“Trong thời gian đó, Ngài đã làm những gì, xin (trưởng lão) hãy dạy rõ cho con?” 


trong suốt thời gian đó: imasmim kãÌe 
Ngài đã làm gì: so kimakäsi = so kim+akãsi 
xin hãy dạy rõ cho con: mama dassetha 


“Ngài đã hành hạnh tinh tấn, hiền hữu”. 
tạo dựng, đặt: thapeti (đợt) tinh tấn, nỗ lực: padhäna (tr) 


“Ngài đã giác ngộ vào ngày âm lịch nào, thưa trưởng lão?” 


vào ngày âm lịch nào: katamiyam tithiyam 


“Ngày trăng tròn tháng Vesak, hiền hữu”. 
ngày trăng tròn tháng Vesak: Visakhapunnami (tithï) (nữ) 


“Tại nơi nào, thưa trưởng lão?” 
tại nơi nào: kattham (bbt) 


“Nơi gốc cây Asattha, gần bờ sông Nerañjarä, hiền hữu” 


nơi gốc cây Assattha: Assattharukkhamile (tr) 
bờ (sông): tira (tr) sông Nerañjaräa: Nerañjarä nadï (nữ) 


“Ngài giác ngộ rồi, còn làm những việc gì khác nữa, bạch trưởng lão?” 


sau khi giác ngộ: bujjhitvã (pđt) khác: apara (tt) 


“Hiển hữu, Ngài đã ngự hành tại các quốc độ này nọ, thuyết pháp cho dân 


chúng, cho phép xuất gia đối với họ - những người đang xin phép, ban huấn từ đến 


các cư sĩ, đã đặt nền móng Phật giáo”. 
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đã ngự hành: vicaritvä (pổđt) tại các quốc độ này nọ: tesu tesu padesesu 

thuyết pháp cho dân chúng: jananam dhammam desetvä 

cho phép xuất gia: upasampadam anujänitvä 

người đang xin phép: yãcanta (pổt) người tại gia: gahattha (n) 

ban huấn từ: ovãdam datvã đặt nền móng: patitthãsi [patithati] (đợt) 
459, “Bạch trưởng lão, Ngài đã thuyết pháp cho ai trước nhất? Ai là đệ tử đầu tiên 
của Ngài?” 

trước nhất, đầu tiên: pathamam (bbt) 

(Ngài) đã thuyết Pháp cho ai: kassa dhammam desesi 

ai là đệ tử đầu tiên: ko pathamasävako hoti 


“Hiền hữu, Ngài đã thuyết pháp cho 5 vị tỳ khưu, có Đức Kondañña đứng đầu. 


Trong số các vị đó, Đức Kondañña là đệ tử đầu tiên”. 


460, 


cho 5 vị tỳ khưu: pañcannam bhikkhũnam 
có Đức Kondañña đứng đầu: Kondaññãdinam 
trong số các vị đó: tesu [ta] (đt 


Đức Kondañña là đệ tử đầu tiên:  Kondañño pathamasävako hoti 


“Ngài đã đặt nền móng Phật giáo ở đâu trước nhất, thưa trưởng lão?” 


đã đặt nền móng: patitthãsi (đgt) ở đâu: kattha (thăne) (bbt) 
giáo pháp, tôn giáo (Phật) säsana (tr) 


“Tại thành Rãjagaha, hiền hữu.” 


tại thành Rãjagaha: Rãjagahe (n) 


t#))k)e) 3š CC4CC 
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461, 


462, 


463, 


464, 
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BÀI MƯỜI CHÍN 
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“Bodhito patthãya kati vassani so atfhäsi bhante ti. 


so [ta] (đt) (Satthã): Đức Đạo Sưấy _atthãsi (đợt): đã sống, trụ thế 
kati vassãni: bao nhiêu năm Bodhito patthãya: kể từ khi giác ngộ 


“Pañcacattällsam ävuso ti. 


“Bốn mươi lăm năm, hiền hữu”. 


“Kattha so parinibbuto bhante ti. 
kattha (thãne) (bbt): ở đâu parinibbuta (pđÐ: đã nhập diệt 


“Kusinäräyam Sãlavane ävuso'ti. 


“Tại rừng cây Sãla, gần thành Kusinärã, hiền hữu”. 
; B cay B 


“Katamiyam bhante tithiyan ti. 
“Bạch Ngài, (Đức Đạo Sư ấy đã nhập diệt) vào ngày nào?” 


“Visakhapunnamiyam ãvuso ti. 


“Vào ngày trăng tròn tháng Vesak, hiền hữu”. 


“Kitakam pana bhante tassa äyuppamänan tỉ. 

ãyuppamãna (tr) = äyu+pamäna: _ tuổi thọ khoảng chừng 

äyu (tr): tuổi thọ pamäna (tr): khoảng chừng 
kittaka (tt): bao nhiêu 


Luyện Dịch Pali - Việt 


“Nanu ävuso mayä vuttam: “tkũnatimsam vassảni gihibhave thatvä, 


sampatim pahaya pabbajiva, chabbassani padhãnam  padahitvä, 


abhisambujjhitvãa, pañcacattalsam vassăni atfhäsi. HTãni vassäni ekajjham 


abhisaññihitvã asitivassänfr ti. 


405, 


466, 


nanu mayã vuttam: lời mà ta đã nói rồi không phải sao 
ekũnatimsa (st): 29 pañcacattällsa (st): 45 

chabbassäni = cha+vassäni: hết 6 năm 

padhänam padahitvä: hành hạnh tin tấn 
abhisambujjhitvã (pđt): giác ngộ rồi atthãsi (đợt): trụ thế (tiếp) 
abhisaññnhitvä (pđù: do bởi cộng, kết vào, hợp lại 


ekajjham (bbt): chung thành một _asitivassänï (tr,sn): 80 năm 


“Tato patthäya yãv'ajjatanä kativassani atikkantăni bhante'ti. 

kativassäni (tr,sn): bao nhiêu năm tato (divasato) patthäya: kể từ ngày đó 
yäv'ajjatanä = yäva+ajjatanä: cho đến hôm nay 

atikkanta (pđU: đã trôi qua 


“Ekapaññãsavassuttarapañcasatãdhikäni dve vassasahassäani ävuso'ti. 


“2551 năm (đã trôi qua), hiền hữu”. 


dve vassasahassäni: nghìn của các năm - hai (=2.000 năm) 
ekapaññäsavassuttarapañcasatädhikani = ekapaññäsavassa + uttara+ pañcasata 


+adhikäni: hơn+năm trăm+thêm+năm mươi mốt năm(=551năm) 


“Tasmim parinibbute, ke tassa sarirajjhäpanakiccam akamsu bhante ti. 


tasmim parinibbute : lúc mà Đức Đạo Sư ấy nhập diệt 
ke [ko] (đủ: những ai, những người nào 
akamsu [karoti] (đgt): đã làm, đã thực hiện 

tassa sarirajjhäpanakiccam: việc hỏa thiêu kim thân của Ngài 
sarTrajjhäpanakicca = sarira+jhäpana+kicca 


(kim thân+hỏa thiêu +công việc) 
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467, 


408, 


“Kosinärakã Mallã ävuso tỉ. 
“Hiền hữu, các lãnh chúa Mallã trú tại thành Kusinärã 
Kosinärakã Mallã ävuso = Kosinarakã Mallã ävuso tassa 


sarirajjhapanakiccam akamsu. 


“Atthi panassa bhante tato avasitthãa dhãtuyo tí. 


dhãtu (nữ): ngọc xá-lợi avasittha (pđĐ: còn sót lại, còn dư 
tato (sarirato): từ kim thân Ấy assa (Satthuno): của Đức Đạo Sư Ấy 
panassa = pana+assa (Satthuno)  atthi [asi] (đpt): có, hiện hữu 


“Ämävusoiti. 


“Có sót lại, hiển hữu”. 


“Kim pana bhante Kosinärakä Malläyeva tã dhätuyo aggahesum udähu 


aññesampi vibhajims ti. 


469, 


Malläyeva = Mãllã+y+eva: chính các lãnh chúa Mallä 
appahesum (đợt): đã thu lấy [a+gah+nhã=aggahe+s+um (ajat)| 

tã dhãtuyo: các xá-lợi Ấy kim (bbt): sao 

udähu (bbt): hay là vibhajimsu [vibhajatil(đgt): (họ) đã chia 
aññesampi (tt) (Janänam) : cho cả dân chúng khác 


“Pubba te ävuso adãtukãmä pacchã vibhajimsũti. 


pubba (bbt): trước tiên te [ta] (đ9: họ 


adätukäma (n): muốn không cho pacchä (bbt): về sau 


“Kasmã pana bhante vibhajimsrti. 


pana (bbt): vậy thì kasmä (bbt): vì sao 


“Äjãtasatturäjãdayo ävuso rãjãno dhãtuyo yäcitum tesam santikam dũte 


pãhesum, tesu adentesu, sabbe sangamam kattukãmä ahesum. Dono nãma 
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brahmano te saññãpetvã, tesam samakam samakam bhãgam vibhajäpes ti. 
Ajãtasatturäjãdayo rãjãno = Ajãtasattu + rãja+ãdayo [adi] rãjãno: 


các quốc vương như Đức vua Äjãtasattu chẳng hạn 


pãhesum (đợt): đã gửi [pa+ä+hi+nu+s+um] 

dũta (n): sứ giả santika (tr): quốc độ, trú xứ 

dhãtuyo yäcitum: để xin thỉnh các xá-lợi 

tesu (Mallesu) adentesu: lúc mà các lãnh chúa (Malla) Ấy không cho 
sabbe (rãjãno): tất cả các quốc vương 

ahesum (đợt): đã là kattukãma (n): người muốn gây (làm) 
sahgäma (n): chiến tranh 

Dono näma brãhmano: bà-la-môn tên là Dona 

te (Malle) saññäpetvã: đã làm cho các lãnh chúa Malla ấy đồng ý 
vibhajãpesi (đgÐ): đã cho chia ra 

samakam (bbt) bhogam (tr): phần bằng nhau 

tesam (rãjũnam): đến các quốc vương ấy 


470, “Kattha pana bhante dhãtuyo gahetvã thapesunrti. 
gahetvä (pđỆ): sau khi nhận lấy thapesum (đgÐ: đã tôn trí, thờ phụng 


“Cetiyesu ävuso tí. 


“Tại các bảo tháp, hiền hữu”. 


B. DỊCH VIỆT -PÄLI 


471, Từ đấy, tỳ khưu Vidhura ấy hỏi trưởng lão tiếp thêm nữa: “Bạch Ngài, việc kết 
tập Tam tạng lần thứ nhất đã thực hiện lúc nào?” 
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472, 


473, 


474, 


từ đấy: tato (bbt) hơn nữa, tiếp thêm nữa: uttarim (bbt) 
lúc nào, khi nào: kadã (tt) đã được tiến hành: kata (pđt) 
việc kết tập lần thứ nhất: pathamasangiti (nữ) 


“Lúc Đức Thế Tôn đã nhập diệt 3 tháng, hiền hữu”. 
qua 3 tháng: tĩni mãsäni 


lúc Đức Thế Tôn đã nhập diệt: Bhagavato parinibbutakäle 


“Bạch Ngài, lần kết tập thứ nhất ấy (mà) ai là người thực hiện?” 


“Kena sä pathamasangiti katãä bhante'ti. 


“Bởi năm trăm vị A-ra-hán, hiền hữu” 


“Pañcasatehi arahantehi ävuso tỉ. 


“Đã được thực hiện tại nơi nào, bạch Ngài?” 
“Kattha katã bhante'ti. 


“Tại thành Rãjagaha, hiền hữu”. 


“Rãjagahe ävuso tỉ. 


“Bạch Ngài, ai là người chủ trì trong kỳ kết tập ấy?” 


“Tattha bhante ko pamukho hotti. 
người đứng đầu, người chủ trì: pamukha (n) 


“Ngài trưởng lão Mahäkassapa, Ngài trưởng lão Upäli và Ngài trưởng lão 


Änanda là những vị chủ trì trong kỳ kết tập ấy, hiền hữu”. 


“Tattha ävuso Mahäkassapathero ca Upälithero ca Ảnandatthero ca 


pamukhä ahesun'ti. 


475, 
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“Ai đã cho thỉnh mời các vị A-ra-hán ấy để thực hiện kỳ kết tập đó, bạch Ngài?” 


476, 


A77, 
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cho thỉnh mời: samãdapesi [sam+ã+dã=da+nãpe=pe+s+ï=i(ajjat)] (đgt) 


“Ngài trưởng lão Mahäkassapa, hiển hữu”. 


“Mahäkassapatthero ãvuso'ti. 


“Ngài đã dựa vào điều gì (để) thỉnh mời, bạch trưởng lão?” 
đã để cập, dựa vào: ãrabbha (pđt) điều gì: kim (tt) 


“Ngài đã dựa vào lời phát ngôn của tu sĩ già Subhadda, hiển hữu”. 


lời nói: vacana (tr) tu sĩ già: vuddhapabbajita (n) 


“Tu sĩ già ấy đã phát biểu thế nào, bạch Ngài?” 
đã nói: kathesi (đợt) như thế nào: katham (bbt) 


“Này hiền hữu, lúc mà Đức Thế Tôn nhập diệt 7 ngày rồi, Ngài trưởng lão 


Mahäkassapa vẫn chưa biết chuyện ấy, đi đến từ thành Pãvã cùng với số đông các tỳ 


khưu nhằm yết kiến Đức Thế Tôn; giữa đường gặp (thấy) một du sĩ ngoại đạo, bèn 


hỏi: “Này bạn, bạn biết tin tức gì của Đức Đạo Sư không? Du sĩ ấy đáp: “Này bạn, 


Đức Đạo Sư của các bạn đã nhập diệt 7 ngày rồi”. 


lúc mà Đức Thế Tôn nhập diệt 7 ngày rồi: Bhagavati sattäham parinibbute 


chưa biết: ajãnanta (pổt) chuyện đó: tamattham [tam+attham] 

đã đi đến: ägantvä (pđt) cùng với các tỳ khưu: bhikkhihi saddhim 
nhằm yết kiến Đức Thế Tôn: Bhagavato dassanäya 

từ thành Pãvã: Pãväya (nữ) giữa đường: antarämagsga (n) 

đã thấy, đã gặp: disvã (pổt) du sĩ ngoại đạo: ãjIvaka (n) 


Này bạn, bạn biết tin tức gì của Đức Đạo Sư không: 
Kim ãvuso Satthuno säsanam jãnãsi 
Này bạn, Đức Đạo Sư của các bạn đã nhập diệt 7 ngày rồi: 


Tumhãkam Satthã sattãäham parinibbuto ävuso 
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Các tỳ khưu phàm nhân nghe chuyện ấy đã khóc lóc, than vãn. Trong số các vị 
đó, có một tu sĩ già tên là Subhadda, vị ấy đã ngăn các tỳ khưu đó: “Này các bạn, 
đừng khóc nữa, đừng than vấn nữa, lúc mà Đức Đạo Sư còn tại thế, chúng ta không 
thể làm những điều mà Ngài cắm chế; bây giờ đây, khi mà Ngài đã nhập diệt, chúng 


ta muôn làm điều gì thì cứ việc làm điều ây'. 


các tỳ khưu phàm nhân: puthujjanä bhikkhũ 

sau khi nghe chuyện ấy: tamattham sutvã 

đã khóc lóc: roditvä (pđt) đã than vấn: paridevimsu [paridevati] (đgt) 
đã ngăn cản: nivãresi (đgÐ [ni+var+e+s+ï=i(ajjaÐ)] 


đừng khóc lóc nữa: mã rodittha đừng than vãn nữa: mã paridevittha 
lúc mà Đức Đạo Sư còn tại thế: — Satthari dharamäne 
chúng ta không thể làm những điều mà Ngài cắm chế: 


tena nivãritam kammam kätum na sakkoma 


bây giờ đây: idãn¡ (bbt) khi Ngài đã nhập diệt: tasmim parinibbute 
chúng ta muốn làm điều gì: yam kãtum icchãma 
chúng ta hãy làm điều đó: tam karoma 


Ngài trưởng lão Mahãkassapa, dựa vào lời phát ngôn của tu sĩ già này nên đã 
thỉnh mời các vị A-ra-hán ấy thực hiện việc kết tập”. 
để thực hiện: kãtum (pđi) việc kết tập: sahgäyana (n) 


478, “Bạch Ngài, các vị A-ra-hán ấy đã thực hiện việc kết tập như thế nào?” 


các vị A-ra-hán Ấy: te (arahantä) 
đã thực hiện: akamsu (đgÐ) [a+kar+o=ak+um=amau (ajjat)] 


“Hiển hữu, các vị A-ra-hán hội họp nhau tại một nơi, bấy giờ Ngài trưởng lão 
Mahäkassapa hỏi về Luật với Ngài Upälï, lúc mà Luật đã được Ngài Upälï ấy giải đáp, 
bèn hỏi Ngài Änanda về Pháp, Ngài (Änanda) ấy đã giải đáp xong về Pháp đó. Các vị 
trưởng lão ấy sau khi kết tập cả Pháp lẫn Luật ấy theo cách mà nhị vị trưởng lão tụng 
đọc, đã dựng lại thành khuôn mẫu”. 
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hội họp: sanipatanti (đgt) tại một nơi: ekasmim thãne 
bấy giờ: atha (bbt) Luật: Vinaya (n) 

lúc mà Luật đã được vị ấy giải đáp: tena Vinaye visajjite 

đã giải đáp: visajjesi (đgt) sau khi kết tập: sahgäyitvä (pđt) 
theo cách mà nhị vị trưởng lão tụng: dvihi therehi vuttena nayena 
đã dựng lại thành khuôn mẫu: tantim thapesum 

“Ai là người đã hộ độ cho các vị trưởng lão ấy, bạch Ngài?” 


ai là người đã hộ độ: ko upakärako ahosi 


“Nghe rằng (được biết) Đức Vua Ajãtasattu, hiển hữu”. 
nghe rằng, được biết: kira (bbt) đức vua Ajãtasattu: Ajãtasattu räjã (n) 


“Bạch Ngài, cuộc kết tập ấy thực hiện xong với thời gian bao lâu?” 
cuộc kết tập ấy: sã sahgäyanã đã được thực hiện: kata (pđt) 
thời gian: kãla (n) bao lâu, bao nhiêu: kittaka (tt) 


“Với thời gian 7 tháng, hiền hữu”. 
với thời gian 7 tháng: sattahi mãsehi kãlehi 


te))k)) 3š CC4C4C 
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BÀI HAI MƯƠI 


A. DỊCH PALI- VIỆT 


481, “Kitakãä pana bhante Bhagavato sävakã tesu tesu gunesu tena pasatthãti. 


tena pasatthä: những bậc được Ngài tuyên dương 


tesu fesu øunesu: trong các công đức này nọ 


“Ekacattälsam ävuso ti. 


“Bốn mươi mốt vị, hiền hữu”. 


482, “Tesam nãmäni¡ sotum ¡icchãm¡ bhante, sãdhu me bhante kathethã tỉ. 


icchãmi (đợt): con có nguyện vọng sotum (dổt): để nghe 
nãma (tr): danh, tên sadhu (n): lành thay 
me kathetha: xin (Ngài) hãy nói cho con 


“Tenahi sunohi, kathesami “Aññakondaññattheo tesam pämokkho 


ahosrti. 
tenahi (bbt): nếu vậy thì sunohi (đgt): con hãy nghe 
kathessämi (đgt): ta sẽ nói pämokkha (n): vị đứng đầu 


483, “Nanu kho so thero bhante pubbe tumhehi “Kondaññoti katheto, atha 


kasmã “Aññäkondaññoti kathetha. Kim so dve nãmãn¡ alatthãti. 


pubbe (tt): trước đây so. thero: vị trưởng lão ấy 
tumhehi “Kondaññoti katheto: (mà) Ngài gọi là: 'Kondañña' 
nanu kho: không phải sao atha (bbt): lúc mà như thế 
'Aññäkondaññoti kathetha: Ngài lại gọi là: “Aññãkondañña” 
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kasmä (bbb: vì lý do gì? alattha [a+labh=la+a+1=ttha(ajjat]: (có) được 


dve nãmäni: hai (cái) tên kim (bb0: (hay) sao? 


“Pubbe so ãvuso “Kondaññoti paññayi, yadãä so dhammam pativijhi, 
tadä Bhagavãä “Aññãsi vata bho Kondaññoti imam udãnam udãneti, tato 


~~= =- 


patthãya so “Aññãkondañño ti paññäyTti. 


paññäyi (paññäyati) (đgt): hiện ra, được rõ ràng, được biết (đến) 
pativijjhi (pativijjhati) (đợt): thấu hiểu, xuyên suốt 

yadä... tadã... (bbt): ... Vào lúc nào, (thì) vào lúc ấy... 
udäneti (đợt): phát lên, nói ra imam udãänam: lời cảm thán này 
Aññãsi vata bho Kondañño: Kondañña biết rồi nhỉ 

tato patthäya: kể từ thời điểm ấy 


484, “Katarasmä kulã so pabbajito bhante'ti. 


so _pabbajito: vị ấy đã xuất gia katarasmä kulã (tr): từ dòng tộc nào 


“Brahmanakulãä ävuso'ti. 


“Từ dòng tộc bà-la-môn, hiền hữu”. 


485, “Kena bhante kãranenärti. 


“Bạch Ngài, (vị trưởng lão ấy đã xuất gia) vì nhân gì?” 


“Pubbe so ävuso brãhmano hutvã, tinnam vedãnam päram patväa, Satthari 
mãtu kucchito nikkhante, tassa dvattimsamahäpurisalakkhanäni disvä, “Sacäyam 
agãram ajjhãvasissati, rajã bhavissati cakkavatti; sace pabbajissati, loke Araham 
bhavissati Sammaäsambuddhofti brãhmanamante ägatanayena sannitthanam katvä, 
tasmim pabbajite, “Bhaddiyena ca Vappena ca Mahänämena ca Assajinä cãtti 
catihi brãhmanehi saddhim anupabbajiva, dukkarakiriyãkaranakãle tam 
upatthahitva, tasmim dukkarakiiyam vijahante, tato apakamma  Bãränasiyam 


lsipatane Migadaye viharanto, tasmim sambodhim patvä tassa santikam ägantvä 
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pathamadesanam kathente, Sotãpattiphalam patã aparampi desanam sutvä 
Arahatte patitthahrti. 


486, 
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pubbe so brãhmano hutvä: trước đây, vị Ấy là một bà-la-môn 

tinnam vedãnam päram patvä: thấu đạt bờ kia (thông suốt) của Tam Vệ-đà 

Satthari mãtu kucchito nikkhante: lúc mà Đức Đạo Sư lọt lòng mẹ 

dvattimsamahäpurisalakkhanäni (tr) = dvattimsa+mahä+purisa+lakkhanani 
32 đại nhân tướng (32 tướng tốt) 


sannitthãanam katvä: đã thực hiện sự tiên đoán 
braãhmanamante ägatanayena: theo chú thuật của bà-la-môn 
sacäyam = sace+ayam: nếu vị (Siddhatta) này 

agäram ajjhãvasissati: sống đời tại gia 

räjã bhavissati cakkavatti: sẽ là đức vua Chuyển Luân Vương 
pabbajissati (đgt): sẽ xuất gia anupabbajitvã (pđĐ: đã tu cùng 
tasmim pabbajite: lúc mà Đức Đạo Sư ấy xuất gia rồi 
catũhi brãhmanehi saddhim : với bốn vị bà-la-môn 
dukkarakiriyäkaranakala (n): thời gian thực hành khổ hạnh ép xác 
upatthãhitva (pđt): đã hộ độ vijahanta (pđt): sau khi từ bỏ 


tato apakamma: đã đi khỏi nơi ấy tato (bbt) (thãnato) apakamma (pổt) 
Bãrãnasiyam lsipatane Migadäye viharanto: (đến) sống tại Vườn Nai tên là 
lsipatana gần thành Bãrãnasĩ 


tasmim sambodhim patwä: lúc mà Đức Đạo Sư ấy giác ngộ Bồ Đề rồi 
tassa santikam ägantvã: đã ngự đến trú xứ của vị (trưởng lão) ấy 
pathamadesanam kathente: thuyết bài pháp đầu tiên 

Sotäpattiphalam patvã: (vị ấy) đã chứng đắc Nhập Lưu Quả 
aparampi desanam sutvä: đã nghe bài pháp khác nữa 

Arahatte patitthahi: trụ vào bậc thánh A-ra-hán 


“Katarasmim bhante gune so Satthärä pasattho tỉ. 


katarasmim gune: tại vì công đức gì 
Sattharä pasattho: đã được Đức Đạo Sư tán dương 
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“Sabbapathamasavakabhãve ävuso tỉ. 


“Tại vì là vị đầu tiên trong tất cả các hàng đệ tử, hiền hữu”. 
s H š !, 


487, “Ko pana bhante dhammo tassa sahäyakehi therehi adhigato'ti. 


pana (bbÐ: lại nữa ko dhammo: pháp nào 
sahäyaka (n): bạn adhigata (pđt): đã chứng đạt 


“Arahattam ävuso ti. 
“Thánh A-ra-hán, hiền hữu”. 


488, “Kim pana so bhante Bhagavato parinibbanakãalao pure parinibbäyi 


udãhu pacchätti. 


pana (bbt): lại nữa parinibbäyi (đpt): đã nhập diệt 

pure (bbt): trước (thời gian) kim: phải không 

Bhagavato parinibbänakälato: từ thời điểm nhập diệt của Đức Thế Tôn 
udähu (bbÐ: hay là pacchã (bbt): thời điểm sau 


“Pure äãvuso ti. 


“Thời điểm trước, hiền hữu”. 


B. DỊCH VIỆT -PÄLI 


489, “Lành thay, bạch Ngài xin Ngài hãy nêu ra công đức của vị trưởng lão khác 


nữa cho con.” 


hãy trình bày công đức: gunam desetha 
khác: apara (tt) 
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“Trưởng lão Uruvelakassapa là vị đã được Đức Đạo Sư tuyên dương tại vì có 


đồ chúng đông đảo, hiền hữu ”. 


trưởng lão Uruvelakassapa: Uruvelakassapatthera (n) 


tại vì có đồ chúng đông đảo: bahuparivärabhãve (n) 


490, “Đồ chúng của vị ấy là bao nhiêu, bạch Ngài?” 


“Kittako tassa parivaro bhante ti. 


“Này hiền hữu, năm trăm tỳ khưu là đồ chúng của Ngài; của trưởng lão 


Nadikassapa - vị em trai giữa của Ngài - là ba trăm tỳ khưu; của trưởng lão 


Gayäkassapa - vị em trai út của Ngài - là hai trăm tỳ khưu, do cộng chung tất cả số 
đó thành một ngàn vị tỳ khưu”. 


năm trăm vị tỳ khưu: pañca bhikkhusatäni (tr) 
là đồ chúng của Ngài: tasa pariväräni honti 
ba trăm vị tỳ khưu: tin bhikkhusatäni (tr) 
trưởng lão Nadikassapa: Nadikassapatthera (n) 
em trai giữa: majjhimabhatika (n) 

hai trăm vị tỳ khưu: dve bhikkhusatäni (tr) 
trưởng lão Gayäkassapa: Cayäkassapatthera (n) 
sau khi gộp chung lại: abhisaññuhitva (pđt) 

tất cả số đó: tăni sabbäni 

là một ngàn vị tỳ khưu: bhikkhusahassani honti 


491, “Bạch Ngài, vào thời gian trước khi vị ấy xuất gia trong Pháp và Luật này, vị ấy 


từng là ai ạ?” 
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vào thời gian trước khi xuất gia: — pabbajitakälato pubbe 


trong Pháp và Luật này: idha = idha Dhamme ca Vinaye ca 
vị ấy từng là ai: so (thero) ko ahosi 


“Hiền hữu, là các tu sĩ phái bện tóc”. 


“Jatilã, ävuso tỉ. 


492, 
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“Vị ấy đã trú tại đâu, bạch Ngài?” 
“Kattha bhante so vasrti. 


“Hiền hữu, vị ấy đã làm am thất tại làng Uruvelã, đã sinh sống (hoàn tất sự 


sống) tại đó”. 


493, 


494, 


am thất: assama (tr) tại làng Uruvelã: Uruvelãyam (nữ) 
đã sinh sống: vãsam kappesi tại đó: tattha (bbt) 


“Bạch Ngài, vì lý do gì vị ấy đã xuất gia trong Pháp và Luật này?” 
“Kasma bhante idha pabbajito' ti. 


“W đức tin nơi phép thần thông của Đức Thế Tôn, hiển hữu ”“. 
đức tin: pasäda (n) phép thần thông: pätihãriya (tr) 


“Đức Thế Tôn đã thi triển phép thần thông gì cho vị ấy, bạch Ngài?” 


đã thi triển, biểu diễn thần thông: pätihäriyam dassesi 


“Thần thông các loại như bắt đầu bằng thuần hoá long vương và tận cùng bằng 


đi kinh hành trên nước, hiền hữu”. 


495, 


thần thông các loại: nänãpätihãriyäni (tr) 

các loại, không giống nhau: nãnã (bbt) 

bắt đầu bằng việc thuần hoá long vương:  nãgadamanädini (tr) 

bắt đầu: adi (tr) việc thuần hóa: damana (tr) 

long vương, na-ga: nãga (n) 

tận cùng là đi kinh hành trên nước: udakacankamanapariyosänäni (tr) 
tận cùng: pariyosãna (tr) việc kinh hành: cahkamana (tr) 
nước: udaka (tr) 


“Bạch Ngài, vào thời đó vị ấy đã có đồ chúng rồi phải không hay là vị ấy có 


được đồ chúng khi đã tu rồi?” 
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vào thời đó, lúc đó: tadã (bbt) đã có: ahesum [hoti] (đợt) 
khi (thời gian) đã tu rồi: pabbajitakäle 


“Hiền hữu, vào thời đó vị ấy đã có đồ chúng rồi”. 


“Tadã tassa ävuso parivarã ahesunti. 


496, “Bạch Ngài, các đồ chúng cùng xuất gia với vị ấy phải không?” 


“Kim tassa parivärä tena saddhim pabbajitã ti. 


“Đúng vậy, hiền hữu”. 


“Ảma, ävuso'ti. 


497, “Lại nữa, bạch Ngài, Pháp đặc biệt gì mà các vị ấy đã chứng ngộ?” 


“Ko pana bhante dhammaviseso tehi adhigato ti. 


“Thánh A-ra-hán, hiền hữu”. 


“Arahattam, ävuso tỉ. 


498, “Bạch Ngài, các vị ấy đã chứng ngộ quả vị A-ra-hán đó cùng một thời điểm 
phải không, hay là khác thời điểm?” 


phải không, hay là... : kim pana ... udãähu... 
các vị ấy: te [ta] (đt) quả vị A-ra-hán ấy: tam (arahattam) 
đã chứng ngộ, đạt đến: päpunimsu [pa+ap+unä+um=imasu (ajat)] (đgt) 


tại một thời điểm: ekakkhane (n) thời điểm khác nhau: nãnakkhane (n) 


“Cùng một thời điểm, hiền hữu”. 


“Ekakkhane ävuso tỉ. 


499, “Các vị ấy đã nghe bài pháp tên gì (mà) đã chứng ngộ quả vị ấy, bạch Ngài?” 


đã nghe bài pháp tên gì: kim nãma desanam sutvä 
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“Bài kinh Giải Về Lửa, hiền hữu”. 


“Ädittapariyäyam ävuso'ti. 


“Vị ấy nhập diệt trước khi Đức Thế Tôn nhập diệt phải không, bạch Ngài?” 


“Kim pana so bhante Bhagavato parinibbänakalato pure parinibbayTti. 
“Phải rồi, hiền hữu”. 


“Ảma, ävuso'ti. 


te))k)) 3š CC4C4C 
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BÀI HAI MƯƠI MỐT 


A. DỊCH PALI- VIỆT 


501, “Sãdhu me bhante aparassäpi therassa gunam dassethãäiti. 


me dassetha (đgt): (xin Ngài) hãy chỉ bày cho con 


guna (n): công đức aparassäpi: của ... khác nữa 


“Sãriputtathero ävuso mahãpaññabhäve Satthäa pasattho ahosi, 
Moggallanatthero_ mahiddhikabhäve tỉ. 


Sãrïputtatthera (n): trưởng lão SãrIputta 

Satthärä pasattho ahosi: là người đã được Đức Đạo Sư tuyên dương 
mahäpaññabhäve (n): tại vì có trí tuệ cao siêu 

Mogøallänatthera (n): trưởng lão Moggallăna 

mahiddhikabhãve (n): tại vì có nhiều thần thông 


502, “Kim te aññamaññassa bhãtaro honti bhante tỉ. 


bhãtu (n): anh, em trai aññamañña (tt): (lẫn) nhau 


“Nãvuso, te pana aññamaññiassa sahäyaka'ti. 


nävuso = na+ãvuso: không phải đâu, hiền hữu 


sahäyaka (n): bạn bè 
503, “Katarasmim bhante kule Sãmputtatthero jãto. Ko tassa pitã, kã ca 
mãtã tí. 


jãta (pđt): đã sinh ra kula (tr): dòng tộc 


katara (tt): nào ko (n): ai 
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pitu (n): cha ca (bbt): và, lại nữa 
kã (nữ): ai mãtu (nữ): mẹ 


“Vangantabrahmanakule ãvuso jãto. S5veva pit3, Sản nãma brãhmanï 


mãtã tí. 
Vangantabrahmanakula (tr): dòng tộc bà-la-môn Vahganta 
Sveva = so eva chính người ấy 
so (Vahgantabrähmano) (đt): bà-la-môn tên là Vahganta ấy 
SãT nãma brähmanT (nữ): nữ bà-la-môn tên là Sãrï 


504, “Kinti so dãrakakãle paññayTti 
“Vị ấy được biết (dưới) tên gì, vào thời còn trẻ?” 


“Upatisso ti ävuso ti. 
“Dưới tên: “Upatissa' hiền hữu”. 


505, “Ko pana bhante Mahämoggallanattherassa pitã, kã ca mätãtt. 


“Bạch Ngài, ai là cha của trưởng lão Mahamogsalläna, và ai là mẹ?” 


“Kolitagame ävuso jetthabrahmano pitãä, Moggalll nãma brahmanI mãtãtti. 


jetthabrahmana (n): bà-la-môn đứng đầu 
Kolitagãma (n): làng Kolita 
Mogsalll nama brãhmanï (nữ): nữ bà-la-môn tên là Mogsallï 


506, “Ko nãma bhante therassa pitãti. 
“Bạch Ngài, cha của vị trưởng lão tên là gì ạ?” 


“Tassa nãmam na paññäyati ävuso ti. 


näma (tr): (cái) tên tassa (đt): của ông ấy 


(t 
na paññäyati (đợt): không biểu hiện 
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507, “Kinti pana bhante dãrakakãle theram sañjãnimsũ'ti. 


dãrakakäla (n): thuở thiếu thời sañjãnimsu (đợt): thường gọi, biết đến (tên) 


sañjãnimsu [sañjãnäti] [sam(m=ñ)+ñã(ñ=j)+nã+um=imsu] 


“Kolitoti ävuso'ti. 


“Kolita, hiền hữu”. 


508, “Kinte ãrabbha gehato nikkhamitväa pabbajjimsu bhante ti. 


kinte = kim te ãrabbha (bbt): đề cập, nêu ra 
gehato nikkhamitvä: đã rời khỏi nhà 
pabbajjimsu (pabbajjati) (đợt): đã xuất gia, đi tu. 


“Mokkhadhammam ävuso ti. 
“Pháp giải thoát, hiển hữu”. 


509, “Vitthärena tesam pavattim sotum icchămi bhante tỉ. 


icchămi (đợt): con có nguyện vọng sotum (dđt: (để) nghe 
pavatti (nữ): tiểu sử vitthära (n): chỉ tiết 


510, “le kia ãvuso gihikãle sahayakä hutvä, ekadivasam Rãjagahe 
giraggasamajjam passantã, “Kinno olokanena, vassasate appatte, ime marissantrti 
cintesum. Tesam evam cintayantänam, samvego uppajji. Tato te sahãyakä 
Amhehi pabbajitva mokkhadhammam pariyestum vatttati aññamaññam 
mantetvä, samänacchandãä hutvã, attano parivärehi saddhim Sañjayassa nãma 


paribbajakassa santike pabbajimsu. 


kira (bbt): nghe rằng, được biết là  sahäyaka (n): bạn bè 


gihikãla (n): thời còn cư sĩ ekadivasam (n, tr): một hôm 

passanfa (pđt): đang xem Rãjagahe (n): gần thành Rãjagaha 
giraggasamalja (tr): văn nghệ được biểu diễn trên ngọn núi 
giraøøasamajja = giri+aøga+samalja 
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giri (n): ngọn núi 

samajja (tr): văn nghệ/ sự hội họp 
kinno olokanena: 

kinno = kim (payojanam) no 
Vassasate appatfe: 

ime (puggalã) marissanti: 

tesam evam cintayantänam: 
samvega (n): sự động tâm, ưu tư 
tato = ta (đỤ + to (dt): 


mantetvä (pđt): bàn bạc, cố vấn 
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agga (n, tr): đỉnh/ (tt): cao nhất, tối thượng 
cintesum (đgt): (họ) đã suy nghĩ 

lợi ích gì cho chúng ta với việc xem biểu diễn 
olokana (tr): việc xem 

lúc mà chưa tới trăm năm 

những người này sẽ chết cả 

khi họ nghĩ như thế 

uppajji (đgt): đã sinh khởi 

tiếp đến, kể từ đó 


aññamaññam (bbt): lẫn nhau, với nhau 


amhehi pabbajiwvã mokkhadhammam pariyesitum: 


việc mà chúng ta xuất gia để tìm pháp giải thoát 


vatttati (đgt): nên, nên làm 
samänacchandä (n, sn): 
pabbajimsu (đợt): đã tu, xuất gia 
paribbäjaka (n): du sĩ ngoại đạo 


attano parivärehi saddhim: 


hutxã (pđt): đã là, đã trở thành 
những người cùng chí hướng 
santika (tr): tu viện, trú xứ 
Sañjayassa nãma: tên là Sañjaya 


cùng với đồ chúng của mình 


Tle sabbam Sañjayasa laddhim uggahetv, nissärakabhäavam ñatwã, 


'Amhesu yo pathamam mokkhadhammam adhigacchati, so itarassa ärocetũti 


aññamaññam katikam karimsu. 
uggahetvä (pđĐ: đã học 
ñatvã (pđt): sau khi biết 


aññamaññam katikam karimsu: 


laddhi (nữ): tư tưởng, giáo lý, lý thuyết 
nissärakabhäva (n): tính không có cốt lõi 


cùng làm giao kết với nhau 


amhesu (đï): trong số hai chúngta yo adhigacchati: người nào chứng đắc 


pathamam mokkhadhamman: 


SO Ifarassa ärocefu: 


pháp giải thoát trước nhất 
người ấy hãy nói cho người còn lại 


Ekadivasam, Upatisso Rãjagahe pindäya carantam Assajittheram disvä, tassa 


iiyãpathesu pasiditvä, “Vippasannäni 


kho te ãvuso indriyani, parisuddho 
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chavivanno, kamsi ãvuso uddissa pabbajito, ko vã te satthä, kassa vã tvam 


dhammam rocesiti pucchitva, amhaäkam Bhagavato sãvakabhävam ñatvä, 


dhammam desetum theram yãcivã, dhamme desiyamäne, Sotäpattiphalam 


patvä,  paribbäjakäramam 


ägantvã,  Kolitassa 


pavatim ärocetvä, taññeva 


dhammam desesi. So'pi tam sutvä, Sotäpattiphale patitthahi. 


Assajittheram disvã: 
pindäya carantam: 
pasiditva (pđĐ: đã có đức tin 
pucchitva (pđt): đã hỏi 
vippasanna (ft): trong sáng 
parisuddha (tt): tươi nhuận 
kamsi = kam+asi 

asi (đgÐ): là 

satthu (n): thầy, đạo sư 
säavakabhãva (n): 

yãcitvä (pđt): đã xin 
dhamme desiyamäne: 
Sotäpattiphalam patvä: 
paribbajakãräamam ägantvã: 
Kolitassa pavattim ärocetvä: 


taññeva dhammam desesi: 


so'pi [so (Kolito) api] tam sutvä: 


Sotäpattiphale patitthahi: 
patitthahi (đgt): đã trụ, đã đứng 


đã thấy trưởng lão Assaji 

đang đi khất thực 

iriyäpatha (n): oai nghi, tư thế 
indriya (tr): căn 

chavivamna (n): da dẻ 

uddissa (bbt): nhân vì, bởi vì 

kam [ko] (n): ai 

vã (bbt): hoặc là, hay là 

tvam rocesi (đgt): bạn thích, hài lòng 
việc (trưởng lão) là đệ tử 

desetum (dổt): trình bày, thuyết, nói 
lúc pháp mà trưởng lão đang thuyết 
đã chứng đắc Quả vị Nhập Lưu 

đã đến am thất của ngoại đạo 

đã kể lại sự kiện cho Kolita 

đã thuyết chính bài pháp ấy 

ngoại đạo Kolita ấy nghe pháp đó 
đã trụ vào Nhập Lưu Quả. 
[pati+thãä=thah+a+T=i(ajjat)] 


Te sapariväräa Sañjayassa santikam gantvã, äpucchitva, Ve|uvanam gantvä, 


Bhagavato  santike 


päpunimsu”. 


te (đĐ (ther3): 


saparivärä (n, sn): 
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laddhũpasampadä 


tena dinnovädam sutvã, Arahattam 


các vị trưởng lão đó 
những người đi với đồ chúng 


511, 
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äpucchitvä (pđt): đã giã từ Veluvanam gantvä: đã đi chùa Trúc Lâm 
laddhũpasampadä (nữ, sn): là những vị đã được xuất gia 

tena dinnovädam sutvä: nghe lời giáo huấn mà Ngài đã ban 
Arahattam päpunimsu: đã chứng đắc A-ra-hán 


“Km pana bhante ekakkhaneyeva Arahatam päpunimsu udähu 


nãnäãkhane ti. 


512, 


513, 


pana (bbt): vậy thì, như thế ekakkhaneyeva: chính trong cùng thời điểm 
ekakkhaneyeva = eka+khana+y+eva 
eka (sf): một, cùng khana (n): sát-na, thời điểm 


“Nãnäkhane ävuso tí. 
“Khác thời điểm, hiền hữu”. 


“Ke pana bhante pathamam Arahattam päpunimsũ ti. 


ke [ko] (n): những người nào 
“Tesam pãrivärã, tato Mahãmoggallänatthero, tato Sãriputtatthero tỉ. 
tesam pãrivãrä: đồ chúng của các vị trưởng lão Ấy 


tato (bbt): rồi đến, tiếp đến, về sau 


“Kim pana bhante Sãmputtatthero ca Mahamoggallänatthero ca Bhagavato 


parinibbanakalato pubbe parinibbayimsu udãhu pacchãti. 


parinibbãyimsu (đgt): đã nhập diệt 
Bhagavato parinibbänakälato: thời nhập diệt của Đức Thế Tôn 
pubbe (bbÐ: trước pacchãä (bbt): sau 


“Pubbe ävuso tỉ. 
“Trước, hiền hữu”. 
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514, “Lành thay, bạch Ngài, xin Ngài hãy nói về đức hạnh của vị trưởng lão khác 
nữa cho con ạ”. 


“Sadhu me bhante aparassäpi therassa gunam dessethãti”. 


“Trưởng lão Mahäkassapa là vị mà Đức Đạo Sư đã tuyên dương do bởi hạnh 
đầu đà, hiền hữu”. 

trưởng lão Mahakassapa: Mahãäkassapatthero (n) 

do bởi hạnh đầu đà: dhutañgagune (n) 

là vị mà Đức Đạo Sư đã tuyên dương: Satthãrãä pasattho ahosi 


515, “Vị ấy là con của ai, bạch Ngài?” 
“$o kassa putto ahosi bhante ti. 


“Của bà-la-môn Kapila, ở làng Mahätittha, quốc độ Magadha”. 


quốc độ Magadha: Magadharattha (tr) 
làng Mahätittha: Mahätitthagama (n) 
bà-la-môn Kapila: Kapilabrahmana (n) 


516, “Mẹ của vị ấy tên là gì, bạch Ngài?” 


“Kã nãma bhante tassa mãätã ti. 


“Tên của mẹ Ngài không thấy đề cập đến, hiền hữu”. 


“Tassa mãtu nãmam na paññäyati ävuso ti. 


517, “Lúc còn cư sĩ, vị ấy tên là gì, bạch Ngài?” 
“Ko nãma bhante gihikãle so hotti. 
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519, 
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“Tên là Nipphalimanava, hiển hữu”. 


“Nipphalimanavo_ nãmävuso ti. 


“Vị ấy nêu nguyên nhân gì rồi xuất gia, bạch Ngài?” 


đã đề cập lý do gì: kim kãranam ärabbha 


“Công việc của Ngài khiến phát sinh khổ não cho người khác, hiền hữu”. 


“Parassa dukkhipajjanakam tassa kammam ävuso ti. 


“Bạch Ngài, con muốn nghe chuyện của vị ấy chỉ tiết hơn”. 


“Aham bhante vitthãrena tassa pavattim sotum icchămftti. 


“Này hiển hữu, nghe rằng, lúc mà Ngài đến tuổi thành niên, cha mẹ dẫn con 


gái của bà-la-môn Kosiya ở thành Sägala, quốc độ Magadha tên là Bhaddakäpilänï 


đến để làm vợ Ngài mà Ngài chẳng có nguyện vọng gì. Ngay cả cô ấy cũng không 


muốn làm vợ Ngài tí nào. Nhưng cha mẹ cô đã cho (trao) cô đến cha mẹ của Ngài 


rồi. Cả hai người ấy dù ở trong cùng một căn nhà (nhưng) cũng không (hoàn tất việc) 


sinh hoạt chung nhau. 


lúc mà Ngài đến tuổi thành niên: _ tasmim vayappatte 

cha mẹ: mãtäpitaro (sn) đã dẫn đến: ãnesum (đợt) 

con gái: dhitã (nữ) bà-la-môn Kosiya: Kosiyabrahmana (n) 
thành Sägala: Sägalanagara (tr) quốc độ Magadha: Magadharattha (tr) 
tên là Bhaddakãpilãnï: Bhaddakapilãnï nãma 

để làm vợ, mục đích trở thành vợ: bhariyäbhävattha (n) 


chẳng có nguyện vọng, sự không mong cầu: anicchã 


ngay cả cô ấy: sã'pi = sã+api không mong cầu: na icchati 
nhưng mà: pana (bbt) đã cho, đã trao cho: adamsu (đgt) 
cả hai người ấy: te ubho 

dù ở cùng một căn nhà: ekagehe vasamänãpi 


không sinh hoạt chung nhau: samväãsam na kappesum 
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Lúc cha mẹ qua đời rồi, Ngài cai quản hết gia sản trong nhà. Một hôm, Ngài 
đang coi sóc công việc trên đồng ruộng, đã thấy những con chim chẳng hạn như quạ 
đang bắt ăn (nhai) các sinh vật nhỏ như giun đất v.v... tại những dấu đất cày xới bèn 
suy tưởng rằng: “Các chúng sanh này gặp (đến) sự nguy hại là do công việc của ta, khi 
đã như thế, tội lỗi sẽ có đến ta”, nên đã chán nản, từ bỏ toàn bộ tài sản, xuất gia 


hướng đến thánh vị A-ra-hán trên thế gian. 


lúc cha mẹ qua đời rồi: mãtãpitũnam matãnam 

cai quản: ajjhävasati (đgt) toàn bộ gia sản: sakalam sampattim 
một hôm: ekadivasam (bbt) đang quan sát, coi sóc: olokenta (pđt) 
đồng ruộng: khetta (tr) công việc: kammanta (tr) 

đã thấy: disvã (pổt) con chim: sukuna (n) 

chẳng hạn như quạ: kãkãdi (n) 

đang bắt ăn (nhai): ukkhipitvä khãdanta 

các con vật nhỏ: khuddakasattä (sn) 

như giun đất chẳng hạn: ganduppädadi (n) 

dấu cày: sitä/ sitã (nữ) sự cày xới: nahgala (tr) 

đang suy tưởng: maññamäna (pđt) 

gặp, đến: patta (pđt) sự nguy hại: vinäsa (n) 

khi đã như thế: evam sante tội lỗi: pãpa (tr) 

sẽ có, sẽ là: bhavissati (đgt) đã xả bỏ: pahäya (pđt) 

nên đã chán nản: nibbinditva (pđt) 

đã xuất gia: pabbaji (đợt) hướng đến: uddissa (bbt) 

thánh vị A-ra-hán trên thế gian: — lokasmim arahatte 


Ngài tuần tự du hành, gặp (thấy) được Đức Thế Tôn đang ngự (ngồi) tại gốc cây 
Bahuputtanigrodha, vào yết kiến Ngài (Đức Phật). Đức Thế Tôn đã ban giáo huấn, đã 
cho phép Ngài xuất gia trong Giáo Pháp này. Ngài trụ trong lời chỉ dạy mà Đức Thế 
Tôn đã ban cho, chứng đắc thánh vị A-ra-hán”. 


Ngài tuần tự du hành: so anukammena vicaranto 
gốc cây Bahuputtanigrodha: Bahuputtanigrodhamnla (tr) 
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đã vào yết kiến: upasahkami (đt) đã cho phép: anuññãsi (đgt) 
sự xuất gia: upasampadãä (nữ) đã trụ, đã đứng vững: thita (pđt) 
trong lời giáo huấn của Đức Thế Tôn: Bhagavatä dinnoväde 


(Ngài) đã chứng quả A-ra-hán: arahattam päpuni 


te))k)) 3š CC4CC⁄ 


133 


Luyện Dịch Việt - Päli 


521, 


BÀI HAI MƯƠI HAI 


A. DỊCH PALI- VIỆT 


“Sadhu me bhante aparassä'pi therassa gunam pakäsethãti 


pakãsetha (đgt): xin (Ngài) hãy nói, thông báo 
guna (n): công hạnh, đức hạnh apara (tt): khác 


“Mahäkaccäyanatthero ävuso Sattharä “Sahnkhittena bhãsitassa vitthärena 


attham vibhajantãnam sãvakãnam aggoti pasattho ti. 


522, 


523, 
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Mahakaccäyanatthera (n): trưởng lão Mahakaccäyana 

Sattharä pasattho: bậc đã được Đức Đạo Sư tuyên dương 
aggo (n): đệ nhất, tối thượng vibhajanta (pđt): phân tích 

attha (n): ý nghĩa, nội dung vacana (tr): lời 

(Sattharä) bhãsita (pđt): mà Đức Đạo Sư đã thuyết giảng 
sahkhitta (pđỊ): vắn tắt vitthära (n): chỉ tiết 

“Kassa putto bhante ti. 


“Bạch Ngài, vị ây là con của ai ?“ 


“Ujjeniyam purohitassa, ãvuso'ti. 
“Hiền hữu, là con của quân sư thành Ujjenï”. 


“Gihikale “kinti nam sañjãnimsu bhante ti. 


“Bạch Ngài, vào thời còn là cư sĩ, dân chúng đã biết vị ấy dưới tên gì ạ?” 


“Nãmavasena “Kañcanofti ca Cottavasena “Kaccäyanofti ca ävuso ti. 


“Hiền hữu, “Kañcano” theo tên và “Kaccäyano' theo họ”. 


Luyện Dịch Pali - Việt 


524, “Katam tassa pabbajjãa bhante ti. 


“Bạch Ngài, việc xuất gia của vị ấy như thế nào ạ?” 


“Candappajjoto ävuso rãjã tassa pitul accayena purohitatfhãnam adãsi. 
Rãjã Buddhassa uppannabhävam sutvä, amacce sannipatevã pucchi: “Buddho 
bhane loke uppanno, ko tam änetum sakkhissatfti. Te evamähamsu “Deva 
añño Dasabalam ãnetum samattho nãma natthi, Kaccäyano äcariyova samattho, 


tam devo pahinatiti. 5o tam pakkosäpetva, “Brãhmana Dasabalassa santikam 


gantvã tam änehfti äha. 
Candappajjoto rajã: 
adãäsi (đgt): đã phong, ban 
accaya (n): cái chết, sự chết 
Buddhassa uppannabhäva: 
sannipätetvä (pđĐ: đã triệu tập 
bhane (bbt): 


ko tam änetum sakkhissati: 


evamähamsu = evam + ahamsu: 


deva (n): khải tấu thiên tử 
samattho nãma: 
Dasabalam änetum: 
Kaccäyano äcariyo va (eva): 
pahinatu (đgt): hãy gửi đi 


brãhmana (n): này bà-la-môn 


quốc vương Candappajjota 
purohitatthäna (tr): chức quốc sư 
sutvä (pđt): đã nghe 

sự đản sinh của Đức Phật 
amacca (n): quan lại, quần thần 
này các ông, này chư khanh 

ai (sẽ) có thể thỉnh (dẫn) Ngài về đây 
đã tâu (nói) như vậy 

añña (puggala) (tt): (người) khác 
gọi là có khả năng 

để thỉnh Đắng Thập Lực 

chỉ có thầy Kaccäyana 
pakkosäpetvã (pđt): đã cho gọi 
ảnehi (đgt): hãy thỉnh, hãy mời 


'Sace pabbajitum labhissami, gamissäami deväafti. Rãjãa “Sãdhũti sampaticchi. 


So satfahi janehi saddhim Satthu santikam agamäsi. Athassa Sattha dhammam 


desesi. Desanäapariyosane so sattahi janehi saddhim Arahatam päpuni. Satthä 


tha bhikkhavo'ti tesam upasampadam anuññãsi. Evam tassa pabbajjä tỉ. 


sace (bbt): nếu, nếu như 
pabbajitum (dđt): (để) xuất gia 


labhissãmi (đgt): (thần) sẽ được, sẽ nhận 


gamissämi (đợt): (thần) sẽ đi 
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sampaticchi (đgt): đã đáp lại 
sattahi janehi saddhim: 
athassa= atha+assa 
desanãpariyosãne (tr): 

päpuni (đt): chứng đắc 

“tha bhikkhavoti vacanena (tr): 


evam tassa pabbajjä: 


agamäsi (đgt): đã đi 

cùng với 7 người 

atha (bbt: tiếp đó 

lúc cuối cùng của bài pháp 

anuññãsi (đgt): đã ban phép 

với kim ngôn: “Các tỳ khưu, hãy lại đây!” 


việc xuât gia của Ngài là như vậy đó 


525, “Kim so pabbajitva Sattharam Ujjenim änesĩti. 


“Naài ấy, (lúc) tu rồi, đã dẫn Đức Đạo Sư đến thành Ujjenï phải không ạ?” 


“$o Satthãram Ujjenim gantum yäci. Satthä pana sayam agantva tamyeva 


pahini. So Satthäram ãpuccivä, atanä saha ägateheva sattahi bhikkhihi 


saddhim Ujjenim gantvä, rãjãnam pasädesrti. 


So Satthãram Ujjenim gantum yäci: Ngài đã cầu xin Đức Đạo Sư ngự đến 


pana (bbÐ: nhưng, nhưng mà 
tamyeva pahini: 

Satthäram äpuccitvä (pđt): 
attanä saha ägateheva: 
ägateheva = 


rãjãnam pasädesi: 


thành Ujjenï 
sayam agantvã: đã không tự mình đi 
đã gởi chính vị ấy đi 
đã giã từ Đức Đạo Sư 
những vị mà đã tới với chính mình 
ägatehi+eva 
khiến cho đức vua đã tin tưởng 


B. DỊCH VIỆT - PÄLI 


526, “Lành thay, bạch Ngài, xin Ngài hãy nói về đức hạnh của vị trưởng lão khác 


nữa cho con ạ”. 
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“Sadhu me bhante aparassä'pi therassa gunam pakãsethãiti. 


“Trưởng lão Punna, con trai của bà Mantäni, là vị được Đức Đạo Sư tuyên 


dương: “Bậc đệ nhất trong số các đệ tử pháp sư", hiền hữu”. 


trưởng lão Punna: 


con trai của bà Mantäni: 


527, 


“Katham tassa pavatti bhante ti. 


Punnatthera (n) 


Mantäniputta (n) 


“Câu chuyện của vị ấy như thế nào ạ, bạch Ngài ?” 


“Hiển hữu, Ngài sinh ra trong dòng tộc bà-la-môn lớn giàu có, tại một làng bà- 


la-môn không xa thành Kapilavatthu, Ngài là cháu của trưởng lão Aññãkondañña. 


Lúc mà Đức Đạo Sư ngụ tại thành Rãjagaha, trưởng lão sư cậu đến thành 


Kapilavatthu, cho Ngài xuất gia rồi trở về trú xứ của Đức Đạo Sư. Ngài không đi cùng 


sư cậu của mình, nghĩ răng: “Ta sẽ thực hành phận sự của bậc xuât gia của mình đến 


tận cùng rồi mới đi tới trú xứ của Đức Đạo Sư”; ở (lại) chính tại thành (Kapilavatthu) 


ấy, hành thiển minh sát, đắc thánh quả A-ra-hán, về sau đã đi đến trú xứ của Đức 


Đạo Sư”. 
đã sinh ra: jãta (pđt) 
bà-la-môn giàu có: 
không xa: avidira (tr) 


cháu: bhãgineyya (n) 


dòng tộc: kula (tr) 
brahmanamahäsäla (n) 
từ thành Kapilavatthu: Kapilavatthuto 


trưởng lão sư cậu: mãtulatthera (n) 


lúc mà Đức Đạo Sư ngụ tại thành Rãjagaha: Satthari Rãjagahe viharante 


đã cho xuất gia: pubbäjetvã (pđt) 
trú xứ của Đức Đạo Sư: 

đã không đi: 

cùng với cậu của mình: 

vì nghĩ: cintetvã (pđĐ) 

phận sự xuất gia: 


đầu, đỉnh, cuỗi cùng: 


đã trở về: nivatti (đøt) 

Satthu santika 

agantväã = na+gantvä (pđ) 

attano mãtulena saddhim 

làm cho đến, chứng đắc: pãpetvã (pđt) 
pabbajitakiccam (tr) 

matthaka (n) 
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chính tại nơi ấy: tasmimyeva = tasmim+y+eva 

đã ở: viharitvä (pđt) đã phát triển, tu tiến: vaddhetvã (pđt) 
thiền minh sát: vipassanä (nữ) về sau: pacchã (bbt) 

đã đi: agamäsi (đgĐ) [a+gam=gamä+a+s+T=i(ajjat)] 


528, “Bạch Ngài, con muốn nghe danh tiếng của vị trưởng lão khác nữa!” 


“Aham bhante aparassä'pi therassa kittim sotukãmomlhitt. 


“Nếu như thế, hiền hữu, hãy nghe”. 


“Tenahi, sunaähi ävuso ti. 


529, “Hiền hữu, Ngài Kä|udãyï là người mà Đức Đạo Sư tuyên dương là đệ nhất 
của hàng đệ tử những vị khiến dòng tộc phát sinh đức tin.” 


khiến dòng tộc phát sinh đức tin:  kulappasädaka (n) = kula (tr)+ pasädaka (n) 


530, “Câu chuyện của vị ấy như thế nào ạ, bạch Ngài ?” 
“Katham tassa pavatti bhante'ti. 


“Này hiền hữu, Ngài sinh ra trong dòng tộc quan lại tại thành Kapilavatthu vào 
ngày đản sinh của Đức Đạo Sư. Phụ thân của Ngài đã trao Ngài cho Đức Đạo Sư 
nhằm trở thành chúng bạn. Vào thời niên thiếu, Ngài từng chơi đùa với Đức Đạo Sư, 
do vậy Ngài đã là người thân thiện với (nơi) Đức Đạo Sư ấy. Lúc mà Đức Đạo Sư 
xuất gia, chứng ngộ Chánh Đẳng Giác, (là bậc) chuyển Pháp Luân tuần tự ngự đến, 
trú tại thành Rãjagaha; đức vua Suddhodana biết được tin ấy, đã gởi Ngài đi nhằm 
thỉnh (dẫn) Đức Đạo Sư về thành Kapilavatthu. Ngài đi đến thành Rãjagaha, nghe 
pháp mà Đức Đạo Sư đã thuyết, chứng đắc A-ra-hán, được xuất gia kiểu “Thiện lai, 
tỳ khưu!' tại trú xứ của Đức Đạo Sư, trở thành người dẫn đường, đưa (dẫn) Đức Đạo 
Sư về thành Kapilavatthu”. 


vào ngày sinh của Đức Đạo Sư:  Satthu jãtadivase 


trao cho: niyyädesi (đgt) [ni+yat=yyad+ne+s+ï=i(ajjat)] 
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để làm bầu bạn (đồ chúng): 
thời niên thiếu: 

đã chơi đùa: akili (đgt) 

do vậy: tasmaä (bbt) 

người thân thiện: 


Luyện Dịch Pali - Việt 


parivärattha (n) =parivãra+attha 
dãrakakala (n) 

cùng với Đức Đạo Sư: Sattharã saddhim 
đã là: ahosi (đgt) 


Vvissäsa (n) 


lúc mà Đức Đạo Sư đã xuất gia, chứng ngộ Chánh Đẳng Giác, (là bậc) chuyển 


Pháp Luân, tuần tự ngự đến, trú tại thành Rãjagaha 


Satthari abhinikkhamitvä, Sammäsambhodhim patvä, pavattidhammacakke, 


đức vua Suddhodana: 

biết được tin ấy: 

đã gởi đi: uyyojesi (đgt) 

để thỉnh (dẫn): änetum (dđt) 
mà Đức Đạo Sư đã thuyết: 
xuất gia: upasampadä (nữ) 
đã trở thành, là: hutvã (pđt) 


anupubbena ägantvä, Rãjagahe vutthe 
Suddhodanaräjä (n) 
tam sãsanam ñatvä 
[u+yuj=yyoj+e+s+ï=i(ajjat)] 
đã được: labhitvã (pđt) 
Satthärä desitam 
thiện lai tỳ khưu: ehi bhikkhU 
người dẫn đường: magganäyaka (n) 


đã dẫn Đức Đạo Sư về thành Kapilavatthu: Satthäram Kapilavatthum änesi 


te))k)) 3š CC4C4C 
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